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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐỒNG ĐỘI VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI 

TẠI GIẢI THỂ THAO HỌC SINH THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT ngày        /4/2026 của Phó Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng) 

I. KẾT QUẢ GIẢI CÁ NHÂN, ĐỒNG ĐỘI VÀ TẬP THỂ TỪNG MÔN KHỐI 

XÃ, PHƯỜNG 

1. Môn Bóng chuyền 

1.1. Bóng chuyền nam Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Công Huy 2/1/2011 9/1 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 

Nhất Mai Gia Nghĩa 25/06/2011 9/1 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 

Nhất Nguyễn Cao Mạnh Kỳ 16/03/2011 9/1 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 

Nhất Ngô Quang Việt 22/08/2011 9/2 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 

Nhất Châu Ngọc Gia Bảo 27/022013 7/1 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 

Nhất Nguyễn Văn Phát 24/03/2011 9/3 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Nhất Châu Ngọc Nhân 21/05/2011 9/1 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Nhất Phạm Trần Gia Huy 21/02/2011 9/2 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Nhất Nguyễn Tấn Duy Khánh 16/12/2011 9/2 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Nhất Nguyễn Huỳnh Thành Khang 23/08/2011 9/3 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Nhất Trần Gia Bảo 6/2/2011 9/3 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Nhất Nguyễn Ngọc Hậu 10/9/2011 9/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Xã Tam Mỹ 

Nhì Lê Thành Đạt 26/4/2011 9/1 THCS Nguyễn Đình Chiểu Xã Thăng Bình 

Nhì Mai Châu Ngọc Hải 17/5/2012 8/3 THCS Nguyễn Đình Chiểu Xã Thăng Bình 

Nhì Mai Văn Vũ 22/9/2012 8/2 THCS Nguyễn Đình Chiểu Xã Thăng Bình 

Nhì Phan Phước Nguyên Khang 8/9/2011 9/2 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

Nhì Dương Chấn Khang 2/4/2011 9/4 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

Nhì Đoàn Trung Kiên 31/10/2011 9/6 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

Nhì Võ Viết Minh Huy 20/8/2011 9/7 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

Nhì Hồ Lê Hữu Trí 16/6/2011 9/6 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

 Nhì Hồ Duy Khánh 26/6/2011 9/1 THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Thăng Bình 
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Nhì Lê Văn Xuân Huy 24/5/2011 9/3 THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Thăng Bình 

Nhì Hồ Tuấn Vũ 16/4/2011 9/2 THCS Trần Quý Cáp Xã Thăng Bình 

Nhì Trần Tấn Tài 9/8/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Xã Thăng Bình 

Ba Tô Văn Anh Kha 17/02/2011 9B THCS Quế Mỹ 1 Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Thái Bảo 20/10/2011 9A THCS Quế Mỹ 1 Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Thịnh Đạt 10/2/2011 9C THCS Quế Mỹ 1 Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Viết Bảo Ân 9/5/2011 9/2 THCS Quế Hiệp Xã Quế Sơn Trung 

Ba Trần Nhân Sâm 17/04/2011 9/1 THCS Quế Hiệp Xã Quế Sơn Trung 

Ba Trần Khánh Duy 30/06/2011 9/1 THCS Quế Hiệp Xã Quế Sơn Trung 

Ba Phan Vũ Thịnh 3/12/2012 8/1 THCS Quế Thuận Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Nhật Hoàng 18/02/2011 9/2 THCS Quế Thuận Xã Quế Sơn Trung 

Ba Võ Châu Gia Bảo 2/3/2011 9/2 THCS Quế Thuận Xã Quế Sơn Trung 

Ba Trần Nguyên Phúc 11/2/2011 9/3 THCS Quế Châu. Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Trần Anh Khoa 21/02/2012 8/3 THCS Quế Châu Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Hải Rin 12/4/2011 9/1 THCS Quế Châu Xã Quế Sơn Trung 

Ba Trịnh Quốc Đạt 6/1/2011 9/1 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Lê Thanh Bình ¼/2011 9/1 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Võ Khánh Huy 28/02/2011 9/1 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Nguyễn Thanh Pháp 10/6/2011 9/2 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Lê Văn Tín 1/1/2011 9/2 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Trần Đăng Khoa 20/04/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Võ Đăng Ninh 1/1/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Thái Hùng Phi 9/5/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Ba Châu Thiên Quốc 18/06/2011 9/1 THCS Phan Châu Trinh Xã Thăng Điền 

Ba Lâm Tuấn Kiệt 06/06/2012 8/5 THCS Phan Châu Trinh Xã Thăng Điền 

Ba Ngô Minh Khoa 29/07/2011 9/5 THCS Phan Châu Trinh Xã Thăng Điền 

Ba Nguyễn Duy Thịnh 8/2/2011 9/1 THCS Lý Thường Kiệt Xã Thăng Điền 

Ba Cao Hữu Phước 7/6/2011 9/2 THCS Quế An Xã Quế Sơn 

Ba Nguyễn Mậu Anh Quốc 11/11/2011 9/2 THCS Quế An Xã Quế Sơn 

Ba Đỗ Đình Minh 19/9/2011 9A THCS Quế Long Xã Quế Sơn 
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Ba Nguyễn Phước Vĩnh Tân 17/01/2011 9B THCS Quế Long Xã Quế Sơn 

Ba Nguyễn Tâm Hậu 24/01/2011 9B THCS Quế Long Xã Quế Sơn 

Ba Trần Thanh Danh 17/06/2011 9/3 THCS Quế Phong Xã Quế Sơn 

Ba Huỳnh Văn Khoa 14/2/2012 8/2 THCS Quế Phong Xã Quế Sơn 

Ba Nguyễn Viết Thuận 10/3/2011 9/3 THCS Quế Phong Xã Quế Sơn 

Ba Nguyễn Thành Đạt 1/6/2012 8/2 THCS Quế Phong Xã Quế Sơn 

Ba Võ Gia Bảo 9/11/2011 9/3 THCS Quế Phong Xã Quế Sơn 

Ba Bùi Anh Quân 14/02/2011 9/3 THCS Đông Phú Xã Quế Sơn 

Ba Lê Hữu Kiệt 18/02/2011 9/4 THCS Đông Phú Xã Quế Sơn 

Ba Lê Anh Dũng 1/1/2011 9/3 THCS Lê Qúy Đôn Xã Thu Bồn 

Ba Trần Thanh Tiến 19/06/2011 9/4 THCS Lê Qúy Đôn Xã Thu Bồn 

Ba Văn Nguyễn Phước Huy 4/8/2012 8/3 THCS Lê Qúy Đôn Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Thiện Nhân 29/01/2012 8/4 THCS Lê Qúy Đôn Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Đức An 9/5/2012 8/3 THCS Lê Qúy Đôn Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Hoàng Long 27/04/2011 9/1 THCS Phan Châu Trinh Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Võ Hoàng Phong 9/2/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Xã Thu Bồn 

Ba Trần Thanh Tùng 31/05/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Văn Mạnh 23/06/2011 9/3 THCS Phan Châu Trinh Xã Thu Bồn 

Ba Văn Công Thiện 10/6/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Nguyên Khang  3/1/2012 8/2 
TH-THCS Nguyễn Chí 

Thanh Xã Thu Bồn 

Ba Đặng Bảo Lộc 23/03/2012 8/1 THCS Lê Quang Sung Xã Thu Bồn 

Ba Phan Văn Kiệm 3/8/2011 9/1 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Công Trung 7/5/2011 9/2 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Hứa Quốc Duy 26/06/2011 9/3 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Hữu Huy 8/3/2011 9/3 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Huỳnh Thái Tuấn 13/03/2011 9/2 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Phạm Thành Quân 1/8/2011 9/10 THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
Phường Điện Bàn 
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Đông 

Ba Võ Như Đức 22/05/2011 9/5 
THCS Võ Như Hưng 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Phạm Phú Nam 9/12/2011 9/5 
THCS Võ Như Hưng 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Ngô Quang Huy 29/05/2012 8/5 
THCS Võ Như Hưng 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Hữu Huy Hoàng 23/09/2011 9/2 
THCS Nguyễn Đức An 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Đỗ Hoàng Tuấn Anh 30/04/2011 9/2 
THCS Nguyễn Đức An 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Võ Văn Thịnh 16/10/2011 9/4 
THCS Nguyễn Đức An 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Ngô Đình Huy Khánh 15/12/2011 9/1 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Văn Anh 1/1/2011 9/4 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Tiến Dũng 12/1/2011 9/2 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Lương Bình Quy 18/08/2011 9/2 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Đặng Gia Bảo 9/3/2011 9/2 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Trần Trung Nguyên 2/8/2011 9/1 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Văn Quang Vinh 31/01/2011 9/1 Huỳnh Thúc Kháng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Mai Đăng Khôi 2/9/2011 9/1 Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Huỳnh Kim Hưng 3/1/2012 8/3 Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Dương Gia Hưng 28/08/2012 8/8 Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Quốc Việt 15/01/2012 8/4 Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Đinh Tùng Lâm 27/04/2012 8/4 Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

1.2 Bóng chuyền nữ Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trương Thị Thanh Trà  13/3/2011 9/1 THCS Ngô Quyền Xã Thăng An 

Nhất Đoàn Thị Khánh Ngân  9/1/2011 9/2 THCS Ngô Quyền Xã Thăng An 

Nhất Hoàng Đoàn Thị Trúc  8/5/2011 9/3 THCS Ngô Quyền Xã Thăng An 

Nhất Bùi Trần Thảo Như   27/4/2011 9/1 THCS Ngô Quyền Xã Thăng An 

Nhất Võ Thị Phương Thảo 10/4/2012 8/3 THCS Lê Đình Chinh Xã Thăng An 

Nhất Hà Thị Tường Vy 17/09/2011 9/1 THCS Lê Đình Chinh Xã Thăng An 
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Nhất Trần Lê Na 5/1/2011 9/2 THCS Lê Đình Chinh Xã Thăng An 

Nhất Võ Thị Thanh Thảo 10/4/2012 8/3 THCS Lê Đình Chinh Xã Thăng An 

Nhất Ngô Thị Quỳnh Như 14/08/2012 8/1 THCS Lê Đình Chinh Xã Thăng An 

Nhất Võ Nguyễn Thị Mỹ Hậu 23/2/2012 8/1 THCS Quang Trung Xã Thăng An 

Nhất Phạm Như Quỳnh 25/06/2012 8/5 THCS Nguyễn Hiền Xã Thăng An 

Nhất Đỗ Thị Cẩm Vân 19/11/2012 8/4 THCS Nguyễn Hiền Xã Thăng An 

Nhì Trần Nguyễn Thu Giang 30/09/2011 9/4 THCS Lý Thường Kiệt Xã Thăng Điền 

Nhì Trần Nguyễn Thanh Giang 30/09/2011 9/4 THCS Lý Thường Kiệt Xã Thăng Điền 

Nhì Võ Thị Quỳnh Như 15/02/2011 9/3 THCS Lý Thường Kiệt Xã Thăng Điền 

Nhì Hồ Thị Yến Nhi 17/03/2011 9/4 THCS Lý Thường Kiệt Xã Thăng Điền 

Nhì Nguyễn Thị Lin Na 15/04/2011 9/4 THCS Lý Thường Kiệt Xã Thăng Điền 

Nhì Lê Thị Kiều Trân 25/02/2011 9/2 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Nhì Lê Thị Ny Ny 16/08/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Nhì Nguyễn Trần Bích Hợp 8/3/2011 9/2 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Nhì Võ Thị Mỹ Hạnh 10/1/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Thăng Điền 

Nhì Phạm Nguyễn Bảo Thy 13/11/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Xã Thăng Điền 

Nhì Hoàng Bích Ngọc 12/9/2011 9/3 THCS Phan Châu Trinh Xã Thăng Điền 

Nhì Trần Bình Phương Trinh 1/1/2012 8/1 THCS Phan Châu Trinh Xã Thăng Điền 

Ba Hồ Nguyễn Hạ Vi 15/06/2011 9/1 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Trần Thị Thanh Trúc 1/9/2011 9/1 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Bùi Thị Kiều My 20/07/2011 9/2 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Ngô Thị Kim Ngân 14/09/2012 8/1 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Nguyễn Thị Bảo Thuy 21/03/2012 8/1 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Bùi Mỹ Tiên 25/04/2011 9/2 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Nguyễn Thị Hiếu Nguyên 5/5/2011 9/2 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Doãn Phạm Bảo Trâm 9/4/2012 8/2 THCS Quang Trung Xã Đức Phú 

Ba Lê Trương Trà My 7/2/2011 9/2 THCS Quang Trung Xã Đức Phú 

Ba Nguyễn Nhật Phương Vy 27/10/2012 8/1 THCS Quang Trung Xã Đức Phú 

Ba Nguyễn Vũ Lan Hương 5/1/2013 7/2 THCS Quang Trung Xã Đức Phú 

Ba Đỗ Thị Như 29/10/2012 8/2 THCS Quang Trung Xã Đức Phú 
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Ba Nguyễn Thị Tiểu Mãnh 14/01/2011 9/3 
Trường PTDTNT THCS & 

THPT Nước Oa Xã Trà My 

Ba Hoàng Thị  Ngọc Hồng 19/09/2011 9/3 
Trường PTDTNT THCS & 

THPT Nước Oa Xã Trà My 

Ba Hồ Thị Minh Hằng 11/2/2011 9/3 
Trường PTDTNT THCS & 

THPT Nước Oa Xã Trà My 

Ba Hồ Thị Ánh Thư 12/8/2011 9/2 
Trường PTDTNT THCS & 

THPT Nước Oa Xã Trà My 

Ba Lê An Na 21/01/2011 9/2 Trường THCS Nguyễn Huệ Xã Trà My 

Ba Kiều Thị Trà My 1/1/2011 9/2 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng Xã Trà My 

Ba Trần Ly Ly 2/9/2011 9/2 Trường THCS Nguyễn Du Xã Trà My 

Ba Hồ Thị Ngọc Hương 14/06/2011 9/2 Trường THCS Nguyễn Du Xã Trà My 

Ba Đinh Thị Tuyết 26/03/2011 9/1 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Xã Trà My 

Ba Đinh Thị Thu Thơm 21/04/2013 7/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Xã Trà My 

Ba Đinh Thị Hiền 1/6/2011 9/1 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Xã Trà My 

Ba Hồ Thị Mai Quỳnh 28/01/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Xã Trà My 

Ba BNướch Thị Thanh Huyền 26/03/2011 9/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Huỳnh Thị Thảo Nguyên 21/10/2011 9/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Zơ Râm Thị Duy Trúc 20/03/2011 9/3 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Ploong Thị Nhất Vy 26/12/2011 9/3 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Un Thị Anh Thư 30/06/2012 8/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Hôih Thị Thu Thìn 8/9/2012 8/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba A Lăng Thị Thảo Nguyên 21/05/2012 8/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Pơ Loong Thị Tiểu Lệ 30/03/2012 8/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba A Lăng Thơm 17/03/2011 9/2 
Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 
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Ba A Rất Thị Thư 8/6/2011 9/1 Trường THCS Thạnh Mỹ Xã Thạnh Mỹ 

Ba Đặng Thị Kỳ Mĩ 5/8/2011 9/3 Trường THCS Thạnh Mỹ Xã Thạnh Mỹ 

Ba A Rất Thị Thòa 1/1/2011 9/3 Trường THCS Thạnh Mỹ Xã Thạnh Mỹ 

Ba Hốih Thị Thầm 21/02/2011 9 
Trường PTDTBT THCS 

Trần Phú Xã Bến Hiên 

Ba A rất Thị Bảo Châu 23/10/2011 9 
Trường PTDTBT THCS 

Trần Phú Xã Bến Hiên 

Ba Aral Thị Khuyết 30/11/2012 8 
Trường PTDTBT THCS 

Trần Phú Xã Bến Hiên 

Ba A lăng Thị Thin 11/2/2013 7 
Trường PTDTBT THCS 

Trần Phú Xã Bến Hiên 

Ba Arất Thị Kim Hiền  9/8/2013 7 
Trường PTDTBT THCS 

Trần Phú Xã Bến Hiên 

Ba Tacooi Thị Thu Trăm 25/10/2011 9 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu Xã Bến Hiên 

Ba Trần Thị Khánh Vy 6/3/2011 9 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu Xã Bến Hiên 

Ba A lăng Thị Quỳnh Như 13/04/2012 8 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu Xã Bến Hiên 

Ba Ta cooi Thị Thu Hà 5/12/2012 8 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu Xã Bến Hiên 

Ba A lăng Thị  Chin Chun 20/07/2012 8 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu Xã Bến Hiên 

Ba Trần Thị Thuý Hà 5/4/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Nguyễn Phạm Ngọc Lý 20/4/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Lưu Lê Ánh Nguyệt 26/8/2013 7/5 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Đồng Trần Thuý Oanh 6/7/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Văn Nguyễn Cẩm Nhung 3/1/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Cao Khánh Thi 1/6/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Văn Thuý Nga 6/2/2012 8/4 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Lê Thị Anh Thư 14/3/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Trịnh Thị Minh Thư 25/10/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Nam Phước 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 28/9/2011 9/4 THCS Kim Đồng Xã Nam Phước 

Giải 

Ba 
Đỗ Thị Yến Nhi 9/3/2011 9/2 

THCS Kim Đồng Xã Nam Phước 

Ba Nguyễn Diệu Thu 11/02/2011 9C THCS QUẾ MỸ 1 Xã Quế Sơn Trung 
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Ba Nguyễn Anh Thư 08/09/2011 9B THCS QUẾ MỸ 1 Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Hoàng Dung 20/04/2011 9B THCS QUẾ MỸ 1 Xã Quế Sơn Trung 

Ba Trần Bảo Lam 26/11/2013 7/2 THCS QUẾ HIỆP Xã Quế Sơn Trung 

Ba Trần An Nhiên 02/12/2013 7/1 THCS QUẾ HIỆP Xã Quế Sơn Trung 

Ba Đinh Nguyễn Bảo Dung 03/04/2011 9/2 THCS QUẾ THUẬN Xã Quế Sơn Trung 

Ba Lê Thị Kim Na 11/02/2011 9/2 THCS QUẾ THUẬN Xã Quế Sơn Trung 

Ba Nguyễn Cao Bảo Như 29/06/2011 9/2 THCS QUẾ THUẬN Xã Quế Sơn Trung 

Ba Đinh Trần Thảo Trúc 13/10/2012 8/1 THCS QUẾ THUẬN Xã Quế Sơn Trung 

Ba Hoàng Kim Anh Thư 25/12/2013 7/2 THCS QUẾ CHÂU Xã Quế Sơn Trung 

Ba Đặng Nguyễn Kim Ánh 02/01/2014 6/1 THCS QUẾ CHÂU Xã Quế Sơn Trung 

Ba Hoàng Lê Thùy Trâm 16/04/2012 8/1 THCS QUẾ CHÂU Xã Quế Sơn Trung 

2. Môn Cầu lông 

2.1. Đơn nam Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Phúc Hưng 26/04/2015 5B TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Nhì Mai Huy Thắng  08/03/2016 4C TH Hoàng Diệu Xã Nông Sơn 

Ba Trần Trọng Kiên 04/05/2015 5/3 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Ba Hồ Trần Nhật Tín 02/11/2015 5/3 
TH Lê Lai 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Thanh Duy 25/12/2016 4/3 Tiểu học Nguyễn Hiền Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Hoàng Khang 14/05/2015 5/3 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Đức Hoàng Thiên 26/06/2015 5C TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Ba Nguyễn Thành Quang Vinh 25/03/2015 5/5 TH Đinh Bộ Lĩnh Phường Thanh Khê 

2.2. Đơn nữ Tiều học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Hoàng Thy Khanh 15/06/2015 5/6 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhì Hoàng Nguyễn Khánh Vy 15/02/2015 5/6 TH Trần Đại Nghĩa  Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Thị Thanh Mẫn 27/02/2015 5A TH Nguyễn Thành Ý Xã Điện Bàn Tây 

Ba Huỳnh Nhật Kiều Anh 25/5/2016 4/4 TH Nguyễn Thái Học Phường An Hải 

Ba Nguyễn Lê Kim Ngân 25/06/2015 5/2 Tiểu học Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 
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Ba Dương Thị Minh Thư 12/06/2016 4/1 Tiểu học Nguyễn Hiền Phường Bàn Thạch 

Ba Trần Thị Bảo Ngọc 22/12/2015 5C TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Ba Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/05/2015 5/3 TH Ngô Quyền Phường Quảng Phú 

2.3. Đồng đội nam Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Phúc Hưng 26/04/2015 5B TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Nhất Nguyễn Đức Hoàng Thiên 26/06/2015 5C TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Nhất Trương Minh Triết 24/01/2015 5B TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Nhất Nguyễn Quang Đạt 24/03/2015 5A TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Nhì Trần Trọng Kiên 04/05/2015 5/3 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Nhì Hồ Tuấn Kiệt 14/09/2015 5/2 TH Ông Ích Khiêm Phường Hải Châu 

Nhì Trần Minh Tâm 21/04/2015 5/3 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Nhì Phùng Ngọc Khang 15/07/2015 5/3 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Nhì Nguyễn Bảo Khiêm 01/08/2015 5/1 TH Ông Ích Khiêm Phường Hải Châu 

Ba Mai Huy Thắng  08/03/2016 4C TH Hoàng Diệu Xã Nông Sơn 

Ba Hồ Lê Nguyên Khôi 10/12/2017 3B TH Hoàng Diệu Xã Nông Sơn 

Ba Ngô Quang Kiến Quốc 08/02/2016 4A TH Hoàng Diệu Xã Nông Sơn 

Ba Nguyễn Minh Nhân 14/04/2016 4C TH Hoàng Diệu Xã Nông Sơn 

Ba Nguyễn Kim Bảo 06/08/2015 5/2 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Châu Thành Vinh 31/08/2016 4/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Dương Anh Quân 26/05/2015 5/2 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Xuân Phúc 28/05/2015 5/3 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Phạm Trần Bảo Nam 20/03/2015 5/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Bảo Khoa 22/04/2015 5/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Tấn Khải 04/02/2015 5/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Công Trí 25/10/2015 5/2 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Phan Tuấn Kiệt  13/04/2015 5/1 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Huỳnh Bảo Tâm 07/08/2016 4/3 TH Trần Bình Trọng Phường Hải Vân 

Ba Nguyễn Đình Huy  08/06/2016 4/2 TH Trần Bình Trọng Phường Hải Vân 

Ba Phan Đăng Khôi 05/01/2016 4/1 TH Trần Bình Trọng Phường Hải Vân 
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Ba Lưu Vĩnh Tiến Dũng 24/12/2015 5/2 TH Trưng Nữ Vương Phường Hải Vân 

Ba Nguyễn Thành Quang Vinh 25/03/2015 5/5 TH Đinh Bộ Lĩnh Phường Thanh Khê 

Ba Trần Văn Thiện Nhân 04/01/2015 5 
TH, THCS và THPT Anh 

Quốc Phường Thanh Khê 

Ba Trương Hữu Khánh Toàn 11/9/2015 5/5 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Phường Thanh Khê 

Ba Thái Huỳnh Gia Huy 14/09/2017 3/1 TH Nguyễn Trung Trực Phường Thanh Khê 

Ba Hồ Hoàng Bách 17/06/2015 5/4 TH Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Tấn Gia Long 30/01/2015 5/2 TH Lý Tự Trọng Xã Việt An 

Ba Lê Tấn Nghĩa 09/01/2015 5/1 TH Lý Tự Trọng Xã Việt An 

Ba Nguyễn Phúc Nguyên 25/11/2015 5/2 TH Kim Đồng Xã Việt An 

Ba Hồ Thanh Phong 28/8/2015 5/1 Trường Tiểu học Kim Đồng Xã Việt An 

Ba Nguyễn Trọng Nhân 26/05/2015 5A TH&THCS Trần Cao Vân Xã Việt An 

2.4. Đồng đội nữ Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Lê Thị Kim Liên 24/04/2015 5/5 TH Lê Kim Lăng Phường Hòa Xuân 

Nhất Hoàng Nguyễn Khánh Vy 15/02/2015 5/6 TH Trần Đại Nghĩa  Phường Hòa Xuân 

Nhất Hồ Trần Bảo Ngọc 08/04/2016 4/3 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Nhất Đào Nguyễn Quỳnh Như 06/06/2015 5/1 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Nhì Trần Thị Bảo Ngọc 22/12/2015 5C TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Nhì Nguyễn Thị Thanh Mẫn 27/02/2015 5A TH Nguyễn Thành Ý Xã Điện Bàn Tây 

Nhì Trần Mai Phương Uyên 30/11/2015 5B TH JUNKO Xã Điện Bàn Tây 

Ba Nguyễn Minh Thảo Nguyên 13/07/2015 5/1 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Phan Nguyễn Anh Thư 07/07/2015 4/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Trương Đỗ Thục Nghi 16/06/2015 5/3 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Nguyễn Linh Đan 20/01/2015 5/2 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Bảo Hân  26/01/2015 5G 
TH Nguyễn Phan Vinh 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Đặng Thị Diễm My  14/07/2015 5/5 
TH Lê Hồng Phong 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Trần Thị Như Bình  24/03/2015 5B 
TH Hồ Văn Biển 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Ngọc Khả Hân 01/11/2016 4/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 
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Ba Dương Thục Uyên 24/08/2015 5/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Trần Nhã Uyên 24/07/2015 5/2 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Huỳnh Ngọc Gia Hân 02/01/2015 5/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Thục Anh 07/04/2015 5/1 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Trịnh Vũ Thảo My 31/05/2015 5/2 TH Trần Văn Ơn Phường Hải Châu 

Ba Phan Nguyễn Minh Anh 28/06/2015 5/1 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Khánh An 11/05/2015 5/3 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Phạm Thùy Trinh 12/05/2015 5/4 TH Võ Thị Sáu Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Phan Hà Anh 02/03/2015 5/2 TH Trần Thị Lý Phường Hải Châu 

Ba Trịnh Thị Ánh Ngọc 06/07/2015 5B  
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản Phường Điện Bàn 

Ba Đoàn Đặng Khôi Nguyên 19/05/2015 5G Trường Tiểu học Kim Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Lê Bảo Yến 18/03/2016 4A 
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản Phường Điện Bàn 

Ba Trần Ngọc Diệp 15/11/2015 5G Trường Tiểu học Kim Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Nguyễn Ngân Khánh 11/03/2016 4B 
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt Phường Điện Bàn 

Ba Đinh Thanh Huyền My 06/12/2015 5/6 
TH Lê Lai 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Anh Hà Vy 24/02/2016 4/2 
TH  Lê Bá Trinh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Thảo Anh 27/06/2016 4/7 
TH Phạm Hồng Thái 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trương Thị Thu Phương 25/05/2015 5/2 
TH Tô Hiến Thành 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Hồ Hoàng Dung 01/01/2015 5/1 
TH  Tô Hiến Thành 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

2.5. Đơn nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đoàn Hiếu Đức 28/04/2013 7/1 PTDTNT THCS Hiệp Đức Xã Phước Trà 

Nhì Nguyễn Văn Đinh Thảo 11/01/2014 6/3 THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường An Thắng 

Ba Lê Hữu Khang Hy 04/03/2013 7/4 THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Doãn Đông Quân 27/01/2013 7/1 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Gia Khang 17/01/2013 7/6 THCS Kim Đồng Phường Hội An 
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Ba Ngô Tiến Minh Quang 
 

21/03/2014 
6/3 

THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 

Ba Nguyễn Trần Anh Kiệt 14/02/2013 7 TH&THCS Võ Chí Công Xã Quế Phước 

Ba Phan Minh Nhật 27/10/2013 7/2 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

2.6. Đơn nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đinh Như Thảo 13/06/2013 7/12 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Lê Thị Bảo Trân 25/01/2013 7/6 THCS Quang Trung  Phường Điện Bàn 

Ba Trần Ngọc Nguyên Châu 30/01/2013 7/4 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Thái Hồng Nhật Thảo 02/01/2014 6/1 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

Ba Đinh Lê Gia Hân 29/08/2013 7/4 THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 

Ba Nguyễn Lê Bảo Anh 01/03/2014 6/4 TH-THCS Đức Trí Phường Hòa Cường 

Ba Đinh Thanh Thảo My 12/05/2013 7/10 
THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Dương Thục Nhi 06/11/2013 7/3 THCS Đông Phú Xã Quế Sơn 

2.7. Đơn nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Tuấn Đạt 03/03/2012 8/7 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Nhì Nguyễn Viết Thiện Nhân 05/11/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Ba Đỗ Bảo Tín 13/01/2011 9/5 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Trần Anh Hào 01/01/2012 8/6 
THCS và THPT Nguyễn 

Khuyến Phường Cẩm Lệ 

Ba Hà Mạnh Tuấn 15/09/2011 9/3 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Ba Nguyễn Đức Trung 10/07/2011 9/2 THCS Ông Ích Đường Xã Hòa Vang 

Ba Hà Mạnh Hùng 10/06/2012 8/1 THCS Trà Mai Xã Nam Trà My 

Ba Phan Anh Tuấn 04/12/2012 8/10 
 THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

2.8. Đơn nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Phan Minh Anh 29/01/2011 9/6 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhì Lê Bảo Trân  05/01/2011 9/3 THCS Nguyễn Thiện Thuật Phường Hòa Xuân 

Ba Phan Gia Hân 24/03/2012 8/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 
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Ba Trương Thị Thanh Thảo 06/05/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Ba Phạm Nguyễn Như Ngọc 15/06/2012 8/3 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Võ Khánh An 27/06/2012 8/4 TH, THCS, THPT Sky-line Phường Hòa Cường 

Ba Trần Hà Minh Thư 10/03/2012 8/1 THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Trần Hạnh Nguyên  16/03/2012 8/7 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

2.9. Đồng đội nam cấp Trung cấp cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Hào Kiệt 19/02/2011 9/3 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Nguyễn Anh Tuấn 12/01/2012 8/2 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Nguyễn Hoàng Long 13/04/2012 8/3 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Mai Chí Dũng 18/08/2012 8/3 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Trần Quang Vinh 01/02/2012 8/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhì Nguyễn Tuấn Đạt 03/03/2012 8/7 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Nhì Trà Anh Khôi 12/02/2011 9/1  THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Nhì Nguyễn Ngọc Phong 17/01/2012 8/1 THCS Lê Văn Tám Xã Tiên Phước 

Nhì Nguyễn Võ Gia Bảo 27/03/2012 8/7 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Nguyễn Viết Thiện Nhân 05/11/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Ba Trần Nhật Minh 03/05/2012 8/3 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Ba Trần Thế Nam 26/01/2011 9/2 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Ba Nguyễn Đình Thắng  02/10/2011 9/2 THCS Hoàng Diệu Phường Thanh Khê 

Ba Phan Hồng Danh 21/09/2012 8/2 THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Lê Đình Nam Khánh 02/09/2011 9/5 THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Tấn Thành 24/07/2014 6/1 THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Lê Hữu Khang Hy 04/03/2013 7/4 THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Lê Trịnh Hà Giang 16/01/2013 7/8 Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Nguyễn Đình Quốc Anh 03/11/2012 8/9 Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Lê Quốc Hoàng Vĩ 25/02/2011 9/5 Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Nguyễn Văn An 03/04/2011 9/8 Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Phạm Phú Hoàng 22/06/2011 9/10 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Trần Anh Quân 08/06/2011 9/1 THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 
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Ba Nguyễn Trung Dũng  21/12/2011 9/1 THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 

Ba Nguyễn Viết Nghĩa Phong 22/07/2011 9/2 THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 

Ba Nguyễn Văn Lợi 11/07/2011 9/2 THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 

Ba Dương Công Thành 11/01/2011 9/3 THCS Lý Tự Trọng Xã Khâm Đức 

Ba Nguyễn Công Tiến Đạt  15/02/2012 8/2 THCS Đại Thạnh Xã Phú Thuận 

Ba Trần Lê Gia Thịnh  07/09/2011 9/3 THCS Lý Tự Trọng Xã Phú Thuận 

Ba Châu Hoàng Long  3/14/2012 8/2 THCS Lý Tự Trọng Xã Phú Thuận 

Ba Nguyễn Thanh Huy 18/01/2012 8/8 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Hoài Ân 20/12/2011 9/2 THCS Lê Lợi Xã Núi Thành 

Ba Trần Thế Duy Khánh 25/03/2012 8/2 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

2.10.  Đồng đội nữ Cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Ngô Thục Như 14/04/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Phan Gia Hân 24/03/2012 8/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Hồ Nguyễn Anh Thư 16/01/2012 8/3 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Nhất Lê Bảo Ngọc 13/07/2012 8/2 TH&THCS Lê Hồng Phong Xã Hiệp Đức 

Nhì Trương Thị Thanh Thảo 06/05/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Nhì Nguyễn Phúc Diệu Hiền 02/04/2012 8/3 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Nhì Trần Lê Bảo Hạnh 23/01/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Xã Điện Bàn Tây 

Ba Đặng Ngọc Gia Linh 17/08/2014 6/7 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Trần Ngọc Nguyên Châu 30/01/2013 7/4 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Hoàng Lê Nhã Khanh 22/03/2012 8/5 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Võ Diệu Khả 24/10/2012 8/4 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Lê Thị Tố Quyên  12/04/2013 7/1 THCS Lê Quý Đôn Xã Thạnh Bình 

Ba Nguyễn Thị Bảo Thy 08/08/2011 9/1 THCS Lê Quý Đôn Xã Thạnh Bình 

Ba Thái Thị Thuỳ Linh  14/11/2012 8/1 THCS Lê Quý Đôn Xã Thạnh Bình 

Ba Nguyễn T. Diễm Phương  19/10/2012 8/2 THCS Lê Quý Đôn Xã Thạnh Bình 

Ba Phạm Nguyễn Như Ngọc 15/06/2012 8/3 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Nguyễn Minh Thư  29/04/2011 9/5 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Trần Hoàng Hà My  14/02/2011 9/2 THCS Võ Thị Sáu Xã Tiên Phước 
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Ba Trần Thị Mỵ Nương 05/04/2011 9/2 THCS Lê Văn Tám Xã Tiên Phước 

Ba Đoàn Trần Hoài Nhi  24/02/2012 8/1 THCS Võ Thị Sáu Xã Tiên Phước 

Ba Đinh Như Thảo 13/06/2013 7/12 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Phan Minh Anh 29/01/2011 9/6 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Võ Khánh An 27/06/2012 8/4 TH, THCS, THPT Sky-line Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Khánh Linh 15/01/2013 7/5 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Chi Mẫn 24/03/2012 8/15 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Đặng Thị Thu Phương 09/09/2013 7/5 THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Đinh Hoàng Trúc  24/04/2012 8/7 THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Vương Thị Ngọc Duyên 13/01/2012 8/5 THCS Nguyễn Đức An 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Võ Lê Như Ý  
30/08/2014 

6/1 THCS Võ Như Hưng 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Trần Thị Bảo Ngân 06/01/2013 7/2 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Lê Hoàng Phương Linh 29/06/2012 8/1 THCS Lê Lợi Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Thị Thanh Nhàn 31/05/2012 8/2 THCS Trần Cao Vân Xã Núi Thành 

Ba Dương Thị Thu Thảo 11/10/2012 8/8 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

3. Môn Cờ vua 

3.1. Cờ nhanh nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 7-9 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Huỳnh Nguyễn Bích Ngân 29/07/2019 1/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Nhì Trần Thủy Tiên 20/3/2017 3/1 Trường TH Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Doãn Khánh Ngọc 06/03/2018 2/4 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Võ Trần Khánh Ngọc 16/7/2018 2/2 Trường TH Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Đoàn Nguyễn Bảo Nghi 31/05/2017 3/1 TH Lý Công Uẩn  Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Thị Thúy Hiền 06/01/2018 2/1 
TH Văn Thanh Tùng 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Mai Thanh Trúc 15/04/2018 2/2 TH Kim Đồng Xã Tiên Phước 

Ba Đặng Hoàng Ngân 03/08/2018 2/7 Trường TH Núi Thành  Phường Hòa Cường 

3.2. Cờ nhanh nam cấp Tiểu học lứa tuổi 7-9 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Lê Trương Nam Tú 28/9/2017 3/9 Trường TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Nhì Lê Anh Khôi 08/09/2018 2C Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Xã Tam Mỹ 

Ba Phan Đức Anh 08/01/2017 3/2 Trường TH Triệu Thị Trinh  Phường Hải Vân 

Ba Nguyễn Hải Phong 15/09/2017 3/5 Trường TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Phan Lê Đăng Nhân 14/06/2017 3/4 
Trường Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Minh Bảo Khang 14/02/2017 3/2 Trường TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Ba Đậu Mạnh Quân 16/08/2017 3/7 
Trường TH Nguyễn Tri 

Phương Phường Sơn Trà 

Ba Nguyễn Hữu Quân 22/01/2018 2/5 Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

3.3 Cờ nhanh nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 10-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Ái Nghi 23/02/2016 4C Trường TH Số 1 Nam Phước Xã Nam Phước 

Nhì Lê Triệu Thảo Nhi 05/08/2016 4/2 Trường TH Lê Quý Đôn Xã Núi Thành 

Ba Hồ Ngọc Linh 20/01/2015 5/3 Trường TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Ba Ngô Mộc Miên 11/03/2015 5/4 
Trường TH Nguyễn Văn 

Trỗi Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Hoàng Châu 04/06/2015 5A Trường TH Phan Thanh Xã Gò Nổi 

Ba Nguyễn Thảo Phương Nhi 30/04/2015 5/5 Trường TH Lê Quý Đôn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Lê Trân 25/10/2016 4 TH Nguyễn Huệ 
Phường Điện Bàn 

Bắc 

Ba Lê Nhã Uyên 28/12/2016 4/1 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Thái Học Phường An Hải 

3.4 Cờ nhanh nam cấp Tiểu học lứa tuổi 10-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Huỳnh Nguyên Khang 31/5/2015 5/3 TH Trần Đại Nghĩa Xã Tam Anh 

Nhì Dương Quang Hưng 9/1/2015 5G Trường TH Kim Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Dương Minh Tú 11/11/2016 4/2 Trường TH Lê Hoàn Xã Phú Ninh 

Ba Bùi Duy Minh Khang 16/02/2016 4/6 
Trường Tiểu học Thái Thị 

Bôi Phường An Khê 

Ba Trần Nguyên Kiệt 6/01/2015 5/4 Trường TH Lê Quang Sung Phường Thanh Khê 

Ba Đoàn Khôi Nguyên 01/3/2016 4/3 Trường Tiểu học Tiểu La Phường An Hải 
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Ba Vũ Tuấn Minh 14/05/2015 5/5 Trường TH Núi Thành  Phường Hòa Cường 

Ba Huỳnh Viết Gia Huy 06/10/2015 5/5 
Trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm Phường Hương Trà 

3.5. Cờ nhanh nữ cấp Trung học cơ sơ lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Diệu Hoa 03/05/2013 7/4 Trường THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Đậu Cát Tường 19/03/2013 7/1 Trường THCS Hoàng Sa Phường Sơn Trà 

Ba Võ Thị Thủy Tiên 21/08/2013 7/4 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Ba Ngô Nguyễn Bảo Hân 17/07/2014 6/3 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 
Phường Thanh Khê 

Ba Trần Vy Khanh 12/4/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Phan Thị Diễm My 06/03/2013 7/3 THCS Trần Quý Cáp Xã Tam Hải 

Ba Lê Hồng Minh Nhật 
16/10/2013 

7/3 
Trường THCS Phan Đình 

Phùng 
Phường Thanh Khê 

Ba Đoàn Thị Minh Thư 06/04/2013 7/5 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

3.6 Cờ nhanh nam cấp Trung học cơ sơ lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Lê Thanh Minh Nhật 7/1/2013 7/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì Trần Minh Bảo 
16/10/2014 

6/4 
Trường THCS Lê Thị Hồng 

Gấm Phường Thanh Khê 

Ba Vương Gia Trọng 
02/01/2014 

6/1 
Trường THCS Nguyễn 

Thiện Thuật Phường Hòa Xuân 

Ba Trịnh Xuân Nam 12/10/2013 7/13 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Sỹ Nguyên 22/03/2013 7/1 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Trung Dũng 09/9/2014 6/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Lê Minh Khôi 
22/04/2014 

6/2 
Trường THCS Trần Cao 

Vân Xã Núi Thành 

Ba Phan Việt Khuê 23/03/2013 7/1 Trường THCS Lê Độ Phường An Hải 

3.7. Cờ nhanh nữ cấp Trung học cơ sơ lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Lê Linh Châu 20/07/2012 8/3 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Nhì Lê Ngọc Khả Uyên 05/05/2011 9/7 Trường THCS Lương Thế Phường Hòa Khánh 
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Vinh 

Ba Trần Thị Minh Trang 18/10/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ 
Phường An Hải 

Ba Bùi Ngô Bảo Trân 
22/05/2011 

9/6 
Trường THCS Trần Cao 

Vân 
Xã Núi Thành 

Ba Trần Nhật Phương Thảo 10/2/2011 9/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Tuyết Linh 01/01/2011 9/14 Trường THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Hoàng Ngọc Tâm Uyên 18/04/2011 9/3 Trường THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Hoàng Thị Kim Ngân 15/05/2012 8/1 THCS Lý Tự Trọng Phường Sơn Trà 

3.8. Cờ nhanh nam cấp Trung học cơ sơ lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Minh Nhật 28/10/2012 8/1 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ 
Phường An Hải 

Nhì Lê Phước An 
01/08/2012 

8/6 
Trường THCS Nguyễn Duy 

Hiệu 
Phường Hội An 

Ba Phạm Hải Minh 05/10/2011 9/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Huỳnh Nhật Hoàng Nguyên 29/5/2012 8/2 THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Trương Đình Nhân 11/04/2012 8/2 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Ba Phan Trần Nhất Nguyên 02/5/2012 8/2 THCS Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Trần Hoàng Bách 10/06/2012 8/2 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Võ Minh Nhân 18/04/2011 9/3 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng Phường Thanh Khê 

3.9.  Cờ nhanh đồng đội nữ cấp Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đoàn Nguyễn Bảo Nghi 31/05/2017 3/1 Trường TH Lý Công Uẩn  Phường Hòa Cường 

Nhất Đặng Hoàng Ngân 03/08/2018 2/7 Trường TH Núi Thành  Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Thảo Phương Nhi 30/04/2015 5/5 Trường TH Lê Quý Đôn Phường Hòa Cường 

Nhất Hồ An Nhiên 10/08/2016 4/1 Trường TH Phan Đăng Lưu Phường Hòa Cường 

Nhì Trần Thủy Tiên 20/3/2017 3/1 Trường TH Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Nhì Võ Trần Khánh Ngọc 16/7/2018 2/2 Trường TH Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Nhì Nguyễn Thị Quỳnh Anh 19/02/2015 5/5 Trường TH Hà Huy Tập Phường Thanh Khê 

Nhì Huỳnh Ngọc Gia Phúc 16/5/2015 5/7 Trường TH Trần Cao Vân Phường Thanh Khê 
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Ba Nguyễn Doãn Khánh Ngọc 06/03/2018 2/4 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Đặng Khánh Quỳnh 17/09/2018 2/4 TH Lê Lai Phường Hải Châu 

Ba Trần Ngọc Minh Châu 15/11/2015 5/5 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Ba Trần Minh Châu 12/11/2015 5/3 TH Trần Văn Ơn Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Mai Thanh Trúc 15/04/2018 2/2 TH Kim Đồng Xã Tiên Phước 

Ba Lưu Phương Thảo 28/09/2017 3B TH Trần Huỳnh Xã Tiên Phước 

Ba Trần Khánh Tiên 09/04/2015 5/2 TH Kim Đồng Xã Tiên Phước 

Ba Lưu Thu Hiền 28/07/2015 5A TH Trần Huỳnh Xã Tiên Phước 

Ba Đặng Hồ Thanh Hương 13/3/2017 3/2 Trường Tiểu học Ngô Mây Phường An Hải 

Ba Ngô Ngọc Uyên Nhi 03/4/2019 1/5 
Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Lê Nhã Uyên 28/12/2016 4/1 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Thái Học Phường An Hải 

Ba Trần Diệp Vy 24/8/2015 5/5 
Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Huỳnh Nguyễn Bích Ngân 29/07/2019 1/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Bùi Trúc Phương 03/12/2018 2/3 TH Diên Hồng Phường Cẩm Lệ 

Ba Phan Như Ngọc 15/06/2015 5/5 TH Diên Hồng Phường Cẩm Lệ 

Ba Tô An Nhiên 03/04/2016 4/1 TH Trần Nhân Tông Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Thùy Lâm 19/01/2017 3/1 TH Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Lê Các Tuệ An 18/4/2019 1/8 TH Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Hồ Ngọc Linh 20/01/2015 5/3 TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Ba Nguyễn Tuệ Nhi 04/11/2015 5/1 TH An Khê Phường An Khê 

Ba Nguyễn Phan Thị Diệu Thảo 14/01/2017 3 TH Phan Bôi Phường An Thắng 

Ba Hà Ngọc Minh Châu 12/03/2019 1 TH Nguyễn Trãi Phường An Thắng 

Ba Huỳnh Nhã Uyên 05/11/2015 5 TH Phan Bôi Phường An Thắng 

Ba Nguyễn Thị Bảo Ngân 30/6/2015 5 TH Lê Tự Nhất Thống Phường An Thắng 

3.10.  Cờ nhanh đồng đội nam cấp Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Minh Bảo Khang 14/02/2017 3/2 TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Nhất Phan Minh Hải 05/3/2019 1/6 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường An Khê 

co
ng

nq
q-

18
/0

4/
20

26
 1

0:
46

:5
2-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q



20 

Nhất Bùi Duy Minh Khang 16/02/2016 4/6 
Trường Tiểu học Thái Thị 

Bôi Phường An Khê 

Nhất Nguyễn Hải Đăng 08/12/2015 5/1 TH Thái Thị Bôi Phường An Khê 

Nhì Nguyễn Hải Phong 15/09/2017 3/5 Trường TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Nhì Nguyễn Hữu Quân 22/01/2018 2/5 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Nhì Hồ Đức Kiên 06/07/2015 5/7 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Nhì Bùi Nguyên Khôi 23/11/2016 4/9 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Ngô Võ Minh Khôi 20/02/2017 3/6 Trường TH Núi Thành  Phường Hòa Cường 

Ba Lê Bá Minh Duy 20/07/2018 2/7 Trường TH Lý Công Uẩn  Phường Hòa Cường 

Ba Vũ Tuấn Minh 14/05/2015 5/5 Trường TH Núi Thành  Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Lê Thiên Phúc 14/01/2015 5/1 Trường TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

Ba Ngô Lê Nguyên Lâm 13/4/2017 3/1 Trường TH Hà Huy Tập Phường Thanh Khê 

Ba Tưởng Trần Phúc An 
28/01/2018 

2/4 
Trường TH Huỳnh Ngọc 

Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Trần Nguyên Kiệt 6/01/2015 5/4 Trường TH Lê Quang Sung Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Hoàng Quân Bảo 
14/4/2015 

5/1 
Trường TH Huỳnh Ngọc 

Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Phan Lê Đăng Nhân 14/06/2017 3/4 
Trường Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Hồ Minh Khang 
27/4/2018 2/2 TH Lê Bá Trinh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Minh Son 
03/10/2016 4/3 TH Tô Hiến Thành 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Văn Tuấn Khang 
26/4/2015 5/1 TH Lê Lai 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Trường An 09/01/2017 3/5 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Ba Trần Phước Khôi 15/08/2018 2/5 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Ba Trần Lê Minh Hy 06/12/2016 4/4 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Tấn Hùng 24/09/2015 5/7 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Đậu Mạnh Quân 16/08/2017 3/7 
Trường TH Nguyễn Tri 

Phương Phường Sơn Trà 

Ba Nguyễn Đình Minh Nhật 22/02/2018 2/7 TH Nguyễn Tri Phương Phường Sơn Trà 

Ba Ngô Đức Bảo Châu 01/01/2015 5/5 TH Nguyễn Tri Phương Phường Sơn Trà 

Ba Chu Ngô Duy Khang 04/03/2015 5/1 TH Nguyễn Tri Phương Phường Sơn Trà 
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Ba Bùi Lê Minh Phát 09/01/2017 3/1 Trường TH Phạm Văn Đồng Xã Núi Thành 

Ba Võ Công Trí 26/07/2018 2/2 Trường TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

Ba Châu Tuấn Kiệt 09/02/2015 5/4 Trường TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

Ba Bùi Ngọc Phi Quân 23/06/2016 4/2 Trường TH Phạm Văn Đồng Xã Núi Thành 

3.11. Cờ nhanh đồng đội nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Diệu Hoa 03/05/2013 7/4 Trường THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Huỳnh Bảo Ánh Minh 
16/04/2014 6/3 

Trường TH và THCS Đức 

Trí Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Tuyết Linh 01/01/2011 9/14 Trường THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Ngọc Khánh Linh 27/10/2011 9/4 THCS Trần Hưng Đạo Phường Hòa Cường 

Nhì Võ Thị Thủy Tiên 21/08/2013 7/4 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Nhì Ngô Như Quỳnh 03/05/2013 7/5 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Nhì Trần Lê Linh Châu 20/07/2012 8/3 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Nhì Nguyễn Thị Kim Ngân 21/05/2011 9/3 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Ba Trần Vy Khanh 12/4/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Đinh Bảo Anh 4/3/2014 6/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Trần Nhật Phương Thảo 10/2/2011 9/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phạm Ngọc Ý Nguyên 01/8/2012 8/1 THCS Kim Đồng Phường Hải Châu 

Ba Ngô Nguyễn Bảo Hân 
17/07/2014 

6/3 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Lê Hồng Minh Nhật 
16/10/2013 

7/3 
Trường THCS Phan Đình 

Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Hoàng Ngọc Tâm Uyên 18/04/2011 9/3 Trường THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Quý Minh Khuê 
26/08/2011 

9/13 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Chu Hoàng Bảo An 13/6/2013 7/1 
Trường THCS Phan Bội 

Châu Phường An Hải 

Ba Vương Trang Thư 19/12/2014 6/1 Trường THCS Lê Độ Phường An Hải 

Ba Trần Thị Minh Trang 18/10/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Đoàn Thị Bảo Châu 12/3/2011 9/10 Trường THCS Lê Độ  Phường An Hải 

Ba Nguyễn Trần Mi Sa 31/10/2014 6/5 Trường THCS Lý Tự Trọng  Phường Tam Kỳ 
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Ba Dương Thanh Huyền 19/1/2014 6/2 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  Phường Tam Kỳ 

Ba Trần Nguyễn Trúc Lam 23/8/2012 8/1 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 9/1/2012 8/1 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Hoàng My Lam 19/03/2014 6/10 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Đàm Kim Ngân 17/03/2013 7/11 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Ngọc Khả Uyên 05/05/2011 9/7 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Thị Minh Thương 16/04/2011 9/2 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Thị Thu Hiền 13/01/2014 6B Trường THCS Quế Xuân Xã Xuân Phú 

Ba Trần Thị Thanh Thảo 16/11/2014 6C Trường THCS Quế Phú Xã Xuân Phú 

Ba Lưu Ngọc Hân 13/03/2011 9D Trường THCS Quế Xuân Xã Xuân Phú 

Ba Hồ Nguyễn Thùy Trâm 08/09/2011 9D Trường THCS Quế Phú Xã Xuân Phú 

3.12. Cờ nhanh đồng đội nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Minh Bảo 
16/10/2014 

6/4 
Trường THCS Lê Thị Hồng 

Gấm Phường Thanh Khê 

Nhất Đặng Minh Vương 15/05/2014 6/6 Trường THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Nhất Võ Minh Nhân 18/04/2011 9/3 THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhất Phùng Văn Tấn Điền 
10/02/2012 

8/8 
Trường THCS Phan Đình 

Phùng Phường Thanh Khê 

Nhì Lê Thanh Minh Nhật 7/1/2013 7/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì Nguyễn Trung Dũng 09/9/2014 6/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì Phạm Hải Minh 05/10/2011 9/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì Phạm Anh Tuấn 7/4/2012 8/3 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phan Việt Khuê 23/3/2013 7/1 Trường THCS Lê Độ  Phường An Hải 

Ba Trần Bảo Duy 07/12/2013 7/2 Trường THCS Lê Độ  Phường An Hải 

Ba Phạm Minh Nhật 28/10/2012 8/1 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Hoàng Trung Hải 21/7/2011 9/6 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Phường An Hải 
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Cừ 

Ba Trịnh Xuân Nam 12/10/2013 7/13 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Ngô Đình Khôi 25/10/2013 7/2 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Thành Đạt 05/04/2011 9/1 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Minh Trí 28/06/2012 8/4 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Hoàng Đạt 27/07/2014 6/4 Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Nguyễn Dương Vũ 03/07/2013 7/3 
Trường THCS Trần Ngọc 

Sương Xã Tiên Phước 

Ba Huỳnh Nhật Hoàng Nguyên 29/5/2012 8/2 Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Trương Minh Tín 14/05/2011 9/4 Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Tiên Phước 

Ba Nguyễn Đức Nguyên Khôi 14/10/2014 6/8 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Mai Tuấn Kiệt 
08/05/2014 6/4 

Trường TH và THCS Đức 

Trí Phường Hòa Cường 

Ba Ngô Đặng Huy Khánh 18/10/2012 8/7 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Trần Hoàng Minh 
30/10/2012 8/3 

Trường TH và THCS Đức 

Trí Phường Hòa Cường 

Ba Vương Gia Trọng 02/01/2014 6/1 
Trường THCS Nguyễn 

Thiện Thuật Phường Hòa Xuân 

Ba Võ Minh Khang 28/12/2014 6/7 
Trường THCS Nguyễn 

Thiện Thuật Phường Hòa Xuân 

Ba Lê Bảo Nam 22/05/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn 

Hồng Ánh Phường Hòa Xuân 

Ba Lê Hữa Nguyên Khang 05/06/2012 8/13 
Trường THCS Nguyễn 

Thiện Thuật Phường Hòa Xuân 

Ba Trần Ngô Anh Kiệt 21/09/2014 6/8 Trường THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Hồ Viễn Phúc 
21/06/2014 

6/4 
Trường THCS Nguyễn Duy 

Hiệu Phường Hội An 

Ba Lê Phước An 
01/08/2012 

8/6 
Trường THCS Nguyễn Duy 

Hiệu Phường Hội An 

Ba Trần Hữu Kiên 21/07/2011 9/1 Trường THCS Kim Đồng Phường Hội An 

3.13. Cờ tiêu chuẩn nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 7-9 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Thủy Tiên 20/3/2017 3/1 Trường TH Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 
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Nhì Nguyễn Doãn Khánh Ngọc 06/03/2018 2/4 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Trần Nguyễn Khả  Như 23/10/217 3/2 Trường TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Phạm Khả Hân 18/04/2018 2/5 Trường TH Kim Đồng Xã Tiên Phước 

Ba Huỳnh Nguyễn Bích Ngân 29/07/2019 1/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Đoàn Nguyễn Bảo Nghi 31/05/2017 3/1 Trường TH Lý Công Uẩn  Phường Hòa Cường 

Ba Ngô Ngọc Uyên Nhi 03/4/2019 1/5 
Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Nguyễn Lê Thảo Nhiên 14/5/2018 2/1 Trường TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

3.14. Cờ tiêu chuẩn nam cấp Tiểu học lứa tuổi 7-9 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Đắc Dương 11/06/2017 3B 
Trường Tiểu học Số 3 Nam 

Phước Xã Nam Phước 

Nhì Phan Đức Anh 08/01/2017 3/2 Trường TH Triệu Thị Trinh  Phường Hải Vân  

Ba Lê Anh Khôi 08/09/2018 2C TH Đinh Bộ Lĩnh Xã Tam Mỹ 

Ba Lê Trương Nam Tú 28/09/2017 3/9 Trường TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Trần Khôi Nguyên 03/8/2017 3/2 Trường Tiểu học Tiểu La Phường An Hải 

Ba Nguyễn Hải Phong 15/09/2017 3/5 Trường TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Đinh Gia Hưng 14/5/2017 3/6 
TH Lê Hồng Phong 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Thành Kiên 28/08/2018 2/7 Trường TH Lý Công Uẩn  Phường Hoà Cường  

3.15. Cờ tiêu chuẩn nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 10-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Ngô Mộc Miên 11/03/2015 5/4 
Trường TH Nguyễn Văn 

Trỗi Phường Hòa Khánh 

Nhì Hồ Ngọc Linh 20/01/2015 5/3 TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Ba Nguyễn Ái Nghi 23/02/2016 4C Trường TH Số 1 Nam Phước Xã Nam Phước 

Ba Trần Ngọc Minh Châu 15/11/2015 5/5 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Ba Trần Diệp Vy 24/8/2015 5/5 
Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Tô An Nhiên 03/04/2016 4/1 TH Trần Nhân Tông Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Mai Bảo Ngọc 9/1/2016 4/2 Trường TH Hùng Vương  Phường Tam Kỳ 

Ba Phan Như Ngọc 15/06/2015 5/5 TH Diên Hồng Phường Cẩm Lệ 

co
ng

nq
q-

18
/0

4/
20

26
 1

0:
46

:5
2-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q



25 

3.16. Cờ tiêu chuẩn nam cấp Tiểu học lứa tuổi 10-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đoàn Khôi Nguyên 01/3/2016 4/3 Trường Tiểu học Tiểu La Phường An Hải 

Nhì Huỳnh Nguyên Khang 31/5/2015 5/3 TH Trần Đại Nghĩa Xã Tam Anh 

Ba Trương Cao Đức Nhân 24/01/2016 4/2 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Hải Đăng 08/12/2015 5/1 TH Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Bùi Nguyên Khôi 23/11/2016 4/9 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Lê Minh Phúc 05/02/2015 5/4 Trường TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Bùi Duy Minh Khang 16/02/2016 4/6 
Trường Tiểu học Thái Thị 

Bôi Phường An Khê 

Ba Phạm Minh Son 
03/10/2016 4/3 TH Tô Hiến Thành 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

3.17. Cờ tiêu chuẩn nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Diệu Hoa 03/05/2013 7/4 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Trần Vy Khanh 12/4/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Đinh Bảo Anh 4/3/2014 6/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Võ Thị Thủy Tiên 21/08/2013 7/4 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Ba Phan Hồ Mỹ Tâm 03/03/2013 7/4 Trường THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch  

Ba Đặng Trần Hương Thảo 10/08/2014 6/2 THCS LÊ QUÝ ĐÔN  xã Thăng Bình 

Ba Chu Hoàng Bảo An 13/6/2013 7/1 
Trường THCS Phan Bội 

Châu Phường An Hải 

Ba Nguyễn Ngô Bảo Ngọc 
21/04/2014 

6/2 
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến Xã Tam Anh 

3.18. Cờ tiêu chuẩn nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Minh Bảo 
16/10/2014 

6/4 
Trường THCS Lê Thị Hồng 

Gấm Phường Thanh Khê 

Nhì Phan Việt Khuê 23/3/2013 7/1 Trường THCS Lê Độ Phường An Hải 

Ba Trịnh Xuân Nam 12/10/2013 7/13 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Sỹ Nguyên 22/03/2013 7/1 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 
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Ba Trần Phạm Hoàng Long 18/01/2013 7/3 Trường THCS Lê Lợi Xã Núi Thành 

Ba Phan Minh Kiệt 02/01/2014 6/4 
Trường THCS  Lý Thường 

Kiệt Xã Tam Xuân 

Ba Đinh Gia Lâm 
02/02/2013 7/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Tường Nhật Nam 18/03/2013 7/3 Trường THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

3.19. Cờ tiêu chuẩn nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Thị Minh Trang 18/10/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Nhì Trần Nhật Phương Thảo 10/2/2011 9/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Từ Bích Khuê 14/11/2011 9/1 THCS Trần Quý Cáp Phường Cẩm Lệ 

Ba Trần Lê Linh Châu 20/07/2012 8/3 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Ba Trần Lê Cát Linh 30/11/2011 9/2 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Lê Ngọc Khả Uyên 05/05/2011 9/7 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Nguyễn Trúc Lam 23/8/2012 8/1 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  
Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Tuyết Linh 01/01/2011 9/14 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

3.20. Cờ tiêu chuẩn nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Hải Minh 05/10/2011 9/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì Lê Phước An 
01/08/2012 

8/6 
Trường THCS Nguyễn Duy 

Hiệu Phường Hội An 

Ba Phạm Minh Nhật 28/10/2012 8/1 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Nguyễn Minh Trí 28/06/2012 8/4 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Hải Triều 3/6/2012 8/3 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Hoàng Minh 17/02/2012 8/1 
Trường THCS Nguyễn Công 

Trứ Phường An Khê 

Ba Nguyễn Lê Hoàng Huy 
14/03/2011 

9/6 
Trường THCS Trần Cao 

Vân Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Hữu Nhật Huy 21/04/2012 8/3 Trường THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

3.21. Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ cấp Tiểu học 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Doãn Khánh Ngọc 06/03/2018 2/4 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Nhất Bùi Khánh Chi 29/04/2018 2/6 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Nhất Trần Ngọc Minh Châu 15/11/2015 5/5 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Nhất Trần Minh Châu 12/11/2015 5/3 TH Trần Văn Ơn Phường Hải Châu 

Nhì Trần Nguyễn Khả  Như 23/10/2017 3/2 Trường TH Kim Đồng  Phường Tam Kỳ 

Nhì Bùi Võ Thục  Hân 12/10/2018 2/1 Trường TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Nhì Nguyễn Mai Bảo Ngọc 09/01/2016 4/2 Trường TH Hùng Vương  Phường Tam Kỳ 

Nhì Nguyễn Trần Ý Như 31/10/2015 5/4 Trường TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Đoàn Nguyễn Bảo Nghi 31/05/2017 3/1 Trường TH Lý Công Uẩn  Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Lê Thảo Nhiên 14/05/2018 2/1 Trường TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Thảo Phương Nhi 30/04/2015 5/5 Trường TH Lê Quý Đôn Phường Hòa Cường 

Ba Hồ An Nhiên 10/08/2016 4/1 Trường TH Phan Đăng Lưu Phường Hòa Cường 

Ba Huỳnh Nguyễn Bích Ngân 29/07/2019 1/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Bùi Trúc Phương 03/12/2018 2/3 TH Diên Hồng Phường Cẩm Lệ 

Ba Tô An Nhiên 03/04/2016 4/1 TH Trần Nhân Tông Phường Cẩm Lệ 

Ba Phan Như Ngọc 15/06/2015 5/5 TH Diên Hồng Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Phạm Khả Hân 18/04/2018 2/5 TH Kim Đồng Xã Tiên Phước 

Ba Nguyễn Mai Thanh Trúc 28/09/2017 3B TH Trần Huỳnh Xã Tiên Phước 

Ba Trần Khánh Tiên 09/04/2015 5/2 TH Kim Đồng Xã Tiên Phước 

Ba Lưu Thu Hiền 28/07/2015 5A TH Trần Huỳnh Xã Tiên Phước 

Ba Ngô Ngọc Uyên Nhi 
03/4/2019 1/5 

Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Đặng Hồ Thanh Hương 13/3/2017 3/2 Trường Tiểu học Ngô Mây Phường An Hải 

Ba Trần Diệp Vy 
24/8/2015 5/5 

Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Lê Nhã Uyên 28/12/2016 4/1 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Thái Học Phường An Hải 

Ba Trần Cát Vy Anh 19/01/2028 2/1 Trường TH Duy Tân Phường Hòa Khánh 

Ba Cao Thiên Cầm 30/09/2018 2/7 Trường TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Ngô Mộc Miên 11/03/2015 5/4 
Trường TH Nguyễn Văn 

Trỗi  Phường Hòa Khánh 
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Ba Phan Hồng Ngọc Khuê 03/02/2016 4/5 Trường TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Thủy Tiên 20/3/2017 3/1 Trường TH Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Ba Phan Hồng Minh Hiếu 28/3/2018 2/5 
Trường tiểu học Nguyễn 

Đức Cảnh Phường Thanh Khê 

Ba Huỳnh Ngọc Gia Phúc 16/5/2015 5/7 Trường TH Trần Cao Vân Phường Thanh Khê 

Ba Trần Nguyễn Đan Thư 04/11/2015 5/1 
Trường Tiểu học Điện Biên 

Phủ Phường Thanh Khê 

3.22. Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam cấp Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Minh Bảo Khang 14/02/2017 3/2 TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Nhất Huỳnh Phan Viết Minh 25/7/2018 2/5 TH Tôn Đức Thắng Phường An Khê 

Nhất Nguyễn Hải Đăng 08/12/2015 5/1 TH Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Nhất Bùi Duy Minh Khang 16/02/2016 4/6 
Trường Tiểu học Thái Thị 

Bôi Phường An Khê 

Nhì Nguyễn Hải Phong 15/09/2017 3/5 Trường TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Nhì Nguyễn Hữu Quân 22/01/2018 2/5 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Nhì Bùi Nguyên Khôi 23/11/2016 4/9 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Nhì Hồ Đức Kiên 06/07/2015 5/7 Trường TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Trần Phước Khôi 15/08/2018 2/5 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Ba Phạm Trường An 09/01/2017 3/5 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Lê Thanh Tùng 21/09/2015 5/4 Trường TH Hoàng Văn Thụ  Phường Hải Châu 

Ba Trần Lê Minh Hy 06/12/2016 4/4 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Trần Khôi Nguyên 03/8/2017 3/2 Trường Tiểu học Tiểu La Phường An Hải 

Ba Bùi Minh Anh 27/3/2019 1/5 
Trường Tiểu học Ngô Gia 

Tự Phường An Hải 

Ba Đoàn Khôi Nguyên 01/3/2016 4/3 Trường Tiểu học Tiểu La Phường An Hải 

Ba Nguyễn Khoa Khắc Nguyên 12/12/2015 5/6 Trường Tiểu học Tiểu La Phường An Hải 

Ba Trần Hồ Minh Khang 
27/4/2018 2/2 TH Lê Bá Trinh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Lê Đăng Nhân 14/06/2017 3/4 
Trường Tiểu học Phạm 

Hồng Thái 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Minh Son 
03/10/2016 4/3 TH Tô Hiến Thành 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Văn Tuấn Khang 
26/4/2015 5/1 TH Lê Lai 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Hồ Trí Nguyên 22/01/2018 2/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Đoàn Mạnh Hùng 06/03/2017 3/3 Trường Việt Nhật Phường Cẩm Lệ 

Ba Trương Cao Đức Nhân 24/01/2016 4/2 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Hoàng Ngọc Phúc 29/06/2016 4/7 TH Trần Nhân Tông Phường Cẩm Lệ 

Ba Lê Anh Khôi 08/09/2018 2C TH Đinh Bộ Lĩnh Xã Tam Mỹ 

Ba Nguyễn Hoàng Bách 30/05/2019 1C TH Đinh Bộ Lĩnh Xã Tam Mỹ 

Ba Lê Nguyên Khôi 24/02/2015 5D TH Đinh Bộ Lĩnh Xã Tam Mỹ 

Ba Võ Cảnh Đăng Khoa 03/01/2015 5C TH Hoàng Hoa Thám Xã Tam Mỹ 

Ba Tưởng Trần Phúc An 
28/01/2018 

2/4 
Trường TH Huỳnh Ngọc 

Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Ngô Lê Nguyên Lâm 13/4/2017 3/1 Trường TH Hà Huy Tập Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Lê Nguyên Kha 16/3/2015 5/1 Trường TH Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Hoàng Quân Bảo 
14/4/2015 

5/1 
Trường TH Huỳnh Ngọc 

Huệ Phường Thanh Khê 

3.23. Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Vy Khanh 12/4/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhất Đinh Bảo Anh 4/3/2014 6/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhất Trần Nhật Phương Thảo 10/2/2011 9/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhất Trần Lê Cát Linh 30/11/2011 9/2 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì Trần Diệu Hoa 03/05/2013 7/4 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Lê Vũ Bảo Châu 15/11/2013 7/16 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Nguyễn Tuyết Linh 01/01/2011 9/14 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Nguyễn Ngọc Khánh Linh 27/10/2011 9/4 THCS Trần Hưng Đạo Phường Hòa Cường 

Ba Chu Hoàng Bảo An 13/6/2013 7/1 
Trường THCS Phan Bội 

Châu Phường An Hải 

Ba Vương Trang Thư 19/12/2014 6/1 Trường THCS Lê Độ Phường An Hải 

Ba Trần Thị Minh Trang 18/10/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Đoàn Thị Bảo Châu 12/3/2011 9/10 Trường THCS Lê Độ Phường An Hải 
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Ba Võ Thị Thủy Tiên 21/08/2013 7/4 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Ba Lê Võ Ngọc Diệp 22/10/2013 7/2 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Ba Trần Lê Linh Châu 20/07/2012 8/3 Trường THCS Ngô Quyền Xã Duy Nghĩa 

Ba Nguyễn Huỳnh Phương Vy 06/01/2012 8/1 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Ba Nguyễn Hồng Nhã An 
01/01/2013 

7/3 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Ngô Huỳnh Bảo Hân  
15/02/2013 

7/4 
Trường THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai Phường Thanh Khê 

Ba Lê Hương Giang 
06/09/2012 

8/4 
Trường THCS Nguyễn 

Chơn Phường Thanh Khê 

Ba Hoàng Ngọc Tâm Anh 18/04/2011 9/3 Trường THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Đặng Trần Hương Thảo 10/08/2014 6/2 THCS LÊ QUÝ ĐÔN Xã Thăng Bình 

Ba Đoàn Thị Phương Khuê 22/08/2014 6/5 THCS LÊ QUÝ ĐÔN Xã Thăng Bình 

Ba Đỗ Ngọc Hà Phương 17/01/2011 9/2 THCS LÊ QUÝ ĐÔN Xã Thăng Bình 

Ba Võ Trần Quỳnh Như 28/05/2012 8/2 THCS LÊ QUÝ ĐÔN Xã Thăng Bình 

Ba Dương Thanh Huyền 19/01/2014 6/2 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Trần Mi Sa 31/10/2014 6/5 Trường THCS Lý Tự Trọng  Phường Tam Kỳ 

Ba Trần Nguyễn Trúc Lam 23/08/2012 8/1 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Lâm Bảo Ngọc 09/01/2012 8/1 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong  Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Ngọc Khả Hân 26/12/2013 6/1 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Hoàng My Lam 19/03/2014 6/10 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Ngọc Khả Uyên 05/05/2011 9/1 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Thị Bảo Quyên 31/08/2011 9/3 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

3.24. Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Hồ Anh Kiệt 25/3/2013 7/6 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhất Lê Gia Phúc 20/1/2014 6/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhất Phạm Hải Minh 05/10/2011 9/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

co
ng

nq
q-

18
/0

4/
20

26
 1

0:
46

:5
2-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q



31 

Nhất Nguyễn Dương Bảo Kha 4/4/2011 9/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì Trần Phạm Hoàng Long 18/01/2013 7/3 Trường THCS Lê Lợi Xã Núi Thành 

Nhì Nguyễn Tường Nhật Nam 18/03/2013 7/3 Trường THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Nhì Nguyễn Lê Hoàng Huy 
14/03/2011 

9/6 
Trường THCS Trần Cao 

Vân Xã Núi Thành 

Nhì Trần Thuần Phước 03/07/2012 8/7 Trường THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Trần Minh Bảo 
16/10/2014 

6/4 
Trường THCS Lê Thị Hồng 

Gấm Phường Thanh Khê 

Ba Đặng Minh Vương 15/05/2014 6/6 Trường THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Trương Quốc Đại Việt 27/08/2012 8/2 
Trường THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai Phường Thanh Khê 

Ba Phùng Văn Tấn Điền 
10/02/2012 

8/8 
Trường THCS Phan Đình 

Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Trịnh Xuân Nam 12/10/2013 7/13 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Ngô Đình Khôi 25/10/2013 7/2 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Minh Trí 28/06/2012 8/4 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Phúc Tú Toàn 06/08/2012 8/14 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Đức Nguyên Khôi 14/10/2014 6/8 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Phạm Văn Tiến Vượng 28/08/2013 7/9 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Trần Nguyên Hưng 30/07/2011 9/4 TH, THCS, THPT Skyline Phường Hòa Cường 

Ba Trần Công Đạt 28/08/2011 9/4 TH, THCS, THPT Skyline Phường Hòa Cường 

Ba Phan Việt Khuê 23/3/2013 7/1 Trường THCS Lê Độ  Phường An Hải 

Ba Hà Thanh Sơn 19/5/2014 6/2 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Phạm Minh Nhật 28/10/2012 8/1 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Hoàng Trung Hải 21/7/2011 9/6 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ Phường An Hải 

Ba Lê Hoàng Quân 10/01/2013 7/11 THCS Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Nguyễn Hoàng Hải 18/5/2013 7/9 THCS Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Nguyễn Hoàng Minh 17/02/2012 8/1 
Trường THCS Nguyễn Công 

Trứ  Phường An Khê 
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Ba Phan Trần Nhất Nguyên 02/5/2012 8/2 THCS Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Vương Xuân Quảng 21/02/2014 6/1 Trường THCS Hoàng Sa Phường Sơn Trà 

Ba Nguyễn Hữu Phước Bảo 17/5/2013 7/1 Trường THCS Lý Tự Trọng Phường Sơn Trà 

Ba Nguyễn Hải Bình 01/02/2012 8/3 Trường THCS Lý Tự Trọng Phường Sơn Trà 

Ba Vũ Ngọc Quang Minh 30/4/2011 9/2 Trường THCS Hoàng Sa Phường Sơn Trà 

4. Môn Bóng bàn 

4.1. Đơn nữ cấp Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Linh Chi  20/09/2016 4/1 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Nhì Phạm Huyền Trang 15/12/2015 5/7 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Hoàng Ngân Khánh 25/10/2015 5/5 TH Trần Cao Vân Phường Thanh Khê 

Ba Trần Như Quỳnh 24/01/2016 4/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Như Thảo 12/9/2015 5/1 TH Lý Tự Trọng Xã Việt An 

Ba Nguyễn Ngọc Uyển Khanh 31/01/2015 5/1 TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

Ba Phan Ngọc Hân 20/07/2016 4/7 TH Ngô Sĩ Liên Phường Liên Chiểu 

Ba Phạm Thị Kim Anh 10/04/2015 5/5 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

4.2. Đơn nam cấp Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Đắc Vinh 01/08/2016 4/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Nhì Trần Nguyên Đăng Khoa 16/08/2015 5/6 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Cao Nguyễn Gia Phú 30/04/2015 5/2 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Hoàng Ngọc Khôi 03/09/2015 5/2 TH Lê Thị Hồng Gấm Phường Hương Trà 

Ba Nguyễn Tấn Vinh 17/10/2016 4/1 Tiểu học Lý Tự Trọng Xã Tam Xuân 

Ba Lữ Dương Minh Trí 27/09/2016 4/3 TH Kim Đồng Xã Thăng Bình 

Ba Phạm Nguyên Bách 17/02/2015 5/3 TH Nguyễn Trãi Xã Tây Hồ 

Ba Lê Nguyễn Văn Mạnh 27/05/2015 5/3 An Khê Phường An Khê 

4.3. Đồng đội nữ cấp Tiểu học  

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Linh Chi  20/09/2016 4/1 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Nhất Võ Nhật Bích Nhân 31/12/2016 4/3 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 
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Nhất Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15/06/2016 4/5 TH Trần Văn Ơn Phường Hải Châu 

Nhất Võ Gia Bảo Ngọc 27/01/2015 5/8 TH Phù Đổng Phường Hải Châu 

Nhì Phạm Huyền Trang 15/12/2015 5/7 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Nhì Nguyễn Bảo Hân 15/02/2015 5/6 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Nhì Nguyễn Minh Thư 22/07/2015 5/1 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Nhì Huỳnh Xuân Ngọc Hân 15/02/2015 5/3 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hiệp Đức 

Ba Hoàng Ngân Khánh 25/10/2015 5/5 TH Trần Cao Vân Phường Thanh Khê 

Ba Hồ Ngọc Minh Khuê 05/08/2015 5/3 TH Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Võ Minh Thư 08/07/2016 4/3 TH Đinh Bộ Lĩnh Phường Thanh Khê 

Ba Trần Hà Minh Nguyệt 02/09/2015 5/5 TH Hoa Lư Phường Thanh Khê 

Ba Tôn Nữ Tuệ Mẫn 24/10/2018 2/3 
Học sinh giỏi Tiếng Anh TP 

Đà Nẵng Phường Thanh Khê 

Ba Trịnh Võ Trà Giang 01/01/2015 5/3 TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Trần Châu Nhã Đan 13/11/2015 5/6 TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Võ Thị Huyền Trang 21/04/2015 5/5 TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2017 3/6 TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Nguyễn Phan Gia Uyên 14/04/2015 5/4 TH Ngô Mây Phường An Hải 

Ba Tô Khánh An 24/02/2015 5/6 TH Ngô Gia Tự Phường An Hải 

Ba Nguyễn Hoàng Vân Anh 23/09/2015 5/5 TH Ngô Gia Tự Phường An Hải 

Ba Lữ Ngọc Huyền 16/09/2015 5/5 Trường tiểu học Tiểu La Phường An Hải 

Ba Phạm Thị Ngọc Thư 01/01/2015 5/2 
TH Tô Hiến Thành 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trịnh Ngọc Thảo Nguyên 22/09/2015 5/1 
TH Trần Quang Diệu 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Thị Anh Đào 12/02/2016 4/7 
Trần Quang Diệu 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Tú Chi 02/02/2016 4A4 
TH & THCS FPT 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lê Hoàng Thảo Nhi 18/09/2015 5/1 
TH Lê Lai 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Như Quỳnh 24/01/2016 4/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Huỳnh Nhật Phương Linh 22/07/2017 3/5 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Hoàng Dung 07/09/2015 5/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 
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Ba Võ Ngọc Khánh Thư 12/10/2015 5/3 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Phạm Thị Kim Anh 10/04/2015 5/5 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Võ Vũ Hà Anh 22/11/2015 5/5 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Dương Văn Khương 18/07/2018 2/5 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Dương Hải Anh 18/04/2015 5/8 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

4.4. Đồng đội nam cấp Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Nguyên Đăng Khoa 16/08/2015 5/6 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhất Cao Nguyễn Gia Phú 30/04/2015 5/2 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhất Ngô Khải Duy 03/10/2015 5/1 Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Trường Khải 07/05/2015 5/9 Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Nhất Trần Đức 06/04/2017 3/5 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhì Phùng Trần Gia Huy 24/08/2015 5/4 TH Trần Quang Diệu 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì Huỳnh Nguyễn Kim Minh 12/03/2015 5/3 TH Trần Quang Diệu 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì Nguyễn Nhật Nam 15/11/2015 5/1 TH Nguyễn Duy Trinh 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì Mai Xuân Phúc An  18/01/2016 4/1 TH Lê văn Hiến 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì Phan Gia Khang 19/06/2015 5/10 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Đăng Đức Vũ 07/09/2017 3/6 TH Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Lê Hoàng Bảo 28/04/2016 4/1 TH Lê Quang Sung Phường Thanh Khê 

Ba Lê Văn Xuân Trường 19/07/2017 3/3 TH Hà Huy Tập Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Như Khoa 02/04/2015 5/5 TH Huỳnh Ngọc Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Ngô Nguyễn Đức Trung 31/01/2017 3/5 TH Nguyễn Đức Cảnh Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Đoàn Minh Khoa 07/03/2015 5/7 TH Bùi Thị Xuân Phường Hòa Khánh 

Ba Huỳnh Hữu Phúc 11/09/2015 5/5 TH Bùi Thị Xuân Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Bá Khương 19/10/2015 5/6 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Đoàn Minh Triết 10/09/2016 4/7 TH Bùi Thị Xuân Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Vũ Anh Huy 01/07/2017 3/3 TH Hùng Vương Xã Núi Thành 
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Ba Trần Minh Thiện  29/03/2016 4/4 TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

Ba Phan Thanh Vinh 22/03/2015 5/1 TH Hùng Vương Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Đăng Khánh 15/11/2015 5/3 TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

Ba Lê Nam Quang 14/08/2015 5C 
Trường Tiểu học Trần 
Quốc Toản Phường Điện Bàn 

Ba Lê Quang Hào 02/01/2016 4I 
Trường Tiểu học Kim 
Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Hà Phước Quang Minh 05/01/2017 3E 
Trường Tiểu học Kim 
Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Lê Đức Minh Hoàng 12/06/2015 5C 
Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Cừ Phường Điện Bàn 

Ba Lê Nguyễn Văn Mạnh 27/05/2015 5/3 TH An Khê Phường An Khê 

Ba Nguyễn Minh Phát 31/08/2016 4/4 TH An Khê Phường An Khê 

Ba Nguyễn Minh Thuận 10/04/2015 5/3 TH An Khê Phường An Khê 

Ba Nguyễn Đình Bảo Duy 17/01/2015 5/3 TH Thái Thị Bôi Phường An Khê 

Ba Đinh Văn Khánh  10/12/2016 4/3 TH Nguyễn Như Hạnh Phường An Khê 

Ba Nguyễn Nhật Minh 20/07/2015 5/1 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Tấn Đức 01/05/2015 5/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Võ Hoàng Nam 17/03/2016 4/4 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

4.5. Đơn nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Yến Nhi 11/04/2014 6/1 THCS Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhì Nguyễn Phạm Gia Linh 04/09/2013 7/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Huỳnh Thị Thảo Nhi 22/10/2013 7/5 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Phan Ngọc Minh Thư 04/03/2014 6/4 THCS Thạnh Mỹ Xã Thạnh Mỹ 

Ba Lê Hoàng Trà My 09/04/2013 7/4 THCS Chu Văn An Xã Nam Phước 

Ba Nguyễn Ngọc Minh Tâm 18/11/2014 6/3 THCS Nguyễn Lương Bằng Phường Liên Chiểu 

Ba Đàm Kim Ngân                   17/03/2013 7/11 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Ngọc Bảo Trâm 05/06/2013 7/11 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

4.6. Đơn nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Lê Minh Triết 19/08/2014 6.2 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 
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Nhì Trần Văn Anh Tuấn 21/07/2014 6/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Đoàn Thanh Phong 16/07/2014 6/4 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

Ba Âu Dương Vũ 09/08/2014 6/6 THCS Lê Quý Đôn Xã Thăng Bình 

Ba Lê Đình Đức 23/01/2013 7/3 THCS Trần Cao Vân Xã Núi Thành 

Ba Huỳnh Văn Trí 22/06/2014 6/2 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Ngọc Anh Khoa 07/03/2013  7/8 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Đình Ngôn 23/9/2013 7/3 THCS Trần Quý Cáp Xã Tam Hải 

4.7. Đơn nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Thanh Bình 17/02/2011 9/1 THCS Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhì Bùi Nguyễn Ban Mai 10/01/2012 8/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Mai Nguyễn Bảo Trâm 25/09/2012 8/1 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Phương Nhi 10/12/2012 8/15 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phạm Thị Khánh Linh 26/07/2012 8/1 
 THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Đặng Hương Giang 06/04/2011  9/5 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Ôn Quỳnh Anh 21/05/2011 9/1 THCS Phan Tây Hồ Xã Chiên Đàn 

Ba Ngô Thục Như 14/04/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

4.8. Đơn nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Từ Thanh Toàn 16/07/2011 9/1 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Võ Hữu Minh Toàn 17/08/2011 9/1 THCS Lê Thánh Tôn Phường Hải Châu 

Ba Hồ Hoàng Bảo Lâm 15/03/2011 9/2 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Hoàng Đông Hải 14/11/2011 9/3 THCS Lê Thánh Tôn Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Hải Long 05/04/2012 8.5 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Hoàng Anh Minh 05/05/2012 8/18 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Trịnh Xuân Nguyên Kha 04/12/2012 8/3 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

Ba Đinh Chính Thiên 06/04/2012 8/3 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

4.9. Đồng đội nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 
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Nhất Nguyễn Lê Ngân Hà 03/10/2013 7/9 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Yến Nhi 11/04/2014 6/1 THCS Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Khoa Thục Minh 01/09/2014 6/7 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Thanh Bình 17/02/2011 9/1 THCS Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhất Lê Nghi 26/03/2011 9/8 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Trần Phạm Phương Uyên 29/01/2013 7/1 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Nhì Huỳnh Thị Thảo Nhi 22/10/2013 7/5 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Nhì Võ Uyên Phương 09/08/2013 7/2 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Nhì Nguyễn Gia Khanh 26/07/2014 6/3 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Lê An Nhiên 30/12/2013 7/4 
THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Thị Khánh Linh 26/07/2012 8/1 
THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Trần Kỳ Duyên 26/05/2013 7/7 
 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Cù Khả My 16/09/2012 8/11 
THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lê Thị Thiên Lý 22/01/2012 8/3 
THCS Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trương Ngọc Trúc Ly 23/11/2012 8/4 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Quỳnh Anh 28/12/2011 9/9 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Trịnh Linh Chi 09/08/2011 9/8 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Thiện Hoàng Uyển 14/09/2011  9/5 THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Trần Đặng Hương Giang 06/04/2011  9/5 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Thị Ngọc Minh 01/01/2014 6/2 THCS Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Đoàn Lê Bảo Ngọc 04/4/2013  7/6 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Lê Thị Thanh Thủy 01/2/2013  7/3 THCS Lê Thị Hồng Gấm Phường Thanh Khê 

Ba Phan Thái Gia Hân 16/12/2013 7/3 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Võ Ngọc Huyền Nhạ 23/09/2013 7/1 THCS Chu Văn An Xã Phú Ninh 

Ba Nguyễn Ngọc Phương Linh 08/01/2012 8/4 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Võ Ngọc Huyền Trân 08/03/2011 9/2 THCS Chu Văn An Xã Phú Ninh 

Ba Bùi Trần Linh Huệ 28/03/2012 8/1 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 
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Ba Nguyễn Ngọc Hải Yến 12/07/2013 7/1 THCS Lê Văn Tâm Xã Tam Mỹ 

Ba Trần Quỳnh Trân 16/08/2013 7/1 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Ba Ngô Bảo Ân 07/09/2012 8/2 THCS Nguyễn Trãi Xã Tam Mỹ 

Ba Nguyễn Phạm Gia Linh 04/09/2013 7/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Doãn Lê Quỳnh Chi  09/04/2014 6/8 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Phương Nhi 10/12/2012 8/15 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Bùi Nguyễn Ban Mai 10/01/2012 8/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Ngô Tú Bình 28/08/2012 8/9 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

4.10. Đồng đội nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Ngô Đức Tuấn Kiệt 25/04/2014 6/1 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Huỳnh Văn Trí 22/06/2014 6/2 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Vũ Nguyễn Long Quân 19/09/2014 6/7 THCS Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhất Từ Thanh Toàn 16/07/2011 9/1 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Hoàng Anh Minh 05/05/2012 8/18 THCS Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì Trần Minh Quân 16/07/2014 6/12 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì Trần Chí Thành 03/11/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì Võ Hữu Minh Toàn 17/08/2011 9/1 THCS Lê Thánh Tôn Phường Hải Châu 

Nhì Nguyễn Hoàng Đông Hải 14/11/2011 9/3 THCS Lê Thánh Tôn Phường Hải Châu 

Nhì Nguyễn Đức Đăng Khôi 04/12/2011 9/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Trần Nguyễn Hùng Nam 18/04/2011 9/7 THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Nguyễn Phúc Hào 22/06/2011 9/7 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Trường Giang 06/04/2012  8/8 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Chí Kiên   21/06/2014  6/1 THCS Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Ngọc Anh Khoa 07/03/2013  7/8 THCS Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Võ Đăng Quang Bảo 27/10/2011 9/5 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Nguyên  Khang 18/08/2012 8/3 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Phan Việt Hoàng 10/05/2012 8/2 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Minh Triết 19/08/2014 6.2 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Lê Đình Đức 23/01/2013 7/3 THCS Trần Cao Vân Xã Núi Thành 
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Ba Nguyễn Hải Long 05/04/2012 8.5 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Huỳnh Văn Vinh Quang  22/02/2012 8.3 THCS Phan Châu Trinh Xã Núi Thành 

Ba Hà Kỳ Phước 06/03/2013 7/2 THCS Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Võ Hoài Nhân                         02/05/2012 8/8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Minh Trung 09/03/2012 8/15 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Tư Hòa 12/01/2012 8/7 THCS Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Đặng Lê Ngọc Hiếu 30/08/2011 9'5 THCS Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Văn Anh Tuấn 21/07/2014 6/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Ngô Gia Khang 30/09/2014 6/3 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Phan Tấn Tú 21/02/2013 7/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Minh Quân 16/05/2012 8/1 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Mai Duy Nghĩa 02/06/2012 8/4 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

Ba Mã Thành Tiến 26/09/2012 8/8 
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn Xã Hòa Vang 

Ba 
Lâm Gia Hưng 08/04/2013 7/1 

Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn Xã Hòa Vang 

Ba 
Nguyễn Văn Gia Bảo 23/10/2014 6/3 

Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn Xã Hòa Vang 

5. Môn Điền kinh 

5.1. 100m nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Thúy Ngân 04/07/2011 9/1 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Nhì Nguyễn Hữu Kỳ Dung 07/02/2011 9/3 Trường THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

Ba Lê Đoàn Như Quỳnh 15/5/2012 8/5 THCS Ông Ích Khiêm Xã Điện Bàn Tây 

Ba Bùi Thùy Linh 07/05/2012 8/1 
Trường TH-THCS Nguyễn 

Chí Thanh Xã Thu Bồn 

Ba Hồ Thị Kim Tuyến 20/04/2012 8/2 Nguyễn Duy Hiệu Xã Tam Mỹ 

Ba Phan Lệ Hạ My  30/03/2011 9/4 THCS Nguyễn Hiền Xã Chiên Đàn 

Ba Nguyễn Ngọc Diệu Châu 01/10/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Ba Lương Thị Ngọc Vi 30/3/2012 8A 
TH&THCS Nguyễn Văn 

Trỗi  Xã Quế Phước 

5.2. 100m nam cấp Trung học cơ sở 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Ngọc  Khoa 25/08/2011 9/1 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Nhì Lê Ngọc  Chung 30/7/2012 8/1 THCS Trần Cao Vân Xã Núi Thành 

Ba Lê Mạnh  Cường 14/04/2011 9/3 THCS Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Đoàn Nguyễn Minh  Khôi 05/04/2011 9/1 Trường THCS Phù Đổng Xã Duy Xuyên 

Ba Văn Phú  Huy 24/11/2011 9/1 
Huỳnh Bá Chánh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Văn Võ  Long 23/05/2011 9/2 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Ba Trần Quốc  Trung 11/12/2012 8/9 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Đình  Sơn 16/03/2011 9/9 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

5.3. 200m nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phan Lệ Hạ My  30/03/2011 9/4 THCS Nguyễn Hiền Xã Chiên Đàn 

Nhì Đinh Thị Ánh Hồng 13/05/2011 9/2 THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tam Anh 

Ba Costa Nguyễn Noa Lý 27/06/2013 7/12 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Trần Bảo Ngân 21/9/2013 7/10 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Bùi ThùyLinh 07/05/2012 8/1 
Trường TH-THCS Nguyễn 

Chí Thanh Xã Thu Bồn 

Ba Bùi Thị Kiều My 20/7/2011 9/2 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Trần Thị Hồng Khuyên 08/12/2012 8/4 
Trường THCS Nguyễn 

Thành Hãn Xã Duy Xuyên 

Ba Huỳnh Trần Hà Phương 29/03/2012 8/1 TH&THCS Đại Thạnh Xã Phú Thuận 

5.4. 200m nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Lê Phan Công Trường 01/04/2011 9/1 THCS Lê Đình Chinh Xã Thăng An 

Nhì Võ Gia Luật 14/02/2011 9c Trường THCS Quế Mỹ 2 Xã Quế Sơn Trung 

Ba Lê Văn Lợi 15/01/2011 9/1 Lê Thị Hồng Gấm Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Đình Sơn 16/03/2011 9/9 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Cao Tuấn Anh 21/04/2011 9/2 TH&THCS Đại Thạnh Xã Phú Thuận 

Ba Văn Phú Huy 24/11/2011 9/1 
Huỳnh Bá Chánh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Võ Gia Bảo 13/10/2011 9/2 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Đoàn Nguyễn Minh Khôi 05/04/2011 9/1 Trường THCS Phù Đổng Xã Duy Xuyên 

5.5. 400m nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đinh Thị Ánh Hồng 13/05/2011 9/2 THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tam Anh 

Nhì Võ Ngọc Nhã Đan 27/9/2011 9/11 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Hoàng Ngân 13/06/2012 8/1 
Trường TH-THCS Nguyễn 

Chí Thanh Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Ngọc Anh Thảo 13/11/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Thị Thùy Trâm 01/12/2012 8/3 
Trường THCS Nguyễn 

Thành Hãn Xã Duy Xuyên 

Ba Nguyễn Bảo Hân 28/11/2012 8/2 THCS Quang Trung Xã Thượng Đức 

Ba Phan Thị Khánh Ly 14/05/2012 8/2 THCS Nguyễn Hiền Xã Chiên Đàn 

Ba Nguyễn Huỳnh Như 23/06/2012 8/3 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

5.6. 400m nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Quốc 24/05/2011 9/1 TH&THCS Đại Thạnh Xã Phú Thuận 

Nhì Phan Tính Anh Khoa 14/09/2011 9/3 TH&THCS Trần Quốc Toản Phường Hội An 

Ba Nguyễn Hữu Hoàng Bách 23/05/2011 9/5 THCS LÊ QUÝ ĐÔN Xã Thăng Bình 

Ba Lê Quốc Nhân 25/08/2011 9 TH&THCS Đại Tân Xã Phú Thuận 

Ba Trần Văn Thế Sang 02/05/2012 8/4 THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tam Anh 

Ba Ngô Văn Tài 10/01/2011 9/4 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Xã Duy Nghĩa 

Ba Mai Duy Khoa 17/01/2011 9/2 
Trường PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Trà Đốc 

Ba Huỳnh Tấn Đạt 24/04/2013 7/3 
Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi Xã Duy Nghĩa 

5.7. Nhảy xa nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Thúy Ngân 04/07/2011 9/1 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Nhì Lê Bảo Nhân 03/09/2011 9B THCS Quế xuân Xã Xuân Phú 

Ba Huỳnh Trần Hà Phương 29/03/2012 8/1 TH&THCS Đại Thạnh Xã Phú Thuận 
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Ba Bùi Thị Tường Vi 22/06/2011 9/2 
Trường TH-THCS Nguyễn 

Chí Thanh Xã Thu Bồn 

Ba Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung 21/11/2011 9/2 THCS Lê Ngọc Giá 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Phạm Ngô Ngọc Châu 23/04/2011 
  

9/1 
THCS Phan Châu Trinh 

Xã Tây Hồ 

Ba Nguyễn Bảo Huyền Trân 29/08/2012 8/1 THCS Nguyễn Hồng Ánh Phường Hòa Xuân 

Ba Đỗ Lê Vi 17/03/2012 8/1 THCS Nguyễn Huệ Xã Thượng Đức 

5.8. Nhảy xa nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Huỳnh Anh Khoa 28/09/2011 9/2 Trường THCS Lê Quý Đôn Xã Thu Bồn 

Nhì A Lăng Đặng Trường Anh 05/08/2011 9/3 
Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú THCS Nam Giang Xã Thạnh Mỹ 

Ba Nguyễn Ngọc Khoa 25/08/2011 9/1 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Nguyễn Văn Vấn 13/11/2011  9/2 THCS Tam Lộc Xã Tây Hồ 

Ba Huỳnh Trung Hiếu 14/07/2011 9/1 THCS Lê Lợi Xã Thăng Phú 

Ba Nguyễn Vĩnh Đức 07/03/2012 8/1 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Nguyễn Hữu Trọng Hoàng 13/04/2011 9/1 THCS Nguyễn văn Trỗi Phường An Thắng 

Ba Trương Đặng Văn Tuệ 10/11/2011 9/4 THCS Phan Bội Châu Xã Hiệp Đức 

5.9. Nhảy cao nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Bùi Mỹ Tiên 25/4/2011 9/2 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Nhì Lê Đoàn Như Quỳnh 15/5/2012 8/5 THCS Ông Ích Khiêm Xã Điện Bàn Tây 

Ba Hồ Nhật Lan Trinh 19/10/2012 8/4 Trường THCS Chu Văn An Xã Việt An 

Ba Arâl Thị Úc 06/12/2012 8 
Trường PTDBT TH&THCS 

Dang Xã Tây Giang 

Ba Đặng Kiều Trinh 26/6/2011 9/1 THCS Trần Hưng Đạo Xã Núi Thành 

Ba Lương Thị Bảo Châu 27/09/2011 9/1 Trường THCS Nguyễn Du Phường Điện Bàn 

Ba Đinh Thị Ngọc Sáng 05/09/2012 8/1 THCS 19.8 Xã Trà Tân 

Ba Nguyễn Bảo An 07/08/2011 9/2 THCS Quang Trung Xã Thượng Đức 

Ba Bùi Thị Thanh Tâm 13/05/2011 9/2 
Trường THCS Ông Ích 

Đường Xã Hòa Vang 

5.10. Nhảy cao nam cấp Trung học cơ sở 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Nhật Minh 15/1/2011 9/5 THCS Chu Văn An. Xã Nam Phước 

Nhì Nguyễn Thành Hưng 04/03/2011 9 TH&THCS Lê Hồng Phong Xã Hiệp Đức 

Ba Văn Phú Nghĩa 01/08/2011 9/1 Trường THCS Lê Quý Đôn Xã Thu Bồn 

Ba Vũ Hồng Anh 21/9/2011 9/1 THCS Hoàng Diệu Xã Đức Phú 

Ba Huỳnh Văn Quốc Hưng 03/07/2011 9/7 THCS Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Minh Long 31/01/2012 8/13 
Lê Lợi 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lê Bảo Quốc 28/01/2011 9/3 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Đoàn Nguyễn Hợp 23/05/2011 9/3 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Nguyễn Trần Gia Huy 22/3/2011 9/4 THCS Trần Hưng Đạo Xã Núi Thành 

5.11. Tiếp sức nữ cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Võ Ngọc Nhã Đan 27/9/2011 9/11 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Nhất Trần Bảo Ngân 21/9/2013 7/10 
THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Nhất Huỳnh Mai Phương 23/3/2012 8/5 
THCS Võ Như Hưng 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Nhất Nguyễn Hoàng Diệu Ly 08/12/2011 9/3 
THCS Lê Ngọc Giá 

Phường Điện Bàn 

Đông 

Nhì Bùi ThùyLinh 07/05/2012 8/1 
Trường TH-THCS Nguyễn 

Chí Thanh Xã Thu Bồn 

Nhì Nguyễn Hoàng Ngân 13/06/2012 8/1 
Trường TH-THCS Nguyễn 

Chí Thanh Xã Thu Bồn 

Nhì Nguyễn Thị Kim Hân 30/09/2012 8/1 
Trường THCS Lê Quang 

Sung Xã Thu Bồn 

Nhì Nguyễn Thị Thanh Bình 29/08/2013 7/1 
Trường THCS Phan Châu 

Trinh Xã Thu Bồn 

Ba Phạm Hoài Băng 26/12/2011 9/1 Trường THCS Phù Đổng Xã Duy Xuyên 

Ba Trần Thị Hồng Khuyên 08/12/2012 8/4 
Trường THCS Nguyễn 

Thành Hãn Xã Duy Xuyên 

Ba Lâm Thị Khánh Ly 10/11/2011 9/3 Trường THCS Phù Đổng Xã Duy Xuyên 

Ba Đỗ Ngọc Tường Vy 01/03/2012 8/3 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh Xã Duy Xuyên 
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Ba Nguyễn Hữu Kỳ Dung 07/02/2011 9/3 Trường THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

Ba Lương Bảo Nguyên 12/05/2011 9/4 Trường THCS Lý Tự Trọng Phường Điện Bàn 

Ba Huỳnh Gia Linh 22/08/2012 8/5 Trường THCS Lý Tự Trọng Phường Điện Bàn 

Ba Lê Như Ý 19/12/2011 9/5 Trường THCS Nguyễn Du Phường Điện Bàn 

Ba Lê Thị Bảo Ngọc 27/07/2013 7E THCS Quế xuân Xã Xuân Phú 

Ba Nguyễn Thị Thảo Cẩm 22/10/2013 7C THCS Quế xuân Xã Xuân Phú 

Ba Nguyễn Thị Phương Dung 25/5/2011 9D THCS Quế xuân Xã Xuân Phú 

Ba Lê Ngọc Thảo Duyên 22/05/2011 9B THCS Quế Phú Xã Xuân Phú 

Ba Nguyễn Thị Hoàng Uyên 26/05/2013 7/1 
THCS Chu Văn An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Thị Thảo Vy 14/07/2011 9/3 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  

Phường Hội An 

Tây 

Ba Võ Huyền Trang 12/03/2011 9/5 
THCS Chu Văn An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Trần Anh Thư 15/10/2011 9/1 
THCS Phan Bội Châu 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Huỳnh Như 23/06/2012 8/3 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Nguyễn Thiện Cẩm Tiên 20/04/2011 9/1 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Võ Thị Diễm Quỳnh 22/09/2012 8/2 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Huỳnh Thị Quỳnh Trâm 15/01/2013 7/4 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Ba Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 09/02/2012 8/2 THCS phan Chu Trinh Phường An Thắng 

Ba Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc 16/10/2011 9/3 THCS Thu bồn Phường An Thắng 

Ba Nguyễn Lê Yến Nhi 06/11/2014 6/3 THCS Thu Bồn Phường An Thắng 

Ba Trần Hà Phương Trinh 23/9/2013 7/3 THCS Thu Bồn Phường An Thắng 

5.12. Tiếp sức nam cấp Trung học cơ sở 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Ngọc Khoa 25/08/2011 9/1 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Nhất 
Trần Nguyễn Quốc Nhật 

Thành 
28/03/2011 9/1 THCS Phan Bá Phiến 

Xã Tam Xuân 

Nhất Nguyễn Vĩnh Đức 07/03/2012 8/1 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Nhất Võ Công Trịnh 20/10/2011 9/3 THCS Phan Bá Phiến Xã Tam Xuân 

Nhì Lê Ngọc Chung 30/7/2012 8/1 THCS Trần Cao Vân Xã Núi Thành 
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Nhì Trần Minh Anh Đạt 05/12/2011 9/3 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Nhì Huỳnh Gia Bảo 02/07/2011 9/4 THCS Trần Hưng Đạo Xã Núi Thành 

Nhì Đặng Nguyễn Linh Vỹ 14/02/2011 9/4 THCS Kim Đồng Xã Núi Thành 

Ba Nguyễn Đình Sơn 16/03/2011 9/9 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Vũ Minh Uy 26/03/2011 9/3 Trần Quang Khải Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Lê Gia Bảo 12/01/2011 9/9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Hoàng Gia 01/10/2011 9/9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Trương Trần Huy Lâm 04/04/2011 9/4 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Đình Chiểu 26/02/2013 7/2 
THCS Chu Văn An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Văn Đỗ Nhật Khôi 04/05/2011 9/5 
THCS Chu Văn An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Hồ Văn Minh Huy 05/11/2011 9/4 
THCS Phan Bội Châu 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Cao Tuấn Anh 21/04/2011 9/2 TH&THCS Đại Thạnh Xã Phú Thuận 

Ba Văn Bá Trường 10/08/2011 9/2 TH&THCS Đại Tân Xã Phú Thuận 

Ba Trần Khánh Hoàng 28/03/2011 91 THCS Lý Tự Trọng Xã Phú Thuận 

Ba Lê Quốc Nhân 25/08/2011 9 TH&THCS Đại Tân Xã Phú Thuận 

Ba Trần Tân Việt Hưng 24/03/2011 9B THCS Quế Phú Xã Xuân Phú 

Ba Nguyễn Đắc Nhân 09/08/2012 8C THCS Quế xuân Xã Xuân Phú 

Ba Trương Đăng Khoa 11/07/2011 9D THCS Quế xuân Xã Xuân Phú 

Ba Phạm Quốc Vĩnh 28/02/2011 9B THCS Quế Phú Xã Xuân Phú 

Ba Nguyễn Lê Phan Tuấn Anh 17/11/2011 9/2 
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến Xã Tam Anh 

Ba Nguyễn Văn Kiệt 12/06/2012 8/4 
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến Xã Tam Anh 

Ba Trần Minh Thiện 03/02/2011 9/1 THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Tam Anh 

Ba Nguyễn Văn Trọng Luân 10/03/2011 9/2 THCS Lương Thế Vinh Xã Tam Anh 

Ba Nguyễn Ngọc Trường 19/02/2012 8/2 
Huỳnh Bá Chánh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Văn Phú Huy 24/11/2011 9/1 
Huỳnh Bá Chánh 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phùng Tấn Huy 28/10/2012 8/3 
Trần Đại Nghĩa 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Ngô Thành Nguyên 01/08/2012 8/9 
Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Bảo Huyền Trân 29/08/2012 8/1 THCS Nguyễn Hồng Ánh Phường Hòa Xuân 

6. Môn Bơi 

6.1. Tự do 50m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Ngô Nguyễn Khánh Hà 28/03/2018 2/1 TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

Nhì  Trần Mai Phương 27/06/2018 2/7 TH Phan Đăng Lưu Phường Hòa Cường 

Ba Lê Vũ Uyên Thư 08/08/2018 2/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Phan Châu Bích Lam 04/01/2018 
  

2/4 
TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Bùi Ngọc Vân Anh 23/03/2018 2/4 Huỳnh Ngọc Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Cao Hà An 27/02/2018 
2A1

1 
TH & THCS FPT 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Đoàn Ngọc Khánh Trang 07/05/2018 2/2 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Diệp Chi 14/03/2018 2/5 TH Hoàng Dư Khương Phường Cẩm Lệ 

6.2. Tự do 50m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Hữu Bảo Long 11/02/2018 2/2 An Khê Phường An Khê 

Nhì  Võ Minh Phúc  18/04/2018 2/6 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Văn Bảo Nguyên 11/06/2018 2/5 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Phùng Anh Kiên 26/03/2019 1/3 TH Hoàng Dư Khương Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Thanh Tuấn 19/08/2018 2/3 TH Phạm Hồng Thái 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Trần Phúc Hưng 28/05/2018 2/4 TH Ngô Mây Phường An Hải 

Ba Trần Anh 22/05/2019 1S TH Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Trần Tiến Nam 15/11/2018 2/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

6.3. Tự do 50m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Ngọc Bảo Lâm 29/04/2015 5S TH Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 
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Nhì  Phùng Ngọc Linh Đan 21/07/2015 5/9 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Hồ Thị Uyên Thảo 25/03/2015 5/3 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Trần Hoài Thảo Nhi 14/05/2015 5/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Đỗ Hà My 23/02/2017 3/5 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Phạm Bảo Ngọc 24/03/2015 5G TH Kim Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Võ Huỳnh Nhã Uyên 01/01/2016 4/4 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Tâm Lê 03/10/2015 5/3 
TH,THCS&THPT QN 

Academy 
Phường Quảng Phú 

6.4. Tự do 50m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Võ Hoàn Quân 06/01/2015 5/4 TH Sơn Phong Phường Hội An 

Nhì  Trần Đình Lộc 27/02/2015 5/5 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Đỗ Minh Triết 29/06/2017 3/1 TH Skyline Phường Hòa Cường 

Ba Lương Đăng Khoa 29/04/2015 5/4 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Ba Cao Xuân Hưng 06/03/2016 4/5 TH Trần Quang Diệu 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Đình Tuấn 11/01/2016 4/1 TH Lê Bá Trinh 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Tạ Minh Quân 12/04/2015 5/3 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Đặng Văn Thiện Nhân 08/06/2015 5/2 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

6.5. Tự do 100m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Ngô Nguyễn Khánh Hà 28/3/2018 2/1 TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

Nhì  Lê Vũ Uyên Thư 8/8/2018 2/7 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Ba Trần Mai Phương 27/6/2018 2/7 TH Phan Đăng Lưu Phường Hòa Cường 

Ba Bùi Ngọc Vân Anh 23/3/2018 2/4 Huỳnh Ngọc Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Trần Cát Vy Anh 19/1/2018 2/1 TH Duy Tân Phường Hòa Khánh 

Ba Đoàn Ngọc Khánh Trang 7/5/2018 2/2 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Huyền Bảo Lam 11/6/2018 2/2 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Võ Hoàng Bảo Trâm 14/3/2018 2/3 TH Bạch Đằng Phường Hải Châu 

6.6. Tự do 100m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Dương Nhật Minh 10/3/2018 2/3 Điện Biên Phủ Phường Thanh Khê 

Nhì  Nguyễn Hữu Bảo Long 11/2/2018 2/2 An Khê Phường An Khê 

Ba Trần Văn Bảo Nguyên 11/6/2018 2/5 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Trần Anh 22/5/2019 1S TH Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Trần Phúc Hưng 28/5/2018 2/4 TH Ngô Mây Phường An Hải 

Ba Huỳnh Ngọc Minh Khang 22/5/2018 2/1 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Ba Phùng Nguyên Hoà 24/10/2018 2/6 Lê Quang sung Phường Thanh Khê 

Ba Võ Công Tùng Lâm 18/2/2019 1/3 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

6.7. Tự do 100m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Ngọc Bảo Lâm 29/4/2015 5S TH Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Nhì  Hoàng Tâm Đan 13/3/2016 4/6 Hoa Lư Phường Thanh Khê 

Ba Hồ Thị Uyên Thảo 25/3/2015 5/3 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Trần Hoài Thảo Nhi 14/5/2015 5/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Tâm Lê 3/10/2015 5/3 
TH,THCS&THPT QN 

Academy 
Phường Quảng Phú 

Ba Nguyễn Thanh Nga 25/1/2016 4/1 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Văn Tuệ Nhi 15/1/2016 4/5 Hoa Lư Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Ngọc Tâm Nguyên 11/6/2017 3/6 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

6.8. Tự do 100m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Võ Hoàn Quân 6/1/2015 5/4 TH Sơn Phong Phường Hội An 

Nhì  Trần Đình Lộc 27/2/2015 5/5 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Lê Tùng Lâm 23/11/2016 4/5 TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

Ba Lê Nguyễn Khánh Hoàng 2/2/2015 5/3 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Viết Khang 18/4/2015 5/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Phường Thanh Khê 

Ba Tạ Minh Quân 12/4/2015 5/3 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Phạm Nguyễn Hiển Nhật 9/1/2016 4/6 Trần Cao Vân Phường Thanh Khê 
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Ba Lý Đạt Hiền 9/11/2015 5/2 TH Trần Văn Ơn Phường Hải Châu 

6.9. Ngửa 50m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Khương Gia Hân 15/5/2015 5UK TH Skyline Phường Hòa Cường 

Nhì  Phạm Triều Anh 5/2/2015 5/6 TH Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Ba Đỗ Hà My 23/2/2017 3/5 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Phạm Bảo Ngọc 24/3/2015 5G TH Kim Đồng Phường Điện Bàn 

Ba Nguyễn Thanh Nga 25/1/2016 4/1 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Cao Minh Thục Chi 5/5/2015 5/5 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Phùng Ngọc Linh Đan 21/7/2015 5/9 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạn Thị Hải Hoà 4/1/2016 4/1 TH Ngô Sĩ Liên Phường Liên Chiểu 

6.10. Ngửa 50m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Lương Đăng Khoa 29/4/2015 5/4 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Nhì  Đỗ Minh Triết 29/6/2017 3/1 TH Skyline Phường Hòa Cường 

Ba Lê Nguyễn Khánh Hoàng 2/2/2015 5/3 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Đình Tuấn 11/1/2016 4/1 TH Lê Bá Trinh 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lý Đạt Hiền 9/11/2015 5/2 TH Trần Văn Ơn Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Lê Tùng Lâm 23/11/2016 4/5 TH Lê Đình Chinh Phường Hòa Cường 

Ba Võ Văn Minh Khôi 14/11/2015 5/8 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Lê Đăng Phú 5/6/2016 4/6 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.11. Ếch 50m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Hoàng An Nhiên 14/5/2018 2/6 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Thanh Thảo 9/7/2018 2/3 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Phúc Ban Mai 16/2/2018 2/6 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Đặng Quỳnh Thư 19/3/2018 2/3 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Dương Ngọc Thiên Thư 14/3/2018 2E TH Số 3 Nam Phước Xã Nam Phước 
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Ba Trần Tuệ Anh 31/8/2018 2/5 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Trần Thị Khánh Phương 13/2/2018 2/1 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Mai Khuê 3/1/2018 2/4 TH Lê Văn Hiến 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.12. Ếch 50m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Triều Khang 7/6/2018 2/9 TH Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Tuấn Minh 23/5/2018 2/4 Huỳnh Ngọc Huệ Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Văn Duy Khang 13/6/2018 2/3 TH-THCS Đức Trí Phường Hòa Cường 

Ba Võ Minh Phúc  18/4/2018 2/6 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Thanh Tuấn 19/8/2018 2/3 TH Phạm Hồng Thái 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Vương Nguyên Huy 20/3/2018 2/1 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Bernard Lois Kin 30/8/2019 1S TH Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Lê Minh Triết 4/5/2018 2/3 TH Lê Hoàn Xã Phú Ninh 

6.13. Ếch 50m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Ngọc Minh Khuê 20/1/2015 5/6 TH Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Quỳnh Như 3/1/2015 5/8 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Phan Bảo Chi 24/3/2016 4/2 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 2/6/2015 5/1 PT Hermann Gmeiner 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Đỗ Trần Nhã Lam 23/7/2015 5/2 TH Sơn Phong Phường Hội An 

Ba Võ Hà Tú Tâm 30/1/2015 5/6 TH Trần Quang Diệu 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Minh Thư 20/8/2015 5/4 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Nguyễn Mai Nhi 8/3/2016 4/2 TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

6.14. Ếch 50m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Tuấn Kiệt 23/3/2015 5/3 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Nhì  Phạm Viết Hoàng 25/1/2015 5/10 TH Lê Lai Phường Ngũ Hành 
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Sơn 

Ba Lê Trọng Uy Vũ 10/1/2017 3/3 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Trương Quang Minh 30/1/2015 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Trọng Minh Khang 15/7/2015 5/3 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Nho Triết 31/1/2016 4/5 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

Ba Phạm Minh An 17/3/2015 5/3 TH Ngô Sĩ Liên Phường Liên Chiểu 

Ba Cao Xuân Hưng 6/3/2016 4/5 TH Trần Quang Diệu 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.15. Ếch 100m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Hoàng An Nhiên 14/5/2018 2/6 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Thanh Thảo 9/7/2018 2/3 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Lê Vân Anh 7/12/2018 2/5 TH Ông Ích Đường  Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Hoàng Minh Thư 29/6/2018 2/6 Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Triều Lan 10/1/2018 2/1 TH Trần Nhân Tông Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Võ Hạ Vi 6/8/2018 2/1 Dũng Sĩ Thanh Khê Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Tú Quỳnh 13/11/2019 1/2 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Nhã Phương 3/4/2019 1/4 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

6.16. Ếch 100m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 7-8 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Triều Khang 7/6/2018 2/9 TH Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Văn Duy Khang 13/6/2018 2/3 TH-THCS Đức Trí Phường Hòa Cường 

Ba Trần Tiến Nam 15/11/2018 2/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Huỳnh Đức Đăng Khoa 22/2/2019 1/2 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

Ba Ninh Quang Gia Hưng 27/01/2018 2/4 TH Kim Đồng Xã Chiên Đàn 

Ba Lê Minh Triết 4/5/2018 2/3 TH Lê Hoàn Xã Phú Ninh 

Ba Nguyễn Tất Thắng 12/10/2018 2/5 TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Phan Nguyễn Tuệ Minh 28/6/2018 2/1 TH Trần Quốc Toản Xã Núi Thành 

6.17. Ếch 100m nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 
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Nhất Nguyễn Ngọc Minh Khuê 20/1/2015 5/6 TH Lý Công Uẩn Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Quỳnh Như 3/1/2015 5/8 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Phan Bảo Chi 24/3/2016 4/2 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Minh Thư 20/8/2015 5/4 Bế Văn Đàn Phường An Khê 

Ba Đặng Vũ Phước Nhi 23/10/2015 5/1 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Ngọc Gia Linh 18/9/2016 4/4 TH Hùng Vương Xã Núi Thành 

Ba Đặng Thảo My 28/1/2017 3/2 TH Lê Văn Tám Phường Hương Trà 

Ba Trần Anh Thư 1/10/2015 5/2 TH Lê Hoàn Xã Phú Ninh 

6.18. Ếch 100m nam cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Tuấn Kiệt 23/3/2015 5/3 TH Ngô Quyền Phường Cẩm Lệ 

Nhì  Lê Trọng Uy Vũ 10/1/2017 3/3 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Võ Hữu Thành Nhân 1/1/2016 4/2 Hoa Lư Phường Thanh Khê 

Ba Trương Quang Minh 30/1/2015 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Đỗ Trung Quân 18/11/2017 3/2 TH Sơn Phong Phường Hội An 

Ba Phan Minh Nhân 31/1/2015 5/1 TH Hoàng Dư Khương Phường Cẩm Lệ 

Ba Lê Trọng Minh Khang 15/7/2015 5/3 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Phạm Minh An 17/3/2015 5/3 TH Ngô Sĩ Liên Phường Liên Chiểu 

6.19.  Tiếp sức 4x50m Tự do phối hợp nam nữ cấp Tiểu học lứa tuổi 9-11 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Đình Lộc 27/2/2015 5/5 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhất Đỗ Minh Triết 29/6/2017 3/1 TH Skyline Phường Hòa Cường 

Nhất Trần Mỹ Linh 25/5/2016 4/4 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Ngọc Khánh My 6/4/2016 4/7 TH Núi Thành Phường Hòa Cường 

Nhì  Cao Xuân Hưng 6/3/2016 4/5 TH Trần Quang Diệu 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Nguyễn Đình Tuấn 11/1/2016 4/1 TH Lê Bá Trinh 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Phùng Ngọc Linh Đan 21/7/2015 5/9 TH Lê Lai 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 2/6/2015 5/1 PT Hermann Gmeiner 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Đặng Văn Thiện Nhân 8/6/2015 5/2 TH Trần Đại Nghĩa Phường Hòa Xuân 

Ba Lê Nguyễn Khánh Hoàng 2/2/2015 5/3 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Quỳnh Như 3/1/2015 5/8 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Hồ Thị Uyên Thảo 25/3/2015 5/3 TH Trần Văn Dư Phường Hòa Xuân 

Ba Lương Đăng Khoa 29/4/2015 5/4 TH Phan Thanh Phường Hải Châu 

Ba Tạ Minh Quân 12/4/2015 5/3 TH Lý Tự Trọng Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Kim Bảo An 6/2/2016 4/3 TH Lê Lai Phường Hải Châu 

Ba Võ Xuân Nghi 24/11/2015 5/2 TH Lê Lai Phường Hải Châu 

Ba Lê Trọng Minh Khang 15/7/2015 5/3 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Trọng Uy Vũ 10/1/2017 3/3 TH Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Ba Cao Minh Thục Chi 5/5/2015 5/5 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Thiều Hương Thảo 2/4/2015 5/2 TH Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Ba Phạm Quảng Định 28/2/2016 4/6 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Khánh Minh 21/12/2017 3/3 TH Võ Thị Sáu Phường Bàn Thạch 

Ba Võ Huỳnh Nhã Uyên 1/1/2016 4/4 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Hoàng Bảo Trân 12/1/2015 5/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Viết Khang 18/4/2015 5/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Phường Thanh Khê 

Ba Võ Văn Minh Trí 1/3/2015 5/2 Hà Huy Tập Phường Thanh Khê 

Ba Văn Tuệ Nhi 15/1/2016 4/5 Hoa Lư Phường Thanh Khê 

Ba Huỳnh Nguyễn Ngọc Hằng 28/5/2015 5/3 Dũng Sĩ Thanh Khê Phường Thanh Khê 

Ba Trần Khôi Vĩ 6/2/2017 3/1 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Lương Hữu Minh Kha 10/5/2015 5/4 TH Kim Đồng Phường Tam Kỳ 

Ba Trần Hoài Thảo Nhi 14/5/2015 5/4 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Minh Thảo Nguyên 13/7/2015 5/1 TH Trần Quốc Toản Phường Tam Kỳ 

6.20. Tự do 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Yến Nhi 11/04/2014 6/1 Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Lê Khánh Ngọc 25/09/2013 7/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Phan Minh Hoài An 11/03/2014 6/2 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Lê Mai Anh 21/06/2014 6/1 Tây Sơn Phường Hòa Cường 
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Ba Trần Lê Nhã Uyên 16/11/2014 6/11 Ngô Thì Nhậm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Lê Anh Thư 15/10/2013 7/3 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Trương Uyên Nhi 08/11/2013 7/7 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Gia Linh  07/07/2013 7/2 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

6.21. Tự do 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Lê Quân 07/06/2013 7/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Nhì  Đặng Duy Khôi 01/12/2013 7/13 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Trần Duy Long 01/01/2013 7/17 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Lê Chí Khang 8/2//2013 7/9 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Trần Duy Khôi 05/08/2013 7/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Võ Hoàng Việt 13/02/2014 6/1 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Hữu Hoài Đức  03/06/2013 7/6 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Ba Trần Phước Thắng 04/12/2013 7/3 THCS Nguyễn Khuyến Phường Quảng Phú 

6.22. Tự do 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Đình Gia Hân 14/06/2011 9/11 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Phạm Thị Ngọc Bích 03/11/2012 8/1 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Minh Hằng 12/04/2012 8/9 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Vũ Anh Thư 01/05/2012 8/10 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Phan Thị Đoan  Trâm 17/05/2012 8/7 THCS Nguyễn Lương Bằng Phường Liên Chiểu 

Ba Nguyễn Đình Yên Châu 29/05/2012 8/14 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Nam Phương 13/03/2011 9/3 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

Ba Trần Ngọc Bội 11/05/2011 9/7 Trần Quang Khải Phường Hòa Khánh 

6.23. Tự do 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đinh Đức Lộc 22/01/2012 8/3 TH-THCS Đức Trí Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Trường Giang 06/04/2012 8/8 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Võ Trung Kiên 07/08/2011 9/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 
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Ba Phạm Minh Thông 26/01/2012 8/1 THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

Ba Dương An Khang  20/03/2011 9/3 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường An Hải 

Ba Vũ Tuyên Hoàng 19/02/2012 8 L Liên cấp Quốc tế SinGapore 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Minh Đức 27/09/2012 
Year 

8 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Matteo Scale Nguyen Anh 06/10/2011 
Year 

8 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

6.24. Tự do 100m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Yến Nhi 11/4/2014 6/1 Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhì  Đoàn Nguyên Bảo Ngân 27/2/2014 6/4 THCS Kim Đồng  Phường Hội An 

Ba Lê Trần Gia Hân 2/1/2014 6/2 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Nguyễn Lê Hà Anh 11/12/2014 6/8 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Trần Lê Nhã Uyên 16/11/2014 6/11 Ngô Thì Nhậm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Ngọc An Phúc 25/2/2013 7A13 TH & THCS FPT 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Nguyễn Châu Anh 19/1/2014 6/12 Ngô Thì Nhậm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Trương Uyên Nhi 8/11/2013 7/7 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

6.25. Tự do 100m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Lê Quân 7/6/2013 7/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Nhì  Nguyễn Hoàng Kha 19/1/2013 7/9 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Lê Chí Khang 8/2//2013 7/9 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Nguyễn Đăng Khôi 18/1/2013 7/1 THCS Sào Nam Phường Hải Châu 

Ba Trần Tấn Phát 9/12/2014 6/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Khắc Trung Hiếu 4/1/2013 7/3 THCS Nguyễn Lương Bằng Phường Liên Chiểu 

Ba Nguyễn Lê Minh Hậu 25/3/2014 6/3 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Nguyễn Trường Thiên 3/7/2013 7/4 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

6.26. Tự do 100m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 
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Nhất Trần Gia Hân 10/6/2012 8/3 Skyline phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Thái Bảo Ngọc 31/8/2012 8/3 Đỗ Đăng Tuyển phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Ngọc Hân 13/3/2011 9/1 Lương Thế Vinh phường Hòa Khánh 

Ba Trần Ngọc Bội 11/5/2011 9/7 Trần Quang Khải phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Minh Hằng 12/4/2012 8/9 Tây Sơn phường Hòa Cường 

Ba Dương Nguyễn Ngọc Diệp 22/6/2011 9/11 Nguyễn Du phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/10/2012 8/1 THCS Lê Hồng Phong phường Tam Kỳ 

Ba Phạm Hoàng Kim Khánh 8/6/2012 8/7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Hội An Tây 

6.27. Tự do 100m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Hoàng Bách 1/9/2012 8/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhì  Võ Trung Kiên 7/8/2011 9/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Phạm Minh Thông 26/1/2012 8/1 THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

Ba Hồ Văn Tuấn  26/6/2012 8/1 THCS Nguyễn Thiện Thuật Phường Hòa Xuân 

Ba Hà Nhật Khôi 22/6/2012 8/10 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Mai Nguyễn Minh Thiên 20/11/2012 8/10 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Phan Phụng Nguyên Chương 7/4/2011 9/1 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Phan Thế Khôi 17/2/2011 9/3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Phường Hội An 

Tây 

6.28. Ngửa 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Diệp Bảo Tiên 2/12/2013 7/1 Trường St. Nicholas Phường Hòa Xuân 

Nhì  Nguyễn Minh Quỳnh Anh 30/9/2014 6/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Lê Huyền Châu 16/8/2014 6/9 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Kim Ngọc Bích 9/9/2013 7/5 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Nguyễn Đình Gia Linh 1/7/2014 6/9 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Lê Vy 3/9/2014 6/1 THCS Đặng Thai Mai Phường Cẩm Lệ 

Ba Phan Nguyễn Châu Anh 19/1/2014 6/12 Ngô Thì Nhậm Phường Hòa Khánh 

Ba Đường Trần Phương Chi 10/9/2014 6/3 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

6.29. Ngửa 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Dương Khải Minh 22/1/2013 7/4 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Lê Minh Triết 21/11/2014 6/11 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phan Trọng Tuấn Kiệt 29/9/2014 6/7 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Trần Phước Thắng 4/12/2013 7/3 THCS Nguyễn Khuyến Phường Quảng Phú 

Ba Bùi Gia Lâm 18/12/2014 6/6 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Nhật Khang 21/7/2013 7/6 THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

Ba Đinh Khải Huy 2/10/2014 6/4 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Nho Khoa 28/6/2013 7/4 THCS KĐ Xã Nam Phước 

6.30. Ngửa 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đỗ Dư Phúc Hy 15/6/2012 8/6 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Hoài Gia Cát 26/10/2012 8/13 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Trần Đặng Thái Vy 3/1/2012 8/7 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Bùi Trà Giang 24/8/2012 8/1 
THPT&THCS Nguyễn 

Khuyến 
Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Ngọc An Nhiên 9/11/2012 8A13 TH & THCS FPT 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Hồ Gia Hân 18/2/2012 8/10 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Ngọc Hân 13/3/2011 9/1 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Phạm Ngọc Minh Trân 16/12/2011 9/5 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

6.31. Ngửa 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phan Công Quyền 14/3/2012 8/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Chí Anh 16/9/2011 9/8 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Phạm Trường Hải 7/1/2012 8/3 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Logan Phipps Macdouall 27/7/2011 
Year 

9 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Thiện Nhân 12/11/2011 9/6 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Võ Quốc Tuấn Minh 27/5/2012 8/13 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 
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Ba Lê Quang Minh 22/9/2012 8/1 Trường St. Nicholas Phường Hòa Xuân 

Ba Nguyễn Minh Đức 7/3/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

6.32. Ngửa 100m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Diệp Bảo Tiên 02/12/2013 7/1 Trường St. Nicholas Phường Hòa Xuân 

Nhì  Nguyễn Minh Quỳnh Anh 30/09/2014 6/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Lê Khánh Ngọc 25/09/2013 7/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Lê Phương Anh 03/08/2013 7/3 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Lê Huyền Châu 16/08/2014 6/9 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Lê Vy 03/09/2014 6/1 THCS Đặng Thai Mai Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Trà Giang 24/10/2014 6/1 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Hồ Đồng Diệu Châu 07/07/2013 7/3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

6.33. Ngửa 100m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Dương Khải Minh 22/01/2013 7/4 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Hoàng Kha 19/01/2013 7/9 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Văn Quốc An 29/09/2013 7/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Lương Hùng 12/02/2014 6/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Đình Thanh Phong 27/07/2014 6/4 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Ba Ung Duy Hoàng 27/03/2014 6/3 THCS Lý Thường Kiệt Xã Tam Xuân 

Ba Diệp Minh Thắng 30/07/2014 6/6 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 

Ba Trương Minh Hoàng 01/04/2013 7/3 THCS Lương Thế Vinh Xã Duy Xuyên 

6.34. Ngửa 100m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Thái Bảo Ngọc 31/08/2012 8/3 Đỗ Đăng Tuyển Phường Thanh Khê 

Nhì  Nguyễn Hoài Gia Cát 26/10/2012 8/13 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Lê Văn Khánh Quỳnh 05/05/2012 8/17 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Phan Lan Anh 23/06/2011 9/7 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Phạm Ngọc Minh Trân 16/12/2011 9/5 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 
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Ba Mai Hà Thy 13/09/2011 9/2 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Trương Thị Quỳnh Như 16/09/2011 9/2 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Hà Nguyễn Huyền Ny 08/03/2011 9/1 THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

6.35. Ngửa 100m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Hoàng Bách 01/09/2012 8/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhì  Phan Công Quyền 14/03/2012 8/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Huỳnh Lê Bảo Nam 27/01/2012 8/14 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Chí Anh 16/09/2011 9/8 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Mai Nguyễn Minh Thiên 20/11/2012 8/10 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Logan Phipps Macdouall 27/07/2011 
Year 

9 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Trương Trọng Tuệ 10/10/2012 8/8 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Bùi Thanh Vỹ 21/09/2012 8/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

6.36. Ếch 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phạm Thị Kim Ngân  1/5/2013 7/1 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Nhì  Lê Bảo Nhi 22/1/2013 7/7 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Dương Thanh Huyền 19/1/2014 6/2 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Phan Thị Quỳnh Như 21/1/2014 6.1 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Thị Phương Khánh 20/1/2014 6/6 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 

Ba Lê Gia Linh 24/9/2014 6/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Bùi Võ Thục Nhi 22/9/2013 7/2 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Khánh Ngân 18/8/2013 7/2 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.37. Ếch 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Duy Khôi 5/8/2013 7/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì  Phù Nguyễn Phúc Hưng 20/12/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Phùng Minh Phong 6/4/2013 7/12 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Nguyễn Hoàng Hải 18/5/2013 7/9 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Đặng Ngọc Hoàng Thiện 15/7/2013 7/1 THCS Lê Đình Dương Xã Gò Nổi 

Ba Lê Phước Bảo Phương 10/10/2014 6/16 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Ba Phùng Gia Bảo 22/8/2014 6/1 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Đậu Tiến Minh 9/6/2013 7/4 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

6.38. Ếch 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Hồ Lê Uyên Kha 14/10/2012 8/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Minh Thy 22/12/2012 8/3 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Tạ Bảo Khuyên 1/1/2011 9/5 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Phan Thị Đoan  Trâm 17/5/2012 8/7 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Vũ Anh Thư 1/5/2012 8/10 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Lê Vi Hà 19/8/2012 8/6 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Bảo Ngọc 30/9/2012 8/6 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

Ba Hà Trần Khánh Ngọc 26/5/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

6.39. Ếch 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Hồ Văn Nhật 22/5/2012 8/9 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Nhì  Nguyễn Văn Quốc Anh 28/3/2011 9/5 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Thế Thiên 1/5/2011 9/12 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Đỗ Trung Dũng 9/2/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh  Xã Tây Hồ 

Ba Phạm Minh Hào 31/8/2012 8/13 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Hà Chí Vịnh 6/4/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Ba Lương Điền Bảo Nam 23/4/2011 9/3 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Duy Khoa 17/5/2012 8/5 THCS Phan Bội Châu 
Phường Hội An 

Tây 

6.40. Ếch 100m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 
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Nhất Lê Bảo Nhi 22/1/2013 7/7 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Dương Thanh Huyền 19/1/2014 6/2 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Trần Thị Phương Khánh 20/1/2014 6/6 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 

Ba Phan Thị Quỳnh Như 21/1/2014 6.1 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lê Gia Linh 24/9/2014 6/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Trần Ngọc Bảo Linh 20/7/2013 7/1 Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Khánh Ngân 18/8/2013 7/2 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Nguyễn Phương Linh 11/7/2014 6/1 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

6.41. Ếch 100m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Phù Nguyễn Phúc Hưng 20/12/2014 6/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Hoàng Hải 18/5/2013 7/9 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Phùng Minh Phong 6/4/2013 7/12 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Võ Thành Luân 27/9/2014 6/10 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lê Phước Bảo Phương 10/10/2014 6/16 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Ba Phùng Gia Bảo 22/8/2014 6/1 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Nguyễn Văn Minh Đạt 12/4/2013 7/9 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn  Phạm Gia Lâm 29/3/2014 6/6 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

6.42. Ếch 100m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Hồ Lê Uyên Kha 14/10/2012 8/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Minh Thy 22/12/2012 8/3 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Tạ Bảo Khuyên 1/1/2011 9/5 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Lê Vi Hà 19/8/2012 8/6 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Huỳnh Vy Vy Amelia 25/12/2012 8/3 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Phạm Dương Bảo Nguyên  28/22/2012 8S THCS Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 
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Ba Lê Bảo Ngọc 30/9/2012 8/6 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

Ba Hà Trần Khánh Ngọc 26/5/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

6.43. Ếch 100m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Hồ Văn Nhật 22/5/2012 8/9 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Nhì  Nguyễn Văn Quốc Anh 28/3/2011 9/5 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Lê Anh Quốc 5/2/2012 8/6 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Đỗ Trung Dũng 9/2/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh  Xã Tây Hồ 

Ba Phạm Minh Hào 31/8/2012 8/13 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Lê Danh Phúc 11/2/2011 9/3 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Hà Chí Vịnh 6/4/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Ba Nguyễn Hữu Thiên  14/3/2012 8/3 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

6.44. Bơi Bướm 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Đình Hà Vy 19/8/2014 
Year 

6 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Nhì  Nguyễn Kim Ngọc Bích 9/9/2013 7/5 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Nguyễn Hồng Hiểu Vi 6/7/2013 7/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Lê Trúc Diễm 21/2/2013 7/7 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Ngọc An Nhiên 15/5/2014 6/2 THCS Đặng Thai Mai Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Trà Giang 24/10/2014 6/1 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Võ Nguyễn Thảo Ly 7/2/2014 6/4 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Trân 23/2/2013 7/5 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

6.45. Bơi Bướm 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đào Thái Tuấn  16/8/2014 6/10 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Nguyễn Hoàng Tùng Lâm 25/3/2013 7/12 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Lê Tiến Vinh 15/12/2014 6/1 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Bảo Khoa 2/5/2014 6/6 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 
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Ba Nguyễn Hoàng Khôi 29/12/2013 7/6 
THPT&THCS Nguyễn 

Khuyến 
Phường Cẩm Lệ 

Ba Phan Nhật Duy 4/10/2014 6/1 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Minh Hưng 4/11/2013   7/5 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Vũ Thụy 15/2/2013 7/2 THCS Võ Như Hưng 
Phường Điện Bàn 

Đông 

6.46. Bơi Bướm 50m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Thị Ngọc Nhi 6/4/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Nhì  Trần Nguyên Thảo 24/6/2012 8/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Đặng Chi Mai 15/6/2011 9/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Phạm Thị Ngọc Diệp 7/10/2011 9/1 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Ba Phan Lan Anh 23/6/2011 9/7 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Mai Hà Thy 13/9/2011 9/2 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Nguyễn Nho Nhã Uyên 12/3/2012 8/6 THCS Lý Tự Trọng Phường Điện Bàn 

Ba Đoàn Lê Khánh Ngân 15/02/2011 9/1 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

6.47. Bơi Bướm 50m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Trường Giang 6/4/2012 8/8 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Nhì  Dương An Khang  20/3/2011 9/3 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường An Hải 

Ba Youngseok Yoon 27/12/2011 
Year 

8 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Vũ Tuyên Hoàng 19/2/2012 8 L 
Liên cấp Quốc tế 

SinGapore 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Thế Thiên 01/5/2011 9/12 THCS Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Đàm Phú Châu 4/11/2012 8/6 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phạm Trường Hải 7/1/2012 8/3 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Đăng Quang  11/6/2011 9/1 THCS Lê Độ Phường An Hải 

6.48. Tự do 200m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đoàn Nguyên Bảo Ngân 27/2/2014 6/4 THCS Kim Đồng  Phường Hội An 
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Nhì  Nguyễn Lê Phương Anh 3/8/2013 7/3 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Phạm Thị Kim Ngân  1/5/2013 7/1 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Ba Nguyễn Đình Gia Linh 1/7/2014 6/9 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Đình Hà Vy 19/8/2014 
Year 

6 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Lê Trần Gia Hân 2/1/2014 6/2 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Lê Mai Anh 21/6/2014 6/1 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba 
Nguyễn Ngọc An Phúc 

 

25/2/2013 

 

7A13 

 

TH & THCS FPT 

 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.49. Tự do 200m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đặng Duy Khôi 01/12/2013 7/13 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Văn Quốc An 29/9/2013 7/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Phan Trọng Tuấn Kiệt 29/9/2014 6/7 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Đinh Ngọc Thái 11/5/2013 7/1 Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Hữu Hoài Đức  3/6/2013 7/6 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Ba Lê Minh Triết 21/11/2014 6/11 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Đào Thái Tuấn  16/8/2014 6/10 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Gia Bảo 10/6/2013 7/1 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.50. Tự do 200m nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Gia Hân 10/6/2012 8/3 Skyline Phường Hòa Cường 

Nhì  Lê Văn Khánh Quỳnh 5/5/2012 8/17 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Phương Nguyên 21/6/2012 8/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Đình Gia Hân 14/6/2011 9/11 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Thị Ngọc Nhi 6/4/2011 9/2 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Ba Phạm Thị Ngọc Diệp 7/10/2011 9/1 THCS Phan Bội Châu Phường An Hải 

Ba Phạm Thị Ngọc Bích 3/11/2012 8/1 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Bùi Trà Giang 24/8/2012 8/1 
THPT&THCS Nguyễn 

Khuyến 
Phường Cẩm Lệ 

6.51. Tự do 200m nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Youngseok Yoon 27/12/2011 
Year 

8 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Nhì  Nguyễn Ngọc Minh Quân 1/5/2012 8/17 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Hà Nhật Khôi 22/6/2012 8/10 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Ba Phan Phụng Nguyên Chương 7/4/2011 9/1 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Phan Thế Khôi 17/2/2011 9/3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Phan Tùng Lâm 3/11/2012 8/14 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Trần Quang Huy 6/5/2011 9/3 THCS Phan Châu Trinh Phường An Thắng 

Ba Nguyễn Mậu Bảo Thiên 11/3/2012 8/7 THCS Chu Văn An Phường Hương Trà 

6.52. Tiếp sức 4x50m Tự do nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Nguyễn Yến Nhi 11/04/2014 6/1 Hồ Nghinh Phường Hòa Cường 

Nhất Lê Mai Anh 21/06/2014 6/1 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Minh Quỳnh Anh 30/09/2014 6/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Lê Phương Anh 03/08/2013 7/3 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Lê Khánh Ngọc 25/09/2013 7/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhì  Phan Minh Hoài An 11/03/2014 6/2 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhì  Phạm Nguyễn Phương Linh 11/07/2014 6/1 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Nhì  Hinh Tuệ Yên 01/06/2013 7/4 Nguyễn Chơn Phường Thanh Khê 

Ba Lê Bảo Nhi 22/01/2013 7/7 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Hồng Hiểu Vi 06/07/2013 7/1 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Lê Trúc Diễm 21/02/2013 7/7 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Costa Nguyễn Noa Lý 27/06/2013 7/12 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Lê Anh Thư 15/10/2013 7/3 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Phạm Khánh Linh 19/06/2013 7/2 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Lê Nhã Uyên 16/11/2014 6/11 Ngô Thì Nhậm Phường Hòa Khánh 
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Ba Phan Nguyễn Châu Anh 19/01/2014 6/12 Ngô Thì Nhậm Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Thị Phương Khánh 20/01/2014 6/6 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 

Ba Trần Nguyễn Lệ Châu 12/12/2014 6/4 THCS Đặng Thai Mai Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Ngọc An Nhiên 15/05/2014 6/2 THCS Đặng Thai Mai Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Lê Vy 03/09/2014 6/1 THCS Đặng Thai Mai Phường Cẩm Lệ 

Ba Hồ Đồng Diệu Châu 07/07/2013 7/3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Pye Hannah Xuân 07/05/2014 6/3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Hồ Đồng Diệu Kim 07/07/2013 7/3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Đình Hà Vy 19/08/2014 
Year 

6 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Nguyễn Trương Uyên Nhi 08/11/2013 7/7 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Dương Thanh Huyền 19/01/2014 6/2 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Bùi Võ Thục Nhi 22/9/2013 7/2 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Võ Nguyễn Thảo Ly 7/2/2014 6/4 THCS Lê Hồng Phong Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Khánh Ngân 18/8/2013 7/2 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Đình Gia Linh 1/7/2014 6/9 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Nguyễn Vũ Vi 19/5/2013 7/8 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Mai Hồng Linh 2/1/2013 7/5 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

6.53. Tiếp sức 4x50m Tự do nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đặng Duy Khôi 1/12/2013 7/13 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhất Trần Duy Khôi 5/8/2013 7/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhất Nguyễn Hoàng Kha 19/1/2013 7/9 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhất Dương Khải Minh 22/1/2013 7/4 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Trần Duy Long 1/1/2013 7/17 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Võ Hoàng Việt 13/2/2014 6/1 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì  Võ Trung Nam 20/6/2013 7/11 Tây Sơn Phường Hòa Cường 
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Nhì  Đinh Nguyễn Hải Nam 7/2/2014 6/11 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Phùng Minh Phong 6/4/2013 7/12 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Bùi Gia Lâm 18/12/2014 6/6 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Đào Thái Tuấn  16/8/2014 6/10 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lê Tiến Vinh 15/12/2014 6/1 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Trọng Tuấn Kiệt 29/9/2014 6/7 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Nguyễn Lê Quân 7/6/2013 7/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Nguyễn Hoàng Hải 18/5/2013 7/9 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Nguyễn Hoàng Tùng Lâm 25/3/2013 7/12 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

Ba Lê Chí Khang 8/2//2013 7/9 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Nguyễn  Phạm Gia Lâm 29/3/2014 6/6 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Bùi Phước Quốc Trung 14/1/2013 7/5 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Nguyễn Trường Thiên 3/7/2013 7/4 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Trần Bảo Khoa 2/5/2014 6/6 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Cẩm Lệ 

Ba Bùi Xuân Phúc 15/2/2014 6/6 
THPT&THCS Nguyễn 

Khuyến 
Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Khải Anh 31/5/2014 6/8 
THPT&THCS Nguyễn 

Khuyến 
Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Hoàng Khôi 29/12/2013 7/6 
THPT&THCS Nguyễn 

Khuyến 
Phường Cẩm Lệ 

Ba Nguyễn Minh Khoa 13/7/2014 6/5 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Văn Vĩnh Phong 4/10/2013 7/5 Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Văn Quốc An 29/9/2013 7/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Đinh Ngọc Thái 11/5/2013 7/1 Chu Văn An Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Đình Kiên 19/10/2014 6/11 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Trọng Ân 10/11/2013 7/11 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Tấn Phát 9/12/2014 6/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Quang Nghĩa 4/12/2013 7/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Hòa Khánh 

6.54. Tiếp sức 4x100m Tự do nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đỗ Dư Phúc Hy 15/06/2012 8/6 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhất Hồ Gia Hân 18/02/2012 8/10 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhất Trần Nguyên Thảo 24/06/2012 8/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhất Đặng Chi Mai 15/06/2011 9/10 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Ngọc An Nhiên 09/11/2012 8A13 TH & THCS FPT 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Võ Nguyễn Phương Nhi 11/06/2011 9/11 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Nguyễn Trần Minh Lam 02/03/2012 8/12 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nhì  Võ Ngọc Thư 27/08/2012 8/6 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Ngọc Hân 13/03/2011 9/1 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Đình Yên Châu 29/05/2012 8/14 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Vũ Nguyễn Phương Ngân 20/11/2012 8/14 Lương Thế Vinh Phường Hòa Khánh 

Ba Trần Ngọc Bội 11/05/2011 9/7 Trần Quang Khải Phường Hòa Khánh 

Ba Nguyễn Minh Hằng 12/04/2012 8/9 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Tạ Hương Giang 06/11/2012 8/12 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Trần Gia Hân 10/06/2012 8/3 Skyline Phường Hòa Cường 

Ba Nguyễn Trần Phương Nghi 25/06/2012 8/15 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Ba Phan Thị Đoan  Trâm 17/05/2012 8/7 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Đỗ Ngọc Linh 24/12/2012 8/10 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Phan Thị Như My 28/07/2012 8/16 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Huỳnh Thị Khánh Ngọc 18/09/2012 8/10 
THCS Nguyễn Lương 

Bằng 
Phường Liên Chiểu 

Ba Nguyễn Thái Bảo Ngọc 31/08/2012 8/3 Đỗ Đăng Tuyển Phường Thanh Khê 

Ba Bùi Lê Mỹ Quyên 11/05/2012 8/2 Nguyễn Chơn Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Phương Nguyên 21/06/2012 8/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Thị Kim Phượng 22/03/2011 9/2 Nguyễn Chơn Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 27/03/2011 9/9 THCS Kim Đồng Phường Hội An 
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Ba Mai Hà Thy 13/09/2011 9/2 THCS Kim Đồng Phường Hội An 

Ba Huỳnh Phan Bảo Tiên 14/4/2011 9/1 TH-THCS Lý Thường Kiệt Phường Hội An 

Ba Nguyễn Lê Quỳnh Trân 29/06/2012 8/5 THCS Nguyễn Duy Hiệu Phường Hội An 

Ba Võ Như Vân Nhi 08/06/2012 8/5 THCS Võ Như Hưng 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Lê Ngọc Thảo Vy 26/08/2012 8/8 THCS Lê Ngọc Giá 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Phạm Dương Bảo Nguyên  28/22/2012 8S THCS Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Đinh Hoàng Trúc 24/04/2012 8/7 THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
Phường Điện Bàn 

Đông 

6.55. Tiếp sức 4x100m Tự do nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Võ Trung Kiên 7/8/2011 9/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Hà Nhật Khôi 22/6/2012 8/10 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhất Huỳnh Lê Bảo Nam 27/1/2012 8/14 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Võ Hoàng Nam 3/10/2011 9/5 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhì  Phan Công Quyền 14/3/2012 8/1 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Đàm Phú Châu 4/11/2012 8/6 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì  Dương Ngô Thụy Vũ 15/11/2012 8/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì  Nguyễn Thanh Gia Huy 6/1/2012 8/2 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Văn Bá Gia Phát 14/5/2012 8/10 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Thiện Nhân 12/11/2011 9/6 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Võ Khôi Nguyên 27/1/2011 9A11 TH & THCS FPT 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Quang Vinh 27/2/2012 8/1 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Hữu Nhật Long 3/6/2012 8/11 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Văn Phú Vương 20/7/2012 8/9 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Bùi Thanh Vỹ 21/9/2012 8/7 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Trần Việt Huy Hoàng 25/6/2011 9/8 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Minh Thông 26/1/2012 8/1 THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 
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Ba Phạm Minh Hùng 18/9/2011 9/2 THCS Quang Trung Phường Điện Bàn 

Ba Đinh Hoài Long 1/12/2012 8/5 THCS Lý Tự Trọng Phường Điện Bàn 

Ba Lê Nguyễn Trọng Nghĩa 7/3/2011 9/4 THCS Lý Tự Trọng Phường Điện Bàn 

Ba Phạm Bảo Khánh 27/8/2011 9/2 THCS Nguyễn Đức An 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Lê Đình Hoàng Phúc 14/4/2011 9/5 THCS Võ Như Hưng 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Trương Minh Nhật 16/3/2012 8/7 THCS Lê Ngọc Giá 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Nguyễn Hữu Gia Bảo 3/8/2012 8/4 THCS Võ Như Hưng 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Lê Văn Huy Hoàng 1/3/2012 8/2 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Nguyễn Hoàng Duy Khánh 29/07/2011 9/2 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Nguyễn Thành Tín 28/12/2012 8/5 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Nguyễn Nam Khoa 8/6/2011 9/4 THCS Huỳnh Thị Lựu 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Nguyễn Đình Nhân 28/3/2011 9/4 Nguyễn Đình Chiểu Phường An Khê 

Ba Huỳnh Vĩnh Đạt 29/4/2012 8/9 Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Trần Đình Lê Huy 4/3/2012 8/4 Nguyễn Công Trứ Phường An Khê 

Ba Ngô Đình Nhân 10/2/2011 9/2 Nguyễn Thị Định Phường An Khê 

6.56. Tiếp sức 4x50m Hỗn hợp nữ cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Vũ Anh Thư 1/5/2012 8/10 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Hoài Gia Cát 26/10/2012 8/13 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Lê Văn Khánh Quỳnh 5/5/2012 8/17 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Nguyễn Minh Thy 22/12/2012 8/3 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhì  Hồ Lê Uyên Kha 14/10/2012 8/4 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Nhì  Đỗ Dư Phúc Hy 15/6/2012 8/6 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Trần Nguyên Thảo 24/6/2012 8/3 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Nhì  Ngô Minh Hà Phương 2/5/2012 8/4 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Nguyễn Đình Gia Hân 14/6/2011 9/11 Lê Lợi Phường Ngũ Hành 
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Sơn 

Ba Phạm Thị Ngọc Bích 3/11/2012 8/1 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Trần Đặng Thái Vy 3/1/2012 8/7 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Võ Nguyễn Phương Nhi 11/6/2011 9/11 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phan Lan Anh 23/6/2011 9/7 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Lê Vi Hà 19/8/2012 8/6 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Nguyễn Phan Bảo Hân 13/2/2011 9/7 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Dương Nguyễn Ngọc Diệp 22/6/2011 9/11 Nguyễn Du Phường Bàn Thạch 

Ba Đinh Nguyễn Hoàng Anh 20/12/2012 8/6 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Mai Thủy Ý 20/10/2012 8/6 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Nguyễn Thị Thanh Nga 22/9/2011 9/5 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Trương Thị Quỳnh Như 16/9/2011 9/2 THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Phú Ninh 

Ba Võ Như Vân Nhi 8/6/2012 8/5 THCS Võ Như Hưng 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Lê Ngọc Thảo Vy 26/8/2012 8/8 THCS Lê Ngọc Giá 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Phạm Dương Bảo Nguyên  28/22/2012 8S THCS Sky-Line Hill 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Đinh Hoàng Trúc 24/4/2012 8/7 THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc 
Phường Điện Bàn 

Đông 

Ba Ngô Trần Bảo Ngọc 30/08/2012 8/5 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Đoàn Lê Khánh Ngân 15/02/2011 9/1 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Nguyễn Lê Dạ Thảo 5/6/2012 8/5 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Huỳnh Vy Vy Amelia 25/12/2012 8/3 THCS Nguyễn Du 
Phường Hội An 

Đông 

Ba Trần Nam Phương 13/3/2011 9/3 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

Ba Hà Trần Khánh Ngọc 26/5/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

Ba Trần Thị Ngọc Thảo 6/7/2011 9/2 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

Ba Trần Nguyễn Xuân Tuyên 1/5/2011 9/1 THCS Trần Cao Vân Xã Gò Nổi 

6.57. Tiếp sức 4x50m Hỗn hợp nam cấp Trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 
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Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Đinh Đức Lộc 22/01/2012 8/3 TH-THCS Đức Trí Phường Hòa Cường 

Nhất Huỳnh Lê Bảo Nam 27/01/2012 8/14 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất  Đinh Tiến Hoàng 27/03/2012 8/1 Tây Sơn Phường Hòa Cường 

Nhất Hồ Gia Bảo 15/01/2011 9/8 Lý Thường Kiệt Phường Hòa Cường 

Nhì  Nguyễn Trường Giang 06/04/2012 8/8 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Nhì  Trần Hoàng Bách 01/09/2012 8/10 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhì  Nguyễn Văn Quốc Anh 28/03/2011 9/5 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thanh Khê 

Nhì  Võ Đăng Minh Quân 29/10/2012 8/6 Phan Đình Phùng Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Chí Anh 16/09/2011 9/8 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Hà Văn Minh 11/01/2012 8/15 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phạm Gia Khang 23/04/2011 9/2 THCS Nguyễn Huệ Phường Hải Châu 

Ba Dương Ngô Thụy Vũ 15/11/2012 8/7 THCS Trưng Vương Phường Hải Châu 

Ba Phan Thế Khôi 17/02/2011 9/3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Logan Phipps Macdouall 27/07/2011 
Year 

9 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Youngseok Yoon 27/12/2011 
Year 

8 
Quốc tế Hội An 

Phường Hội An 

Tây 

Ba Trần Duy Khoa 17/05/2012 8/5 THCS Phan Bội Châu 
Phường Hội An 

Tây 

Ba Hồ Văn Tuấn  26/06/2012 8/1 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Ba Hồ Văn Nhật 22/05/2012 8/9 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Ba Ca Nguyên Khánh 21/07/2012 8/12 
THCS Nguyễn Thiện 

Thuật 
Phường Hòa Xuân 

Ba Lê Quang Minh 22/09/2012 8/1 Trường St. Nicholas Phường Hòa Xuân 

Ba Văn Bá Gia Phát 14/05/2012 8/10 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Phạm Thế Thiên 01/05/2011 9/12 Lê Lợi 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Lương Điền Bảo Nam 23/04/2011 9/3 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Ba Nguyễn Thiện Nhân 12/11/2011 9/6 Trần Đại Nghĩa 
Phường Ngũ Hành 

Sơn 
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Ba Trần Trung Việt 16/05/2011 9/3 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Nguyễn Minh Hưng 23/05/2011 9/6 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Lê Anh Quốc 05/02/2012 8/6 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Phạm Trường Hải 07/01/2012 8/3 THCS Lý Tự Trọng Phường Tam Kỳ 

Ba Dương An Khang  20/03/2011 9/3 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường An Hải 

Ba Đặng Bảo Nhân  19/02/2011 9/6 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường An Hải 

Ba Đoàn Thế Hữu Thiên 23/01/2011 9/8 THCS Lê Độ Phường An Hải 

Ba Lê Đăng Quang  11/06/2011 9/1 THCS Lê Độ Phường An Hải 

7. Môn Bóng đá Tiểu học 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Đơv vị 

Nhất Trần Ngọc Sơn 22/06/2015 5/3 Tiểu học  Hồng Quang Phường Hòa Khánh 

Nhất Trần Đại Dương  27/08/2016 4/5 Tiểu học Võ Thị Sáu Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Tuấn Phong  17/07/2015 5/6 Tiểu học Phan Phu Tiên  Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Văn Phước  03/02/2016 4/1 Tiểu học Phan Phu Tiên Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Trung Quân 18/02/2015 5/5 Tiểu học Số 2 Hoà Sơn Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Thế Vinh 03/01/2015 5/4 Tiểu học Số 2 Hoà Sơn Phường Hòa Khánh 

Nhất Cao Gia Hoàng 28/07/2015 5/1 Tiểu học Bùi Thị Xuân Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Mạnh Hưng 01/08/2015 5/2 Tiểu học Bùi Thị Xuân Phường Hòa Khánh 

Nhất Trần Hải Đăng 30/01/2015 5/10 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Anh Dũng 24/02/2015 5/10 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Đăng Triệu Khang  03/03/2015 5/7 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Phường Hòa Khánh 

Nhất Nguyễn Tấn Tiến 26/09/2015 5/8 Tiểu học Duy Tân Phường Hòa Khánh 

Nhì   Lê Đình Thành Nhân 25/05/2016 4/1 TH Nguyễn Hiền Phường Bàn Thạch 

Nhì Nguyễn Cao Sinh 19/01/2015 5/2 TH Nguyễn Hiền Phường Bàn Thạch 

Nhì Lại Quốc Hùng 01/06/2015 5/4 TH Nguyễn Hiền Phường Bàn Thạch 

Nhì Đoàn Văn Đăng Khoa 17/01/2015 5/4 TH Nguyễn Hiền Phường Bàn Thạch 

Nhì Bùi Nguyễn Gia Phúc 25/01/2016 4/4 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Nhì Nguyễn Bảo Nam 16/01/2015 5/6 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Nhì Nguyễn Tấn Hoàng 25/09/2015 5/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Nhì Nguyễn Tấn Khải 25/09/2015 5/5 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 
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Nhì Nguyễn Tuấn Đạt 09/01/2015 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi Phường Bàn Thạch 

Nhì Nguyễn Như Phong 28/07/2015 5/1 TH Phan Thanh Phường Bàn Thạch 

Nhì Phan Huy Ngọc 03/07/2015 5/2 TH Phan Thanh Phường Bàn Thạch 

Nhì Lê Trọng Hoàng Nam 22/02/2015 5/3 TH Phan Thanh Phường Bàn Thạch 

Ba Hồ Phạm Thiên Ân 19/05/2015 5/1 Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Huỳnh Quốc Khánh 05/05/2015 5/1 Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Lê Huỳnh Gia Khôi 23/09/2015 5/5 Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Mai Hoàng Trung Hiếu 26/07/2015 5/2 Lê Văn Tám Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn King 10/01/2015 5/5 Nguyễn Đức Cảnh Phường Thanh Khê 

Ba Võ Huy Hoàng 18/03/2015 5/6 Nguyễn Đức Cảnh Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Trần Bảo Khôi 20/04/2016 4/5 Nguyễn Đức Cảnh Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Duy Phúc Thiện 24/06/2015 5/4 Đinh Bộ Lĩnh Phường Thanh Khê 

Ba Trần Gia Hoàng 17/02/2015 5/1 Nguyễn Trung Trực Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Duy Kiệt 29/03/2015 5/1 Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Ba Phạm Tuấn Tú 10/03/2015 5/7 Đoàn Thị Điểm Phường Thanh Khê 

Ba Nguyễn Thái Sơn 13/07/2015 5/4 Lê Quang Sung Phường Thanh Khê 

II. KẾT QUẢ GIẢI CÁ NHÂN, ĐỒNG ĐỘI VÀ TẬP THỂ TỪNG MÔN KHỐI 

TRUNG HỌC PHỒ THÔNG 

1. Môn Bóng chuyền 

1.1. Bóng chuyền nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Võ Phạm Hoàng Ly 03/02/2008 12/9 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Phan Thị Thảo Nhi 18/2/2008 12/9 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Phan Nguyễn Minh Thư 19/01/2008 12/8 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Trần Thị Anh Thư 07/01/2008 12/8 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Lê Nguyễn Thanh Thuận 27/05/2008 12/2 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Phan Thị Thùy Linh 20/08/2008 12/7 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Vũ Nguyễn Khánh Huyền 24/06/2009 11/4 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Trần Quỳnh Như 05/06/2009 11/4 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Lê Trần Anh Thư 27/11/2009 11/2 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Ngô Thị Thanh Nhi 11/01/2009 11/2 THPT Nguyễn Văn Cừ 
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Nhất Đồng Lê Ly Na 01/01/2008 12/2 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhất Phan Huỳnh Trúc 17/06/2010 10/2 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Nhì Bùi Thị Mỹ Giao 28/01/2009 11/1 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Hồ Trần Thị Minh Ny 20/12/2009 11/1 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Hồ Ngọc Thị Triều 11/03/2009 11/1 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Đinh Thị Kiền 05/12/2009 11/2 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Đinh Đinh 13/10/2009 11/2 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Nguyễn Duy Trà Giang 23/12/2010 10/1 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Nguyễn Thuỳ Dương 29/01/2010 10/1 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Nguyễn Thị Phương Anh 23/11/2010 10/2 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Đinh Thị Bảo Tháp 04/08/2010 10/2 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Hồ Thị Phượng 28/07/2008 12/2 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Nguyễn Thị Trúc 25/09/2008 12/2 PTDTNT THPT Nước Oa 

Nhì Trung Thị Thanh Quý 29/11/2008 12/3 PTDTNT THPT Nước Oa 

Ba Đoàn Thị Thuỷ 19/12/2008 12/6 THPT Phan Bội Châu 

Ba Nguyễn Ngọc Hân 11/04/2010 10/4 THPT Phan Bội Châu 

Ba Bùi Thùy Anh Thư 07/02/2010 10/4 THPT Phan Bội Châu 

Ba Trương Thị Quỳnh Như 18/01/2009 11/11 THPT Phan Bội Châu 

Ba Nguyễn Thị Bích Trâm 22/06/2009 11/3 THPT Phan Bội Châu 

Ba Hồ Thị Hương Trinh 17/09/2009 11/9 THPT Phan Bội Châu 

Ba Mai Thị Lệ Quyên 25/05/2008 12/1 THPT Phan Bội Châu 

Ba Lê Thị Lộc Anh 22/04/2009 11/3 THPT Phan Bội Châu 

Ba Ata Thị Diệp 08/09/2008 12/3 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Alăng Thị Mụi 06/04/2008 12/3 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Alăng Thị Trung Hà 19/01/2008 12/2 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Nguyễn Thị Thiên Kim 17/07/2008 12/2 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Avô Thị Cẩm Như 30/01/2008 12/5 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Arất Thị Tiểu Liên 04/09/2009 11/2 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Alăng Thị Hy 17/12/2009 11/1 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Alăng Thị Thảo Nguyên 09/06/2010 10/4 THPT Quang Trung - Đông Giang 
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Ba Nguyễn Thị Bảo Yến 12/05/2010 10/1 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Bnướch Thị Như Tuệ 29/03/2010 10/2 THPT Quang Trung - Đông Giang 

Ba Lê Thị Lưu Ly 01/01/2008 12/1 THPT Bắc Trà My 

Ba Hồ Thị Ngọc Thoa 18/4/2009 11/5 THPT Bắc Trà My 

Ba Võ Thị Anh Nữ 18/7/2009 11/2 THPT Bắc Trà My 

Ba Trần Thị Như Mai 18/9/2009 11/2 THPT Bắc Trà My 

Ba Trần Thị Minh Thư 14/5/2010 10/6 THPT Bắc Trà My 

Ba Lương Thuỳ Nương  08/04/2009 11/4 THPT Bắc Trà My 

Ba Bùi Huyền Kim Ngân 25/11/2008 12/10 THPT Bắc Trà My 

Ba Trung Thị Hương 27/01/2008 12/7 THPT Bắc Trà My 

Ba Nguyễn Thị Vĩ 02/07/2008 12/7 THPT Bắc Trà My 

Ba Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 03/04/2008 12/6 THPT Bắc Trà My 

Ba Đinh Thị Mai Tuỳ 15/12/2008 11/7 THPT Bắc Trà My 

Ba Nguyễn Lê Quỳnh 02/12/2009 11/1 THPT Bắc Trà My 

Ba Nguyễn Thị Bảo Hòa 17/08/2009 11/2 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Thị Hồng 12/02/2009 11/5 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Châu Thị Loan 28/04/2010 10/1 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Xa Huỳnh Hạ My 17/01/2010 10/9 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Dương Thị Tường Nhi 01/03/2010 10/4 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Gia Nghi 01/08/2009 11/5 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Thị Yến Nhi 05/01/2008 12/1 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Lê Thị Phương 15/10/2010 10/9 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Hồng Thúy 24/08/2008 12/9 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Trần Thị Thanh Thủy 24/08/2009 11/11 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Hứa Thảo Em 02/09/2008 12/12 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Thị Phương Xanh 14/11/2009 11/2 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Kim Ngân 17/03/2010 10/5 THPT Nông Sơn 

Ba Nguyễn Hà Thanh Trúc 25/03/2008 12/3 THPT Nông Sơn 

Ba Nguyễn Quỳnh Như  27/09/2008 12/7 THPT Nông Sơn 

Ba Võ Nhượt Sương  02/05/2008 12/4 THPT Nông Sơn 
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Ba Hồ Lê Gia Kiên 27/03/2009 11/2 THPT Nông Sơn 

Ba Trần Thị Bích Trâm 28/09/2009 11/3 THPT Nông Sơn 

Ba Trà Quỳnh Thư 20/05/2009 11/3 THPT Nông Sơn 

Ba Hồ Thị Bích Hiền 31/07/2009 11/3 THPT Nông Sơn 

Ba Nguyễn Bảo Hy 02/12/2009 11/3 THPT Nông Sơn 

Ba Đỗ Phan Ngọc Hân 15/12/2009 11/3 THPT Nông Sơn 

Ba Nguyễn Thị Cẩm Ly  14/02/2008 12/7 THPT Nông Sơn 

Ba Trần Thị Hà Vi 18/01/2009 11/3 THPT Nông Sơn 

Ba Nguyễn Thị Aí Vy 22/03/2009 11/3 THPT Quế Sơn 

Ba Nguyễn Hữu Anh Thư 13/08/2009 11/3 THPT Quế Sơn 

Ba Đinh Bảo Uyên 20/02/2010 10/2 THPT Quế Sơn 

Ba Nguyễn Thanh Huyền 04/05/2010 10/2 THPT Quế Sơn 

Ba Nguyễn Hạ Bảo Châu 01/01/2010 10/2 THPT Quế Sơn 

Ba Lê Vũ Thùy Dương 13/02/2010 10/2 THPT Quế Sơn 

Ba Đặng Thị Như Ý 18/04/2008 12/6 THPT Quế Sơn 

Ba Nguyễn Kim Tuyến 16/01/2008 12/5 THPT Quế Sơn 

Ba Lê Phương Quỳnh Như 07/06/2010 10/7 THPT Quế Sơn 

Ba Trần Thị Kim 30/8/2009 11/4 THPT Quế Sơn 

Ba Nguyễn Thị Xuân Linh 30/04/2008 12/6 THPT Quế Sơn 

Ba Mai Thị Thư Kỳ 01/01/2008 12/3 THPT Quế Sơn 

1.2.Bóng chuyền nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Phước Hoàng Huy 11/01/2009 11/1 THPT Hiệp Đức 

Nhất Nguyễn Võ Xuân Thiện 25/07/2009 11/4 THPT Hiệp Đức 

Nhất Lê Đức Anh 20/11/2009 11/5 THPT Hiệp Đức 

Nhất Lê Đại Vinh 30/03/2009 11/5 THPT Hiệp Đức 

Nhất Trương Đặng Văn Trí 26/03/2009 11/5 THPT Hiệp Đức 

Nhất Lưu Hoàng Hà 23/02/2009 11/6 THPT Hiệp Đức 

Nhất Nguyễn Văn Linh 22/04/2009 11/6 THPT Hiệp Đức 

Nhất Hoàng Châu Trí Tín 14/12/2008 12/1 THPT Hiệp Đức 
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Nhất Phạm Đình Hiệu 30/10/2008 12/5 THPT Hiệp Đức 

Nhất Hồ Võ Thành Nam 11/02/2008 12/5 THPT Hiệp Đức 

Nhất Võ Ngọc Nguyên 06/11/2008 12/6 THPT Hiệp Đức 

Nhất Võ Hà Anh Khoa 09/08/2008 12/6 THPT Hiệp Đức 

Nhì Đào Hữu Hoàng 01/07/2008 12/4 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Ung Trần Nhật Khang 16/05/2010 10/6 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Dương Tấn Thành 02/11/2009 11/4 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Bùi Thanh Hoàng 19/09/2009 11/1 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Phan Lâm Anh Khoa 23/04/2010 10/2 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Lê Khanh 16/06/2009 11/3 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Nguyễn Sỹ Huy 20/08/2008 12/3 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Văn Phú Việt Khang 26/09/2009 11/4 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Nguyễn Phúc Ân 14/02/2009 11/5 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Phan Hồng Phúc 07/04/2010 10/6 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Nguyễn Xuân Bách 01/11/2010 10/2 THPT Phan Bội Châu  

Nhì Đỗ Văn Tân 17/05/2008 12/8 THPT Phan Bội Châu  

Ba Bùi Lê Trường Vỹ 22/06/2010 10/3 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Nguyễn Xuân Phúc 05/06/2009 11/3 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Bùi Tiến Vinh 27/02/2009 11/3 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Nguyễn Nhật Huy 22/09/2009 11/4 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Cao Thanh Khoa 03/10/2009 11/6 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Lương Gia Hân 23/09/2009 11/7 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Nguyễn Minh Huy 01/02/2008 12/2 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Ngô Hoàng Đông 12/03/2008 12/2 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Lê Viết Hiếu 21/12/2008 12/2 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Nguyễn Ngọc Tuấn 06/01/2008 12/3 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Nguyễn Văn Hải 13/02/2008 12/12 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Nguyễn Văn Nhật 20/05/2008 12/12 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Phan Tuấn Phong  06/11/2008 12/2  THPT Sơn Trà 

Ba Trần Văn Phú  11/02/2008 12/3  THPT Sơn Trà 
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Ba Hoàng Hào  24/11/2008  12/2  THPT Sơn Trà 

Ba Trần Đình Phước  02/02/2008 12/7  THPT Sơn Trà 

Ba Nguyễn Đinh Đình Minh  22/04/2008  12/7  THPT Sơn Trà 

Ba Trần Viết Nhật Khoa  19/02/2009  11/10  THPT Sơn Trà 

Ba Dương Quang Bảo Thành  22/12/2009  11/3  THPT Sơn Trà 

Ba Lưu Quốc Thiên  30/06/2009  11/5  THPT Sơn Trà 

Ba Nguyễn Văn Hoàng  13/05/2010  10/6  THPT Sơn Trà 

Ba Đồng Thanh Sơn  22/11/2010  10/4  THPT Sơn Trà 

Ba Võ Ngọc Phú  02/02/2010 10/6  THPT Sơn Trà 

Ba Văn Công Hiếu  13/06/2008  12/5  THPT Sơn Trà 

Ba Trần Viết Vũ 16/06/2008 12/5 THPT Hồ Nginh 

Ba Trần Gia Huy 19/03/2010 10/1 THPT Hồ Nginh 

Ba Lê Hùng Mạnh 02/09/2009 11/8 THPT Hồ Nginh 

Ba Đỗ Ngọc Trường Sơn 05/05/2009 11/8 THPT Hồ Nginh 

Ba Lê Chỉ Nguyên Chương 26/10/2009 11/7 THPT Hồ Nginh 

Ba Nguyễn Tuấn Tú 30/05/2009 11/7 THPT Hồ Nginh 

Ba Trần Văn Nam 08/01/2008 12/5 THPT Hồ Nginh 

Ba Đỗ Minh Đạt 07/04/2009 11/7 THPT Hồ Nginh 

Ba Nguyễn Duy Khánh 07/10/2008 12/2 THPT Hồ Nginh 

Ba Nguyễn Đình Nhật Khoa 25/01/2009 11/8 THPT Hồ Nginh 

Ba Nguyễn Công Tú 28/01/2010 10/6 THPT Hồ Nginh 

Ba Nguyễn Mạnh Hiếu 14/4/2008 12A3 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Nguyễn Đại Trường Sa 16/02/2008 12A4 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Bành Nguyễn Xuân Mạnh 06/01/2008 12A6 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Nguyễn Đức Mạnh 24/07/2008 12A6 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Đỗ Công Vinh 27/02/2008 12A6 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Trần Anh Khoa 06/09/2009 11A5 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Nguyễn Thành Danh 29/04/2009 11A4 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Nguyễn Đình Gia Bảo 22/06/2009 11A9 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Nguyễn Phước Trường 16/10/2009 11A9 THPT Huỳnh Thúc Kháng 
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Ba Đinh Xuân Vũ 30/10/2010 10A4 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Võ Thành Long 12/01/2009 11A6 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Trần Ngọc Khánh 18/9/2008 12/6 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Hồ Quốc Long 14/3/2008 12/1 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Dương Hiển Huy 04/09/2009 11/6 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Thiều Gia Khánh 20/3/2008 12/2 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Hồ Hoàng Hà 08/12/2009 11/3 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Nguyễn Nam Khánh 21/10/2008 12/3 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Nguyễn Thanh Trường 09/09/2008 12/4 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Lê Văn Tâm 19/02/2010 10/1 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Phan Thế Chu 11/03/2008 12/4 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Nguyễn Đình Gia Bảo 25/3/2010 10/4 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Võ Văn Khoa 22/3/2009 11/1 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Lương Thiên Khánh 13/05/2008 12/1 THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 

Ba Trần Văn Thiện 22/03/2008 12/5 THPT Nông Sơn 

Ba Phan Văn Tài 05/04/2008 12/5 THPT Nông Sơn 

Ba  Phan Phú Quang 03/11/2008 12/4 THPT Nông Sơn 

Ba  Huỳnh Trần Minh Hiếu 22/07/2008 12/1 THPT Nông Sơn 

Ba  Trần Trương Quốc Triệu 05/04/2008 12/1 THPT Nông Sơn 

Ba  Mai Thành Danh 30/12/2009 11/6 THPT Nông Sơn 

Ba  Nguyễn Thành Đạt 26/03/2009 11/2 THPT Nông Sơn 

Ba  Cao Văn Đô 01/01/2009 11/2 THPT Nông Sơn 

Ba  Trần Hoàng Min 26/07/2009 11/2 THPT Nông Sơn 

Ba  Lê Văn Quý 17/12/2009 11/2 THPT Nông Sơn 

Ba  Trần Nguyễn Quang Khải 01/01/2009 11/1 THPT Nông Sơn 

Ba  Nguyễn Hoàng Phước 19/04/2010 10/4 THPT Nông Sơn 

2. Môn Cầu lông 

2.1. Đơn nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Minh Thư 26.11.2008 12/6 THPT Hiệp Đức 
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Nhì Thái Mai Thiên Trúc 22.03.2009 11/10 THPT Sơn Trà 

Ba Phùng Khánh Uyên  03.06.2009 11/9 THPT Liên Chiểu 

Ba Lê Hồng Ánh 11.01.2008 12/4 THPT Hoàng Diệu 

Ba Đồng Lê Ly Na 01.01.2008 12/2 THPT Nguyễn Văn Cừ 

Ba Bùi Quỳnh Hải Lý 24.06.2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phan Thị Thảo My 20.02.2009 11/12 THPT Hoàng Diệu 

Ba Nguyễn Trần Bảo Trâm 30.03.2009 11/8 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

2.2. Đơn nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Châu Đức Khang 17.12.2009 11/9 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Nguyễn Nhật Nam 13.10.2009 11/6 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Đức Huy Hoàng  07.05.2010 10/2 PTDTNT THPT Quảng Nam 

Ba Lê Quang Thành 12.02.2008 12/7 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Ba Nguyễn Thành Long 24.10.2009 11/17 THPT Thái Phiên 

Ba Trương Thành Hải 17.05.2010 10/1 THPT Hòa Vang 

Ba Nguyễn Tuấn Kiệt 01.01.2009 11/A1 THPT Duy Tân 

Ba Trần Quốc Thành 14.12.2009 11/10 THPT Nguyễn Huệ 

2.3. Đồng đội nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Lê Đan Quỳnh 03.02.2009 11/4 THPT Hiệp Đức 

Nhất Nguyễn Minh Thư 26.11.2008 12/6 THPT Hiệp Đức 

Nhất Nguyễn Thảo My 29.11.2009 11/4 THPT Hiệp Đức 

Nhì Lê Hồng Ánh 11.01.2008 12/4 THPT Hoàng Diệu 

Nhì Phan Thị Thảo My 20.02.2009 11/12 THPT Hoàng Diệu 

Nhì Nguyễn Thị Thùy Dung 26.01.2008 12/1 THPT Hoàng Diệu 

Ba Lê Gia Nghi 05.01.2009 11/11 THPT Trần Phú 

Ba Phạm Quỳnh Như 27.12.2008 12/7 THPT Trần Phú 

Ba Đặng Phương Chi 19.05.2009 11/14 THPT Trần Phú 

Ba Nguyễn Gia Hân 01.09.2008 12/7 THPT Trần Phú 

Ba Tống Phước Khánh Đoan 10.04.2008 12/2 THPT Trần Phú 
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Ba Đặng Lê Thảo Nguyên 04.04.2010 10/18 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Trần Thảo Nguyên 18.01.2010 10/28 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Bùi Quỳnh Hải Lý 24.06.2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Hà Bảo Trâm 01.01.2010 10/25 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Trần Vân Nhi 06.07.2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Trương Lê Khánh Nhi 18.10.2008 12/1 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Lê Ngọc Phương Diệu 29.09.2010 10/10 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Đoàn Châu Anh 15.01.2010 10/9 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Trịnh Kim Ngân 07.04.2009 11/12 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Đồng Khánh Linh 21.08.2008 12/2 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Thiên An 12.12.2008 12/2 THPT Nguyễn Văn Thoại 

Ba Nguyễn Huỳnh Thảo My 29.05.2008 12/8 THPT Nguyễn Văn Thoại 

Ba Đinh Thị Bích Hằng 03.01.2008 12/3 THPT Nguyễn Văn Thoại 

Ba Lê Phương Uyên 13.01.2008 12/3 THPT Nguyễn Văn Thoại 

Ba Lê Nguyên Minh Anh 07.12.2009 11/5 THPT Nguyễn Văn Thoại 

Ba Nguyễn Trần Bảo Nguyên 25.04.2010 10/11 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Ba Nguyễn Thị Như Xuân 24.11.2009 11/10 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Ba Nguyễn Kim Oanh 03.01.2009 11/9 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Ba Trần Thúy Hạnh 05.01.2008 12/11 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Ba Mai Thị Hoài Nhi 08.06.2008 12A7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Lê Thị Hồng Thắm 16.04.2008 12A7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Phạm Thị Kiều Vy 21.07.2010 10A5 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

2.4. Đồng đội nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Đinh Nhật Huy 18.01.2008 12/15 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Lê Minh Trí 12.02.2008 12/10 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Võ Thanh Bình 03.01.2009 11/23 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Châu Đức Khang 17.12.2009 11/9 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Đặng Phúc Lâm 16.09.2009 11/19 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Hà Phước Huy 22.05.2009 11/1 THPT Nguyễn Duy Hiệu 
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Nhì Phạm Anh Khoa 30.06.2009 11/7 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Nhì Lê Quang Thành 12.02.2008 12/7 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Nhì Phan Hồng Nguyên Kha 27.10.2008 12/9 THPT Nguyễn Duy Hiệu 

Ba Phan Phụng Khang 12.05.2009 11/10 THPT Trần Cao Vân 

Ba Trịnh Anh Khoa 08.11.2009 11/9 THPT Trần Cao Vân 

Ba Lê Anh Hoàng 30.03.2008 12/8 THPT Trần Cao Vân 

Ba Trần Đăng Duy 01.01.2010 10A4 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Lê Hoàng Phú 24.07.2009 11A4 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Trần Quốc Huy 08.08.2008 12A2 THPT Huỳnh Thúc Kháng 

Ba Vũ Phùng Đình Khánh Duy 22.09.2009 11/7 THPT Võ Chí Công 

Ba Nguyễn Bá Phong 01.08.2010 10/3 THPT Võ Chí Công 

Ba Huỳnh Bá Sang 06.02.2008 12/4 THPT Võ Chí Công 

Ba Đặng Thanh Lâm 28.05.2008 12/7 THPT Võ Chí Công 

Ba Lê Huy Hoàng 16.07.2009 11/6 THPT Võ Chí Công 

Ba Nguyễn Hoàng Hà 18.08.2008 12A6 TH, THCS và THPT FPT 

Ba Đoàn Bảo An 06.01.2010 10A5 TH, THCS và THPT FPT 

Ba Trần Văn Tuấn 15.11.2008 12A4 TH, THCS và THPT FPT 

Ba Mai Phú Khang  27.05.2010 10.1 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Hữu Nhật Huy 01.01.2009 11.5 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Văn Thuận 04.05.2010 10.2 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Ông Tiến Minh 05.08.2010 10.5 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Phi Sơn 09/7/2009 11C1 THPT Tố Hữu 

Ba Nguyễn Kim Lộc 05/5/2010 10C3 THPT Tố Hữu 

Ba Đinh Quốc Thiện 15/2/2009 11C1 THPT Tố Hữu 

Ba Nguyễn Sư Trường 11/9/2010 10C1 THPT Tố Hữu 

3. Môn Cờ vua 

3.1. Cá nhân nữ cờ nhanh lứa tuổi 16 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Hà Bảo Trâm 01/01/2010 10/25 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Nguyễn Hữu Kim Duyên 18/09/2010 10/3 THPT Phan Châu Trinh 
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Ba Nguyễn Lê Kim Ngân 18/05/2010 10C1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Mai Thùy Dung 12/03/2010 10/7 THPT  Trần Cao Vân 

Ba Phan Trần Phương Uyên 28/04/2010 10/8 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Châu Nhã Uyên 13/09/2010 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Thư 17/06/2010 10/2 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Võ Bảo Quyên 20/06/2010 10C1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

 3.2. Cá nhân nam cờ nhanh lứa tuổi 16 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Mai Đăng Bảo 02/01/2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Ngô Bảo Lâm 30/05/2010 10/3 THPT Hòa Vang 

Ba Trần Trường Sơn 20/08/2010 10/1 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Vũ Thành Đạt 01/06/2010 10/1 THPT Hòa Vang 

Ba Ngô Trần Lâm Nhiên 13/04/2010 10A2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần An Nhiên 14/12/2010 10/8 THPT Tôn Thất Tùng 

Ba Nguyễn Vũ Khang 17/01/2010 10/4 THPT Nguyễn Văn Thoại 

Ba Nguyễn Đăng Khoa 9/6/2010 10/2 THPT Sơn Trà 

 3.3. Cá nhân nữ cờ nhanh lứa tuổi 17-18 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Lê Ngô Thục Quyên 5/2/2008 12/8 THPT Nguyễn Hiền 

Nhì Trần Huyền Nhi 3/3/2009 11D1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hoàng Mỹ Kỳ Nam 19/4/2008 12/25 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Bùi Phương Hà 10/9/2009 11/4 THPT Sơn Trà 

Ba Trần Thị Nhã Ca 9/2/2008 12/1 THPT Sào Nam 

Ba Phạm Nguyễn Bảo Trâm 07/08/2009 11/8 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Dương Lê Kỳ Duyên 15/10/2009 11/6 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Ngọc Trúc Tiên 24/4/2009 11/8 THPT Hoàng Hoa Thám 

 3.4. Cá nhân nam cờ nhanh lứa tuổi 17-18 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Đoàn Tất Thắng 9/9/2009 11/1 THPT Thái Phiên 

Nhì Phạm Tâm Long 01/07/2008 12/5 THPT Hoàng Hoa Thám 
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Ba Lê Minh Nguyên 10/4/2008 12/4 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Tuấn Danh Khoa 11/7/2009 11/4 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Đình Quyết 11/05/2008 12/7 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Bá Đạt 25/9/2009 11/2 THPT Tôn Thất Tùng 

Ba Nguyễn Trần Trung Kiên 17/12/2009 11/10 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Hoàng Hữu Quảng 20/10/2009 11/5 THPT Nguyễn Trãi 

 3.5. Đồng đội nữ cờ nhanh lứa tuổi  

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Hà Bảo Trâm 01/01/2010 10/25 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Hữu Kim Duyên 18/09/2010 10/3 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Hoàng Mỹ Kỳ Nam 19/4/2008 12/25 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Đào Vân An 18/7/2008 12/5 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Nguyễn Lê Kim Ngân 18/05/2010 10C1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Võ Bảo Quyên 20/06/2010 10C1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Trần Huyền Nhi 3/3/2009 11D1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Trần Uyển Chi 21/09/2009 11D2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phan Trần Phương Uyên 28/4/2010 10/8 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Châu Nhã Uyên 13/09/2010 10'3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phạm Nguyễn Bảo Trâm 7/8/2009 11/8 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Huỳnh Lê Ngọc My 17/7/2009 11/1 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Trương Thanh Nhàn 3/3/2010 10/2 THPT Sào Nam 

Ba Nguyễn Hoàng My 10/9/2010 10/1 THPT Sào Nam 

Ba Trần Thị Nhã Ca 09/02/2008 12/1 THPT Sào Nam 

Ba Đào Nguyễn Kim Ngân 11/1/2009 11/1 THPT Sào Nam 

Ba Đoàn Lê Ánh Dương 11/09/2010 10/3 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Bảo Yên 03/01/2010 10/8 THPT Ngô Quyền 

Ba Hồ Thị Thu Sương 04/09/2009 11/3 THPT Ngô Quyền 

Ba Hoàng Nguyễn Hồng Ân 16/09/2009 11/11 THPT Ngô Quyền 

Ba Lê Thục Nhi 05/11/2010 10/1 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Lê Hoài An 02/06/2010 10/10 THPT Nguyễn Hiền 
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Ba Lê Ngô Thục Quyên 05/02/2008 12/8 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 11/06/2008 12/11 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Hoàng Yến 21/09/2010 10/10 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Hà My 10/06/2010 10/4 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Dương Lê Kỳ Duyên 15/10/2009 11/6 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Ngọc Trúc Tiên 24/04/2009 11/8 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Thư 17/06/2010 10/2 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Thị Minh Thịnh 11/08/2010 10/6 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Trương Bảo Ngọc 14/03/2009 11/5 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Phan Hoàng Nam Phương 23/06/2009 11/2 THPT Nguyễn Trãi 

 3.6. Đồng đội nam cờ nhanh lứa tuổi 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Mai Đăng Bảo 02/01/2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Minh Hiếu 26/06/2010 10/6 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Lê Minh Nguyên 10/04/2008 12/4 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Trương Vĩ Khang 05/09/2009 11/4 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Lê Tự Trình 13/4/2010 10/8 THPT Hoàng Hoa Thám 

Nhì Trần Anh Kiệt 31/12/2010 10/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Nhì Phạm Tâm Long 01/07/2008 12/5 THPT Hoàng Hoa Thám 

Nhì Nguyễn Tuấn Danh Khoa 11/07/2009 11/4 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Ngô Bảo Lâm 28/06/2010 10/3 THPT Hòa Vang 

Ba Vũ Thành Đạt 01/06/2010 10/11 THPT Hòa Vang 

Ba Trần Đình Gia Huy 20/05/2008 12/1 THPT Hòa Vang 

Ba Phạm Phú Minh 28/05/2009 11/7 THPT Hòa Vang 

Ba Nguyễn Tấn Kỳ 09/07/2010 10/8 THPT Thái Phiên 

Ba Cao Khôi Nguyên 27/03/2010 10/3 THPT Thái Phiên 

Ba Đoàn Tất Thắng 09/09/2009 11/1 THPT Thái Phiên 

Ba Phạm Hồng Vĩnh Thịnh 10/07/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

Ba Nguyễn Cao Cường 13/02/2010 10/2 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Hà Ngọc Đăng 30/04/2010 10/7 THPT Nguyễn Trãi 
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Ba Nguyễn Hoàng Hữu Quảng 10/20/2009 11/5 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Đinh Nhật Lâm 1/14/2008 12/8 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Trần Trường Sơn 20/08/2010 10/11 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Lương Minh Đức 26/5/2010 10/7 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Minh Huy 02/03/2009 11/1 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Trần Công Hải 12/2/2008 12/3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Thành Vũ 12/3/2010 10/11 THPT Trần Phú 

Ba Phan Hoàng Anh 14/01/2010 10/8 THPT Trần Phú 

Ba Văn Trung Hiếu 18/03/2008 12/7 THPT Trần Phú 

Ba Lê Đức Dũng 25/09/2008 12/8 THPT Trần Phú 

Ba Ngô Trần Lâm Nhiên 13/04/2010 10A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Văn Hiếu 3/12/2010 10A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lê Tiến Thành 27/06/2009 11A1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Tiến Bách 17/03/2008 12A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

 3.7. Cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn lứa tuổi 16 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Mai Thùy Dung 12/03/2010 10/7 THPT Trần Cao Vân 

Nhì Hà Bảo Trâm 01/01/2010 10/25 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Đặng Phước Minh Anh 22/07/2010 10A2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Châu Nhã Uyên 13/09/2010 10/3 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Ngọc Thiên An 27/02/2010 10/9 THPT Nguyễn Thái Bình 

Ba Nguyễn Hữu Kim Duyên 18/09/2010 10/3 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Hoàng My 10/09/2010 10/1 THPT Sào Nam 

Ba Nguyễn Đặng Thùy Linh 01/12/2010 10/1 THPT Lương Thúc Kỳ 

 3.8. Cá nhân nam cờ tiêu chuẩn lứa tuổi 16 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Trường Sơn 20/08/2010 10/11 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Trần Mai Đăng Bảo 02/01/2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Ngô Bảo Lâm 28/06/2010 10/3 THPT Hòa Vang 

Ba Nguyễn Tấn Kỳ 09/07/2010 10/8 THPT Thái Phiên 

co
ng

nq
q-

18
/0

4/
20

26
 1

0:
46

:5
2-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q



88 

Ba Phan Công Quý 03/09/2010 10B2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lương Minh Đức 26/5/2010 10/7 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Lương Gia Phúc 08/05/2010 10/6 THPT t Núi Thành 

Ba Nguyễn Vũ Khang 17/01/2010 10/4 THPT Nguyễn Văn Thoại 

 3.9. Cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn lứa tuổi 17-18 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Lê Ngô Thục Quyên 05/02/2008 12/8 THPT Nguyễn Hiền 

Nhì Trần Thị Nhã Ca 09/02/2008 12/1 THPT Sào Nam 

Ba Trần Huyền Nhi 3/3/2009 11D1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phan Hoàng Nam Phương 11/08/2010 10/6 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Trần Thị Diễm Quỳnh 17/05/2008 12/9 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Hồ Thị Thu Sương 04/09/2009 11/3 THPT Ngô Quyền 

Ba Hoàng Nguyễn Hồng Ân 16/09/2009 11/11 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Trương Bảo Ngọc 14/03/2009 11/5 THPT Nguyễn Trãi 

 3.10. Cá nhân nam cờ tiêu chuẩn lứa tuổi 17-18 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Đoàn Tất Thắng 09/09/2009 11/1 THPT Thái Phiên 

Nhì Lê Minh Nguyên 10/04/2008 12/4 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Tuấn Danh Khoa 11/07/2009 11/4 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Võ Duy Phong 18/09/2008 12/7 THPT Ngô Quyền 

Ba Văn Trung Hiếu 18/03/2008 12/7 THPT Trần Phú 

Ba Trần Lê Tất Thành 01/11/2009 11B1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần Đình Gia Huy 20/05/2008 12/1 THPT Hòa Vang 

Ba Phạm Hồng Vĩnh Thịnh 10/07/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

3.11. Đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn  

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Hà Bảo Trâm 01/01/2010 10/25 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Hữu Kim Duyên 18/09/2010 10/3 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Đào Vân An 18/7/2008 12/5 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Thị Liên Chi 19/9/2009 11/22 THPT Phan Châu Trinh 
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Nhì Châu Nhã Uyên 13/09/2010 10/3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Phan Trần Phương Uyên 28/04/2010 10/8 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Trần Thị Diễm Quỳnh 17/05/2008 12/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Phạm Nguyễn Bảo Trâm 7/8/2009 11/8 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Hoàng My 10/9/2010 10/1 THPT Sào Nam 

Ba Trương Thanh Nhàn 3/3/2010 10/2 THPT Sào Nam 

Ba Trần Thị Nhã Ca 09/02/2008 12/1 THPT Sào Nam 

Ba Nguyễn Minh Thư 25/2/2009 11/6 THPT Sào Nam 

Ba Đặng Phước Minh Anh 22/07/2010 10A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Dương Ngọc Khánh Ly 06/05/2010 10A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần Huyền Nhi 03/03/2009 11D1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Đinh Thị Hoàng Giang 14/07/2009 11A4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Thư 17/06/2010 10/2 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Thị Minh Thịnh 17/06/2010 10/2 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Phan Hoàng Nam Phương 11/08/2010 10/6 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Trương Bảo Ngọc 14/03/2009 11/5 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Đoàn Lê Ánh Dương 11/09/2010 10/3 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Bảo Yên 03/01/2010 10/8 THPT Ngô Quyền 

Ba Hồ Thị Thu Sương 04/09/2009 11/3 THPT Ngô Quyền 

Ba Hoàng Nguyễn Hồng Ân 16/09/2009 11/11 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Lê Hoài An 06/02/2010 10/10 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Lê Thục Nhi 05/11/2010 10/1 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Lê Ngô Thục Quyên 05/02/2008 12/8 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 11/06/2008 12/11 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Lê Vũ Anh Thi 01/01/2010 10/7 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Thị Bảo Trâm 25/1/2010 10/3 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Đông Nhi 13/10/2009 11/1 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Yến Chi 25/06/2009 11/4 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

3.12. Đồng đội nam cờ tiêu chuẩn  

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

co
ng

nq
q-

18
/0

4/
20

26
 1

0:
46

:5
2-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q



90 

Nhất Nguyễn Tấn Kỳ 09/07/2010 10/8 THPT Thái Phiên 

Nhất Cao Khôi Nguyên 27/03/2010 10/3 THPT Thái Phiên 

Nhất Đoàn Tất Thắng 09/09/2009 11/1 THPT Thái Phiên 

Nhất Phạm Hồng Vĩnh Thịnh 10/07/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

Nhì Trần Trường Sơn 20/08/2010 10/11 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Lương Minh Đức 26/5/2010 10/7 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Phan Minh Huy 02/03/2009 11/1 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Võ Quốc Anh Kiệt 13/07/2009 11/1 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Trần Mai Đăng Bảo 02/01/2010 10/10 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Minh Hiếu 26/06/2010 10/6 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Minh Nguyên 10/04/2008 12/4 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Thanh Anh Kiệt 10/05/2009 11/27 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phan Công Quý 03/09/2010 10B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phạm Huy Khánh 14/03/2010 10A5 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần Lê Tất Thành 01/11/2009 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Tiến Bách 3/17/2008 12A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lê Tự Trình 23/06/2009 11/2 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Trần Anh Kiệt 31/12/2010 10/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Tuấn Danh Khoa 11/07/2009 11/4 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Phạm Tâm Long 01/07/2008 12/5 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Lê Thanh Hưng 09/07/2010 10/2 THPT Ngô Quyền 

Ba Lê Viết Sang 27/04/2010 10/9 THPT Ngô Quyền 

Ba Võ Duy Phong 18/09/2008 12/7 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Đình Long 06/01/2008 12/7 THPT Ngô Quyền 

Ba Ngô Bảo Lâm 28/06/2010 10/3 THPT Hòa Vang 

Ba Vũ Thành Đạt 01/6/2010 10/1 THPT Hòa Vang 

Ba Trần Đình Gia Huy 20/05/2008 12/1 THPT Hòa Vang 

Ba Hồ Thế Huy 29/8/2009 11/4 THPT Hòa Vang 

Ba Trần Đoàn Văn Vũ 01/07/2010 10A6 THPT Tiểu La 

Ba Ngô Tiến Nhật 22/04/2010 10A5 THPT Tiểu La 
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Ba Dương Bảo Nguyên 14/5/2009 11A10 THPT Tiểu La 

Ba Nguyễn Phước Huy 24/08/2008 12A7 THPT Tiểu La 

4. Môn Bóng bàn 

4.1. Đơn nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Lê Lam Giang 16/01/2010 10/5 THCS&THPT Nguyễn Khuyến 

Nhì Bùi Ngọc Hương Giang 19/09/2009 11/7 PT Hermann Gmeiner 

Ba Đặng Trần Thảo My 22/08/2009 11.2 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Võ Thị Sa 30/05/2008 12/4 THPT Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Trương Tuyết Nhi 13/03/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Trương Phan Thiên Nhi 05/09/2009 11/6 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Thị Phương Linh 08/12/2009 11/12 THPT Núi Thành 

Ba Hồ Trần Gia Hiên 15.05.09 11/16 THPT Thái Phiên 

 4.2. Đơn nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Vũ Tiến Đạt 14/10/2009 11/1 THPT Phan Bội Châu 

Nhì Nguyễn Hoàng Trà  14/11/2008 12/1 THPT Sơn Trà 

Ba Nguyễn Văn Quang 16/08/2009 11/29 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Hoàng Anh Huy 05/02/2010 10/6 THPT Trần Phú 

Ba Đào Phan Duy Khang 20/01/2008 12/3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Tạ Nam Trung 17/08/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phan Tiến Nam 18/01/2008 12/9 THCS&THPT Hiển Nhân 

Ba Huỳnh Huy 09/12/2009 11/4 THPT Trần Phú 

 4.3. Đồng đội nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Doãn Hoàng Yến Ngọc 08/01/2010 10/4 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhất Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14/01/2008 12/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhất Phạm Nguyễn Mai Khánh 01/01/2010 10/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Lê Gia Hân 27/06/2008 12B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Phạm Bảo Như 02/07/2008 12C1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
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Nhì Trần Uyển Chi 21/09/2009 11D2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Huỳnh Thảo Nguyên 10/06/2010 10B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Nguyễn Vũ Mai Anh 04/10/2010 10C1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phạm Trần Thiên Di 05/08/2010 10/5 THPT Hiệp Đức 

Ba Võ Thị Sa 30/05/2008 12/4 THPT Hiệp Đức 

Ba Lê Kim Khánh 10/01/2009 11/4 THPT Hiệp Đức 

Ba Nguyễn Dương Thảo Ly 09/10/2009 11/4 THPT Hiệp Đức 

Ba Trương Phan Thiên Nhi 05/09/2009 11/6 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phan Nguyên Hà Linh 29/03/2009 11/6 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Vương Anh Thư 02/12/2010 10/18 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Từ Như Quỳnh 12/04/2008 12/24 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Phương Thảo 08/03/2008 12/17 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Trần Nhật Linh 30/09/2010 10/3 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Trương Tuyết Nhi 13/03/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Phạm Quỳnh Giang 26/08/2010  10/4 THPT Trần Cao Vân 

Ba Đặng Huỳnh Bảo Thy 25/08/2009 11/6 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Ngọc Kiều Khanh 27.11.2010 10/6 THPT Núi Thành 

Ba Lê Thị Phương Linh 08/12/2009 11/12 THPT Núi Thành 

Ba Bùi Dương Vân Nga 07/09/2009 11/3 THPT Núi Thành 

Ba Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 24/09/2008 12/10 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Lê Hải Đường 10/09/2008 12/11 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Đặng Thuỳ Trâm Anh 14/10/2008 12/1 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Ngô Mộc Miên 12/02/2010 10/9 THPT Hòa Vang 

Ba Hồ Thị Minh Phương 02/11/2009 11/8 THPT Hòa Vang 

Ba Đặng Thanh Hà 11/10/2010 10/7 THPT Hòa Vang 

 4.4. Đồng đội nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Hoàng Anh Huy 05.02.10 10/6 THPT Trần Phú 

Nhất Huỳnh Huy 09.12.09 11/4 THPT Trần Phú 

Nhất Hà Anh Khoa 31.07.08 12/2 THPT Trần Phú 
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Nhất Lê Tuấn Kiệt 01.10.09 11/11 THPT Trần Phú 

Nhất Nguyễn Đức Tài 28.04.08 12/3 THPT Trần Phú 

Nhì Hồ Võ Trúc Thịnh 09/07/2010 10/1 THPT Nguyễn Huệ 

Nhì Lê Cao Thái Tân Em 13/11/2010 10/2 THPT Nguyễn Huệ 

Nhì Hồ Võ Trúc Cường 19.01.2008 12/1 THPT Nguyễn Huệ 

Nhì Hoàng Vũ Xuân Khôi 21.03.2008 12/4 THPT Nguyễn Huệ 

Ba Phan Thanh Trung 10/12/2009 11/5 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Văn Phúc Nguyên 27.04.09 11/10 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Võ Trần Việt Anh 06.08.2009 11/1 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Lê Viết Đạt 24/6/2010 10/8 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Mai Đăng Khôi 11.01.2009 11/6 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phạm Thái Sơn 22/05/2010 10/4 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Hoành Bảo Nhân 26/01/2010 10/18 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phan Thanh Tùng 03.01.2008 12/14 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Văn Quang 16/08/2009 11/29 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Trung Thành 07.01.2010 10/1 THPT Trần Cao Vân 

Ba Hà Minh Tuấn 29.05.2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Tiến Dũng 01/01/2008 12/7 THPT Trần Cao Vân 

Ba Đào Phan Duy Khang 20/01/2008 12/3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Trần Tiến Dũng 11.09.2010 10/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Xuân Thụ 10/04/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Bùi Công Phát 16.07.2008 12/1 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Trần Duy Lực 28.03.2008 12/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Đức Lộc 27.11.2010 10A1 THPT Cao Bá Quát 

Ba Trần Văn Minh Hoàng 17.01.2009 11A1 THPT Cao Bá Quát 

Ba Huỳnh Ngọc Hiếu 05.05.2009 11A1 THPT Cao Bá Quát 

Ba Phan Đỗ Quang Khải 14.10.2008 12/11 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Bùi Song Hiếu 29/07/2009 11/13 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Lê Thế Khôi Nguyên 19.04.2009 11/5 THPT Nguyễn Hiền 

 5. Điền kinh 
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 5.1. Cự ly 100n nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Bùi Thị Nhật  Trinh 11/09/2009 11A6 THPT CAO BÁ QUÁT 

Nhì Nguyễn Thị Li  Na 11/06/2008 12A3 THPT CAO BÁ QUÁT 

Ba Nguyễn Thị Như  Trang 18/12/2009 11/11 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Lê Nguyễn Huỳnh  Chi 12/6/2008 12/1 THPT NÚI THÀNH 

Ba Nguyễn Thị Thanh  Nhi 23/05/2009 11/4 THPT TRẦN VĂN DƯ 

Ba Trương Nhật  Quỳnh 29/01/2008 12/8 THPT NÚI THÀNH 

Ba Trần Tường  Vy 17/06/2009 11/6 THPT HIỆP ĐỨC 

Ba Hồ Thị Hồng  Hà 25/05/2008 12/4 THPT LÊ HỒNG PHONG 

5.2. Cự ly 100m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Phạm Gia  Khánh 04/7/2008 12/8 THPT SƠN TRÀ 

Nhì Võ Nguyễn Nhật Khoa 15/12/2009 11/3 THPT PHAN THÀNH TÀI 

Ba Nguyễn Tri Gia  Huy 02/09/2009 12/10 THPT NGUYỄN VĂN THOẠI 

Ba Cao Thanh  Lâm 07/06/2008 12/2 
THPT NGUYỄN HIỀN- DUY 

XUYÊN 

Ba Trần Quảng  Nam 30/03/2008 12/14 THPT NÚI THÀNH 

Ba Trương Văn Đức 09/08/2008 12/3 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Nguyễn Ngọc Tuấn 01/6/2008 12/3 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Nguyễn Phạm Huy  Hoàng 28/06/2008 12/5 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

 5.3. Cự ly 200m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Thị Li  Na 11/06/2008 12A3 THPT CAO BÁ QUÁT 

Nhì Trần Thị Huyền  Trang 08/03/2008 12/6 THPT NÚI THÀNH 

Ba Lê Nguyễn Huỳnh  Chi 12/6/2008 12/1 THPT NÚI THÀNH 

Ba Nguyễn Thị Như  Trang 18/12/2009 11/11 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Phan Thị xuân  Mai 03/09/2008 12/3 THPT NÔNG SƠN 

Ba Trần Thị Thu  Thảo 01/04/2008 12/9 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Nguyễn Thị Mai  Phương 05.10.2009 11/1 THPT HUỲNH NGỌC HUỆ 
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Ba Nguyễn Thị Thúy  Hằng 13/10/2008 12/8 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

 5.4. Cự ly 200m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Phạm Gia  Khánh 04/7/2008 12/8 THPT SƠN TRÀ 

Nhì Nguyễn Hữu  Đin 08/10/2009 11/1 THPT NÚI THÀNH 

Ba Phạm Hoàng  Bảo 06/01/2009 11/2 THPT NGÔ QUYỀN 

Ba Lê Thanh  Hậu 24/02/2008 12/2 THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

Ba Nguyễn Trần Anh  Khoa 19/01/2010 10/4 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Nguyễn Bùi Huy  Hoàng 14/08/2008 12/4 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Ba Nguyễn Đỗ xuân T Tùng 02/09/2008 12/4 THPT QUẾ SƠN 

Ba Ngô Văn  Hạnh 24/09/2008 `12/5 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

5.5. Cự ly 400m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Thị Huyền  Trang 08/03/2008 12/6 THPT NÚI THÀNH 

Nhì Nguyễn Thị Thúy  Hằng 13/10/2008 12/8 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Trần Lam  Hường 18/04/2008 12/1 THPT NÚI THÀNH 

Ba Trần Thị Thu  Thảo 01/04/2008 12/9 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Nguyễn Hoàng Kiều  Trinh 01/8/2010 10/6 THPT NGUYỄN VĂN CỪ 

Ba Lê Thị Kim  Huệ 29/08/2010 10/7 THPT HÙNG VƯƠNG 

Ba Nguyễn Thị Mai  Phương 05/10/2009 11/1 THPT HUỲNH NGỌC HUỆ 

Ba Nguyễn Thị Khánh Ly 23/01/2008 12/6 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

5.6. Cự ly 400m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Bùi Huy  Hoàng 14/08/2008 12/4 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Nhì Trương Hồng  Nhật 07/04/2010 10/7 THPT TRẦN QUÝ CÁP 

Ba Phạm Hoàng  Bảo 01.06.09 11/2 THPT NGÔ QUYỀN 

Ba Phạm Thanh  Khoa 25/04/2009 12/5 THPT THÁI PHIÊN- THĂNG BÌNH 

Ba Ngô Văn  Hạnh 24/09/2008 12/5 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Nguyễn Phan Gia  Nguyên 09/11/2008 12/4 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Bling  Phí 26/02/2008 12/2 THPT VÕ CHÍ CÔNG – HÙNG SƠN 
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Ba Lê Thanh  Hậu 24/02/2008 12/2 THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

5.7. Nhảy xa nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Vũ Hoàng  Yến 27/10/2009 11A3 THPT TIỂU LA 

Nhì Đinh Thị Ánh  Như 29/02/2008 12/5 
THPT NGUYỄN HIỀN – DUY 

XUYÊN 

Ba Bùi Thị Nhật  Trinh 11/09/2009 11A6 THPT CAO BÁ QUÁT 

Ba Phan Thị xuân  Mai 03/09/2008 12/3 THPT NÔNG SƠN 

Ba Kiều Thảo  Ngân 14/08/2010 10/2 THPT THÁI PHIÊN- THĂNG BÌNH 

Ba Võ Bảo  Trâm 16/02/2009 11/2 THPT HIỆP ĐỨC 

Ba Lê Nguyễn Quỳnh  Như 28/10/2009 11/8 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Hoàng Thị Kim  Anh 30/03/2009 11/5 THPT LIÊN CHIỂU 

5.8. Nhảy xa nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Ngọc Tuấn 01/6/2008 12/3 THPT NGUYỄN HUỆ 

Nhì Nguyễn Hà Minh  Triết 30/06/2009 11/2 THPT CẨM LỆ 

Ba Lưu Hoàng  Hà 23/02/2009 11/6 THPT HIỆP ĐỨC 

Ba Hồ Vũ Huy  Hoàng 29/07/2008 12/5 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Đỗ Đăng  Thái 22/09/2009 11/7 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Lương Anh  Phước 05/03/2009 11A2 THPT CHU VĂN AN 

Ba Lê Trần Anh  Quang 28/7/2008 12/1 THPT THANH KHÊ 

Ba Võ Nguyễn Nhật Khoa 15/12/2009 11/3 THPT PHAN THÀNH TÀI 

5.9. Nhảy cao nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 09/04/2008 12/4 THPT HÙNG VƯƠNG 

Nhì Đinh Thị Ny  Quỳnh 14/04/2008 12/9 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Ba Hồ Thị  Thối 16/09/2008 12/3 THPT HIỆP ĐỨC 

Ba Nguyễn Ngọc Tố  Nga 15/10/2008 12/6 THPT NGUYỄN DUY HIỆU 

Ba Trần Thị Thanh  Thủy 24/08/2009 11/11 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH 

Ba Trần Thị Cẩm  Tú 06/02/2009 11/6 THPT LÊ HỒNG PHONG 
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Ba Nguyễn Vũ Hoàng  Yến 27/10/2009 11A3 THPT TIỂU LA 

Ba Võ Bảo  Trâm 16/02/2009 11/2 THPT HIỆP ĐỨC 

5.10. Nhảy cao nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Lương Anh  Phước 05/03/2009 11A2 THPT CHU VĂN AN 

Nhì Trần Phước Anh  Bảo 25/08/2009 11/4 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Nguyễn Minh  Long 04/05/2009 11/6 THPT SÀO NAM 

Ba Trần Bảo  Quốc 26/07/2008 12/5 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Phan Duy  Tân 06/04/2009 12A6 THPT CHU VĂN AN 

Ba Trần Ngọc  Khánh 28/09/2008 12/6 THPT PHẠM PHÚ THỨ- GÒ NỔI 

Ba Bùi Văn Quang  Chương 30/03/2009 11/11 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Ba Nguyễn Trọng  Khanh 30/05/2008 12/5 THPT SÀO NAM 

Ba Võ Ngọc  Nguyên 22/6/2008 12/6 THPT HIỆP ĐỨC 

5.11. Tiếp sức 4x100m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Lê Nguyễn Huỳnh  Chi 12/06/2008 12/1 THPT NÚI THÀNH 

Nhất Trương Nhật  Quỳnh 29/01/2008 12/8 THPT NÚI THÀNH 

Nhất Trần Thị Huyền  Trang 08/03/2008 12/6 THPT NÚI THÀNH 

Nhất Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 12/02/2008 12/1 THPT NÚI THÀNH 

Nhì Trần Nguyễn Kiều  Ly 29/02/2008 12C5 THPT CAO BÁ QUÁT 

Nhì Bùi Thị Nhật  Trinh 11/09/2009 11A6 THPT CAO BÁ QUÁT 

Nhì Đinh Ánh  Tuyết 16/03/2009 11A7 THPT CAO BÁ QUÁT 

Nhì Nguyễn Thị Li  Na 11/06/2008 12A3 THPT CAO BÁ QUÁT 

Ba Nguyễn Thị Như  Trang 18/12/2009 11/11 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Lê Thị Trâm  Anh 11/07/2009 11/6 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Bùi Thị Khánh Huyền 01/02/2008 12/10 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Nguyễn Thị Khánh Ly 23/01/2008 12/6 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Hồ Thị Hồng  Hà 25/05/2008 12/4 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Trương Thị Thanh  Tuyền 27/03/2008 12/7 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Phạm Huỳnh Anh  Thư 08/09/2009 11/3 THPT LÊ HỒNG PHONG 
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Ba Lê Nguyễn Quỳnh  Như 28/10/2009 11/8 THPT LÊ HỒNG PHONG 

Ba Bùi Thị Kiều  Oanh 05/04/2009 11/1 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Phạm Thị Thảo  Nhi 22/09/2008 12/2 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Trương Thị Kim  Nhi 10/04/2008 12/8 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Trần Thị Thu  Thảo 01/04/2008 12/9 THPT NGUYỄN HUỆ 

Ba Nguyễn Hồng  Duyên 09/09/2009 11/6 THPT SÀO NAM 

Ba Lương Đoàn Bảo  Châu 22/10/2009 11/6 THPT SÀO NAM 

Ba Trần Thị  Hạ 08/11/2009 11/7 THPT SÀO NAM 

Ba Văn Thị Thảo  Vy 15/03/2008 12/2 THPT SÀO NAM 

Ba Nguyễn Thị Thu  Hằng 10/03/2008 12A4 THPT TIỂU LA 

Ba Nguyễn Thị  Phượng 03/01/2010 10A6 THPT TIỂU LA 

Ba Huỳnh Thị Kim  Yên 01/08/2009 11A4 THPT TIỂU LA 

Ba Nguyễn Vũ Hoàng  Yến 27/10/2009 11A3 THPT TIỂU LA 

Ba Phạm Thị Thanh  Vy 06/07/2009 10/5 THPT HOÀNG DIỆU 

Ba Nguyễn Thị Như  Hiền 14/06/2009 11/2 THPT HOÀNG DIỆU 

Ba Trà Trương Thanh  Nhàn 31/07/2009 11/6 THPT HOÀNG DIỆU 

Ba Nguyễn Thị Minh  Thư 17/09/2008 12/2 THPT HOÀNG DIỆU 

5.12. Tiếp sức 4x100m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn  Olympic 02/08/2008 12/12 THPT Đỗ Đăng Tuyển 

Nhất Lê Thanh  Hậu 24/02/2008 12/2 THPT Đỗ Đăng Tuyển 

Nhất Nguyễn Hoàn  Thiện 25/08/2009 12/8 THPT Đỗ Đăng Tuyển 

Nhất Huỳnh Thanh  Lộc 24/02/2010 12/8 THPT Đỗ Đăng Tuyển 

Nhì Đặng Hải  Dương 14/07/2010 10/2 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Nhì Nguyễn Đức  Vũ 08/07/2009 11/3 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Nhì Nguyễn Bùi Huy  Hoàng 14/08/2008 12/4 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Nhì Đặng Ngọc Khánh  Duy 05/12/2008 12/1 THPT NGUYỄN TRÃI - HỘI AN 

Ba Trần Quảng  Nam 30/03/2008 12/14 THPT NÚI THÀNH 

Ba Trần Nguyễn Văn  Hưng 01/08/2008 12/11 THPT NÚI THÀNH 

Ba Trần Trung  Hòa 05/03/2008 12/4 THPT NÚI THÀNH 
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Ba Huỳnh Văn  Thư 21/01/2008 12/13 THPT NÚI THÀNH 

Ba Ngô Văn  Hạnh 24/09/2008 12/5 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Thái Hoàng  Hiệp 21/02/2010 10/3 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Nguyễn Phạm Huy  Hoàng 28/06/2008 12/5 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Thái Duy  Bảo 03/03/2008 12/6 THPT VÕ CHÍ CÔNG 

Ba Lê Văn Chánh  Chính 22/03/2009 11C2 THPT DUY TÂN 

Ba Nguyễn Văn  Thiện 04/07/2010 10/8 THPT DUY TÂN 

Ba Phạm Duy  Bằng 02/04/2008 12A3 THPT DUY TÂN 

Ba Nguyễn Quốc  Viên 22/08/2008 12C5 THPT DUY TÂN 

Ba Nguyễn Trần Anh  Khoa 19/01/2010 10/4 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Nguyễn Trọng Tiến 20/09/2010 10/4 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Trương Văn Đức 09/08/2008 12/3 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Hồ Ngọc Hoàn 21/06/2008 12/20 THPT PHẠM PHÚ THỨ 

Ba Võ Trần Anh  Kiệt 25/01/2008 12/3 THPT TRẦN QUÝ CÁP 

Ba Huỳnh Phạm Nguyên  Tuấn 18/04/2008 12/3 THPT TRẦN QUÝ CÁP 

Ba Nguyễn Minh  Tuấn 21/03/2008 12/4 THPT TRẦN QUÝ CÁP 

Ba Trần Đình Toàn 07/02/2008 12/8 THPT TRẦN QUÝ CÁP 

Ba Võ Nguyễn Nhật Khoa 15/12/2009 11/3 THPT PHAN THÀNH TÀI 

Ba Lê Tất  Huy Hoàng 01/09/2008 12/4 THPT PHAN THÀNH TÀI 

Ba Lê Đức Quang 10/05/2010 10/6 THPT PHAN THÀNH TÀI 

Ba Hồ Ngọc  Thịnh 12/09/2009 12/7 THPT PHAN THÀNH TÀI 

6. Môn Bơi 

6.1. Tự do 50m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Đình Minh Khuê  30/05/2009 11/15 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Dương Ngô Bửu Trân 04/01/2010 10/20 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Trương Tuyết Nhi 13/03/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Trần Phước Gia Nghi 03/01/2010 10/3 THPT Cẩm Lệ 

Ba Hồ Bảo Hà 11/10/2010 10.9 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Võ Thị Mỹ Tâm 03/07/2008 12/1 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 
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Ba Mai Diệu Vy 01/01/2008 12/3 THPT Hòa Vang 

Ba Trần Lê Phương Thuý 22/8/2008  12/7 THPT Hòa Vang 

6.2. Tự do 50m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Minh Trung 10/012009 11/3 THPT Nguyễn Hiền 

Nhì Dương Tấn Minh Phúc 25/10/2009 11QT  Liên cấp quốc tế Singapore Đà Nẵng 

Ba Bùi Gia Bảo 05/03/2010 10/24 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Văn Minh Triết 13/07/2009 11/2 THPT Ngô Quyền 

Ba Lê Việt Anh 04/09/2009 11/25 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phan Phúc Gia 08/02/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Đặng Lê Nguyên Trí 01/01/2009 11/1 THPT Trần Phú 

Ba Phạm Nguyên Khoa 26/01/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

6.3. Tự do 100m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Lê Phạm Quỳnh Như 10/11/2008 12/10 THPT Thái Phiên 

Nhì Đặng Thị Như Yến 02/07/2008 12/9 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Võ Thị Minh Hằng 04/02/2010 10/15 THPT Thái Phiên 

Ba Hồ Bảo Hà 40462 10.9 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Trần Phước Gia Nghi 03/01/2010 10/3 THPT Cẩm Lệ 

Ba Bùi Nguyễn Anh Thư 01/09/2009 11.9 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Trần Lê Bảo Châu 13/04/2009 11/2 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Mai Diệu Vy 01/01/2008 12/3 THPT Hòa Vang 

6.4. Tự do 100m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Minh Trung 10/012009 11/3 THPT Nguyễn Hiền 

Nhì Dương Tấn Minh Phúc 25/10/2009 11QT  Liên cấp quốc tế Singapore Đà Nẵng 

Ba Nguyễn Lê Quốc Khánh 18/4/2009 11/3 THPT Thanh Khê 

Ba Lê Văn Minh Triết 13/07/2009 11/2 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Chấn Hưng 10/01/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

Ba Nguyễn Thanh Dương 06/04/2010 10/7 THPT Nguyễn Trãi 
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Ba Lê Trần Nam Hải 13/03/2008 12/4 THPT Trần Cao Vân 

Ba Phan Thanh Quân 04/10/2008 12/6 THPT Hoàng Diệu 

6.5. Tự do 200m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Hoàng Nhã Lam 17/05/2009 11/29 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Cao Thị Hoàn Tâm 29/04/2010 10/26 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phan Đông Nhi 25/03/2010 10/1 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Lê Thùy Dung 21/02/2009 11/12 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Trương Tuyết Nhi 13/03/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Bùi Nguyễn Anh Thư 01/09/2009 11.9 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Dương Bảo Khuyên 29/06/2008 12/9 THPT Trần Phú 

Ba Phan Ngọc Bảo Trân 12/03/2009 11/8 THPT Trần Phú 

6.6. Tự do 200m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Huỳnh Bá Huy 02/05/2008 12/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Nhì Trần Viết Đăng Khoa 08/05/2008 12/4 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Đặng Thành Nhân 12/07/2009 11/10 THPT Trần Phú 

Ba Nguyễn Thanh Dương 06/04/2010 10/7 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Nguyễn Đức Khôi Nguyên 13/04/2008 12/10 THPT Trần Phú 

Ba Lê Trần Nam Hải 13/03/2008 12/4 THPT Trần Cao Vân 

Ba Phạm Nguyễn Huy Hoàng 05/12/2009 11/4 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Chữ Thái Toàn 12/01/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

6.7. Ngửa 50m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Phan Khánh Vy 23/04/2008 12/6 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 

Nhì Phạm Ngọc Minh Châu 06/01/2009 11/4 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Đặng Thị Như Yến 02/07/2008 12/9 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Nguyễn Ngọc Trúc Linh 15/08/2010 10/8 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Phạm Công Khánh Quỳnh 09/02/2008 12/13 THPT Trần Phú 

Ba Đoàn Hà Nguyên Hạnh 12/08/2008 12/1 THPT Ngô Quyền 
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Ba Bùi Thị Phương Linh 29/09/2008 12/3 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Trần Lê Phương Thuý 22/8/2008  12/7 THPT Hòa Vang 

6.8. Ngửa 50m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Trọng Huy 12/08/2010 10/6 THPT Trần Phú 

Nhì Nguyễn Minh Huy 13/08/2010 10/3 THPT Võ Chí Công 

Ba Đặng Trương Gia Bảo 20/10/2009 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Võ Tấn Phát 15/08/2009 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Đình Khang 15/11/2009 11/4 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Nguyễn Lê Minh Thắng 03/04/2010 10/9 THPT Trần Cao Vân 

Ba Trần Trường Chinh 14/02/2009 11/7 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Vũ Xuân Lộc 18/10/2010 10/2 THPT Cẩm Lệ 

6.9. Ngửa 100m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trương Ngọc Mai Thanh 20/09/2009 11/8 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Dương Ngô Bửu Trân 04/01/2010 10/20 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Phạm Ngọc Minh Châu 06/01/2009 11/4 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Đông Nhi 25/03/2010 10/1 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Võ Thị Mỹ Tâm 03/07/2008 12/1 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 

Ba Trương Minh Như Quỳnh 24/08/2009 11/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Đoàn Hà Nguyên Hạnh 12/08/2008 12/1 THPT Ngô Quyền 

Ba Nguyễn Ngọc Nguyên Trang 05/10/2010 10/4 THPT Hoàng Hoa Thám 

6.10. Ngửa 100m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Trọng Huy 12/08/10 10/6 THPT Trần Phú 

Nhì Đặng Trương Gia Bảo 20/10/2009 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần Ngọc Gia Huy 08/04/2010 10.8 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Võ Tấn Phát 15/08/09 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Huỳnh Lê Nhật Khánh 09/02/2008 12/12 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Phan Tiến Bảo Long 25/07/2009 11/12 THPT Trần Phú 
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Ba Ngô Ngọc Bảo Huy  21/06/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

Ba Phạm Đình Gia Hưng 18/02/2008 12/3 THPT Trần Hưng Đạo 

6.11. Ếch 50m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Ngọc Bảo Như 04/07/2009 11/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Nguyễn Hoàng Mai Khôi 31/05/2010 10/1 THPT Nguyễn Hiền 

Ba Quách Di Lâm 21/12/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Lê Phương Đan 15/06/2008 12/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phạm Võ Ngọc Khuê 7/01/2010 10/3 THPT Lương Thế Vinh 

Ba Châu Lê Bảo Trân 07/08/2008 12B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lê Phương Mai 12/04/2009 11/9 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Võ Nhật Kim Ngân 30/11/2009 10/2 TH, THCS và THPT Việt - Nhật 

6.12. Ếch 50m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Bùi Gia Bảo 05/03/2010 10/24 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Huỳnh Phước Nguyên Khang 02/07/2010 10/14 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Hinh Thiên Phúc  11/11/2009 11/2 THPT Thái Phiên 

Ba Mai Văn Tuấn Minh 09/03/2009 11/7 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Nguyễn Minh Huy 13/08/2010 10/3 THPT Võ Chí Công 

Ba Lê Nguyễn Quốc Bảo 11/07/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Đào Anh  Quân 20/01/2010 10A4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Chấn Hưng 10/01/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

6.13. Ếch 100m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Ngọc Bảo Như 04/07/2009 11/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Nguyễn Lê Phương Đan 15/06/2008 12/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Nhật Nam Trân 13/02/2008 12/1 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Nguyễn Lê Minh Trân 09/07/2008 12/2 THPT Trần Hưng Đạo 

Ba Huỳnh Hòa Bình 08/12/2008 12/3 THPT Nguyễn Trãi 

Ba Phạm Thị Mai Vy  27/05/2008 12/2 THPT Thái Phiên 
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Ba Phạm Lê Tuệ Minh 27/03/2010 10/10 THPT Thái Phiên 

Ba Lê Phương Mai 12/04/2009 11/9 THPT Nguyễn Trãi 

6.14. Ếch 100m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Hinh Thiên Phúc  11/11/2009 11/2 THPT Thái Phiên 

Nhì Phù Nguyễn Gia Thịnh 04/08/2010 10/16 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Việt Thanh 02/11/2010 10/21 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Nguyễn Xuân Phúc 25/10/2009 11/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Lê Nguyễn Quốc Bảo 11/07/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần Nguyễn Nguyên Ân 19/11/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phạm Bùi Tuấn Kiệt 08/08/2008 12/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Lê Bách Đạt 04/12/2008 12/4 THPT Ngũ Hành Sơn 

6.15. Ếch 200m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Nguyễn Hoàng Mai Khôi 31/05/2010 10/1 THPT Nguyễn Hiền 

Nhì Huỳnh Bảo Phương 30/01/2009 11/1 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Bùi Lạc Thư 27/07/2009 11/1 THPT Trần Cao Vân 

Ba Quách Di Lâm 21/12/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phan Nhật Nam Trân 13/02/2008 12/1 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Nguyễn Lê Minh Trân 09/07/2008 12/2 THPT Trần Hưng Đạo 

Ba Trương Phan Thiên Nhi 05/09/2009 11/6 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Châu Lê Bảo Trân 07/08/2008 12B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6.16. Ếch 200m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Phù Nguyễn Gia Thịnh 04/08/2010 10/16 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Trần Đức Huy 27/12/2008 12/13 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Trần Viết Đăng Khoa 08/05/2008 12/4 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Nguyễn Xuân Phúc 25/10/2009 11/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Đặng Thành Nhân 12/07/2009 11/10 THPT Trần Phú 

Ba Hà Trung Kiên 01/08/2010 10D1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 
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Ba Nguyễn Duy Khang 17/09/2009 11/2 THPT Trần Cao vân 

Ba Lê Duy Thiện 21/03/2010 10.2 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

6.17. Bơi Bướm 50m nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trương Ngọc Mai Thanh 20/09/2009 11/8 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Nguyễn Hoàng Nhã Lam 17/05/2009 11/29 THPT Phan Châu Trinh 

Ba Lê Tâm Như 04/07/2010 10/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Khánh Vy 23/04/2008 12/6 THPT Huỳnh Ngọc Huệ 

Ba Trương Hồng Linh 18/05/2008 12D2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Bùi Lạc Thư 27/07/2009 11/1 THPT Trần Cao Vân 

Ba Võ Thị Minh Hằng 04/02/2010 10/15 THPT Thái Phiên 

Ba Nguyễn Lê Khanh 12/04/2010 10/17 THPT Trần Phú 

6.18. Bơi Bướm 50m nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Ngô Ngọc Bảo Huy  21/06/2008 12/6 THPT Thái Phiên 

Nhì Nguyễn Lê Quốc Khánh 18/4/2009 11/3 THPT Thanh Khê 

Ba Nguyễn Bá Bình An 03/04/2009 11A5 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Huỳnh Bá Huy 02/05/2008 12/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Đoàn Văn Minh  21/01/2008 12/11 THPT Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Đức Gia Huy 10/08/2009 11/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Phạm Nguyên Khoa 26/01/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Thanh Quân 04/10/2008 12/6 THPT Hoàng Diệu 

6.19. Tiếp sức 4x100m tự do nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Hồ Ngọc Trân 04/01/2010 10/23 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Cao Thị Hoàn Tâm 29/04/2010 10/26 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Hoàng Nhã Lam 17/05/2009 11/29 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Lê Ngọc Minh 06/02/2008 12/27 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Võ Trần Gia Uyên 11/11/2008 12/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Nhì Trần Lê Bảo Châu 13/04/2009 11/2 THPT Hoàng Hoa Thám 
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Nhì Huỳnh Phương Nam Trân 05.11.2009 11/10 THPT Hoàng Hoa Thám 

Nhì Lê Thùy Dung 21/02/2009 11/12 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Lê Tâm Như 04/07/2010 10/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Trương Minh Như Quỳnh 24/08/2009 11/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Đặng Vũ Yến Nhi 18/05/2008 12/6 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Lê Phương Đan 15/06/2008 12/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Hà Thái Duyên 22/06/2008 12A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Quách Di Lâm 21/12/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Hồ Quỳnh Thy 31/05/2008 12B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trương Hồng Linh 18/05/2008 12D2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trần Nguyễn Tuệ Lâm 07/10/2010 10/6 THPT Thái Phiên 

Ba Phạm Lê Tuệ Minh 27/03/2010 10/10 THPT Thái Phiên 

Ba Phạm Thị Mai Vy  27.05.2008 12/2 THPT Thái Phiên 

Ba Lê Phạm Quỳnh Như 10/11/2008 12/10 THPT Thái Phiên 

Ba Nguyễn Lê Khanh 12/04/2010 10/17 THPT Trần Phú 

Ba Lê Trần Bảo Kha 07.08.2008 12/3 THPT Trần Phú 

Ba Nguyễn Dương Bảo Khuyên 29/06/2008 12/9 THPT Trần Phú 

Ba Phạm Công Khánh Quỳnh 09.02.2008 12/13 THPT Trần Phú 

6.20. Tiếp sức 4x100m tự do nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Trần Đức Huy 27/12/2008 12/13 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Lê Việt Anh 04/09/2009 11/25 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Nguyễn Thái Bảo 22/01/2009 11/29 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Huỳnh Phước Nguyên Khang 02/07/2010 10/14 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Đào Anh  Quân 20/01/2010 10A4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Đặng Trương Gia Bảo 20/10/2009 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Nguyễn Bá Bình An 03/04/2009 11A5 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Võ Văn Anh Kiệt 20/01/2010 10A4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Mai Văn Tuấn Minh 09/03/2009 11.7 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Đặng Gia Hưng 28/01/2010 10.2 THPT chuyên Lê Thánh Tông 
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Ba Trần Ngọc Gia Huy 08/04/2010 10.8 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Trần Công Khoa 06/09/2009 11.3 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Võ Thành Long 15/02/2010 10/9 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Duy Khang 17/09/2009 11/2 THPT Trần Cao Vân 

Ba Chữ Thái Toàn 12/01/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Đăng Khoa 21/07/2010 10/5 THPT Trần Cao Vân 

Ba Phan Phúc Gia 08/02/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Phúc Huy 25/04/2008 12/3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Huỳnh Đình Phú 25/06/2008 12/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phạm Bùi Tuấn Kiệt 08/08/2008 12/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Hồ Trí Ân 14/07/2008 12/2 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Đặng Anh Khôi 02/01/2009 11/1 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Đinh Việt Tiến 07/01/2009 11/8 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Đức Gia Huy 10/08/2009 11/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Đoàn Văn Minh  21/01/2008 12/11 THPT Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Dương Hoàng Lâm  07/01/2009 11/2 THPT Lê Quý Đôn 

Ba Đinh Minh Tuấn  20/11/2008 12/1 THPT Lê Quý Đôn 

Ba Trần Thanh Hiếu 05/05/2010 10/6 THPT Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Hữu Khang 08/03/2010 10/10 THPT Thái Phiên 

Ba Nguyễn Lê Thanh Triết 13/10/2010 10/10 THPT Thái Phiên 

Ba Đoàn An Khang  28/12/2010 10/11 THPT Thái Phiên 

Ba Trần Quốc Việt 22/08/2009 11/14 THPT Thái Phiên 

6.21. Tiếp sức 4x50m hỗn hợp nữ 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Dương Ngô Bửu Trân 04/01/2010 10/20 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Huỳnh Bảo Phương 30/01/2009 11/1 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Trương Ngọc Mai Thanh 20/09/2009 11/8 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Trần Đình Minh Khuê  30/05/2009 11/15 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Lê Tâm Như 04/07/2010 10/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Phạm Ngọc Minh Châu 06/01/2009 11/4 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 
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Nhì Trương Minh Như Quỳnh 24/08/2009 11/5 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nhì Nguyễn Ngọc Bảo Như 04/07/2009 11/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Võ Trần Gia Uyên 2008 12/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Lê Thùy Dung 21/02/2009 11/12 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Phan Đông Nhi 25/03/2010 10/1 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Phùng Khánh Tuyền 10/11/2010 10/3 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Mạc Thị Thảo Ngọc 21/07/2010 10/13 THPT Thái Phiên 

Ba Võ Thị Minh Hằng 04/02/2010 10/15 THPT Thái Phiên 

Ba Hoàng Trân Châu  25/09/2009 11/18 THPT Thái Phiên 

Ba Lê Phạm Quỳnh Như 10/11/2008 12/10 THPT Thái Phiên 

Ba Hà Thái Duyên 22/06/2008 12A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Châu Lê Bảo Trân 07/08/2008 12B2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Trương Hồng Linh 18/05/2008 12D2 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba  Phạm Thị Thuỷ Tiên 20/02/2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Phan Nhật Nam Trân 13/02/2008 12/1 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Đặng Thị Như Yến 02/07/2008 12/9 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Dương Tố Quỳnh 17/08/2009 11/1 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Nguyễn Ngọc Trúc Linh 15/08/2010 10/8 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Đỗ Thị Bảo Thy 19/02/2009 11/1 THPT Trần Hưng Đạo 

Ba Nguyễn Lê Minh Trân 09/07/2008 12/2 THPT Trần Hưng Đạo 

Ba Trần Lê Kim Oanh 05/04/2008 12/6 THPT Trần Hưng Đạo 

Ba Trương Bảo Quyên 16/04/2009 11/9 THPT Trần Hưng Đạo 

6.21. Tiếp sức 4x50m hỗn hợp nam 

Giải Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường 

Nhất Văn Phú Duy 29.03.2008 12/7 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Phan Thanh Thành Danh 11/07/2008 12/14 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Bùi Gia Bảo 05.03.2010 10/24 THPT Phan Châu Trinh 

Nhất Trương Thiện Khiêm 07.07.2010 10/24 THPT Phan Châu Trinh 

Nhì Nguyễn Trọng Huy 12/08/2010 10/6 THPT Trần Phú 

Nhì Đặng Lê Nguyên Trí 01/01/2009 11/1 THPT Trần Phú 
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Nhì Đặng Lê Quang Trí 01.01.2009 11/1 THPT Trần Phú 

Nhì Đặng Thành Nhân 12/07/2009 11/10 THPT Trần Phú 

Ba Đào Anh  Quân 20.01.2010 10A4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Lê Nguyễn Quốc Bảo 11.07.2008 12A3 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Võ Tấn Phát 15.08.2009 11B1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Nguyễn Bá Bình An 03.04.2009 11A5 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Ba Mai Văn Tuấn Minh 09.03.2009 11.7 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Lê Duy Thiện 21.03.2010 10.2 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Trần Ngọc Gia Huy 08/04/2010 10.8 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Trần Công Khoa 06.09.2009 11.3 THPT chuyên Lê Thánh Tông 

Ba Huỳnh Bá Huy 02/05/2008 12/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Huỳnh Lê Nhật Khánh 09/02/2008 12/12 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Đinh Việt Tiến 07/01/2009 11/8 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Nguyễn Đức Gia Huy 10/08/2009 11/11 THPT Hoàng Hoa Thám 

Ba Phan Phúc Gia 08/02/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phạm Nguyên Khoa 26/01/2010 10/2 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Nguyễn Xuân Phúc 25/10/2009 11/9 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Phan Phúc Huy 25/04/2008 12/3 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Ba Võ Thành Long 15/02/2010 10/9 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Duy Khang 17/09/2009 11/2 THPT Trần Cao Vân 

Ba Lê Trần Nam Hải 13/03/2008 12/4 THPT Trần Cao Vân 

Ba Nguyễn Lê Minh Thắng 03/04/2010 10/9 THPT Trần Cao Vân 

Ba Huỳnh Bá Khánh 20/04/2008 12/1 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Trần Viết Đăng Khoa 08/05/2008 12/4 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Lê Bách Đạt 04/12/2008 12/4 THPT Ngũ Hành Sơn 

Ba Trần Trường Chinh 14/02/2009 11/7 THPT Ngũ Hành Sơn 

Hết./. 

co
ng

nq
q-

18
/0

4/
20

26
 1

0:
46

:5
2-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q-

co
ng

nq
q


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-17T15:01:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Kèm theo văn bản số 740/QĐ-SGDĐT của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




